




STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước
Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đạt
Hạng 
đạt

Nơi đăng 
ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
I Cấp mới (PL)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
I Cấp mới (CM)

Thiết kế xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
I Cấp mới (PL)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
I Cấp mới (CM)

17 12102018032 Hồ Từ Vũ 23/10/1981
175 Trần Hưng Đạo, 

Nguyễn Nhiêm, Quảng Ngãi
2112150410 vu.ho@nqh-architects.vn Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Kiến trúc 
NQH

Cấp mới (CM)

Thiết kế kiến trúc công trình I Cấp mới (PL)

Thiết kế quy hoạch công trình I Cấp mới (PL)

19 12102018062 Tống Văn Tiệp 14/7/1983
113/37 Võ Duy Ninh, P22, 
Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

026088894 tongvantiep@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH MTV 
KTXD Toàn Thịnh Phát

Cấp mới (CM)

20 15102018034 Bùi Xuân Khải 05/5/1952
163/28 Thành Thái, phường 

14, quận 10, TP Hồ Chí 
Minh

020076802 bxkhai@gmail.com
ThS, Kỹ sư xây 

dựng
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 

và công nghiệp
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Fujinami

Cấp mới (CM)

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (CM)

Kỹ sư Thủy lợi
BXD - Hồ 
Chí Minh

Ban QLDA ĐTXD công 
trình NN&PTNT TP Hồ 

Chí Minh
12 12102018057

Hoàng Thị Ngọc 
Anh

30/11/1982
9/12 Nguyễn Đăng Giai, 

Thảo Điền, Quận 2, hồ Chí 
Minh

001182020044
htngocanh1982@gmail.c

om

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Ban QLDA ĐTXD công 
trình NN&PTNT TP Hồ 

Chí Minh
Cấp mới (CM)14 12102018055

Nguyễn Trần 
Nguyễn

21/01/1984
20/2 Đường Trục, P13, Bình 

Thạnh, Hồ Chí Minh
051084000264 ntnguyenxd@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
Thủy lợi, thủy 
Điện, Cấp thoát 

nước

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn

BXD - Hồ 
Chí Minh

Ban QLDA ĐTXD công 
trình NN&PTNT TP Hồ 

Chí Minh
13 12102018056

Nguyễn Hoàng 
Sinh

29/4/1985
Phước An, Phước Thạnh, 

Củ Chi, Hồ Chí Minh
023972552

imc.nguyenhoangsinh@g
mail.com

Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

thuyan281084@yahoo.co
m

Kỹ sư công trình 
Thủy lợi

BXD - Hồ 
Chí Minh

Ban QLDA ĐTXD công 
trình NN&PTNT TP Hồ 

Chí Minh
16 12102018051 Tạ Kim Thúy An 28/10/1984

Ấp 5, xã Phước Vĩnh An, 
Củ Chi, Hồ Chí Minh

025542306

026048660 nghiwru@gmail.com
Kỹ sư Kỹ thuật 
tài nguyên nước

BXD - Hồ 
Chí Minh

Ban QLDA ĐTXD công 
trình NN&PTNT TP Hồ 

Chí Minh
15 12102018053 Trần Văn Nghi 10/9/1984

4.7 CC H4, đường số 4, 
Phường 26, Bình Thạnh, Hồ 

Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Fujinami

21 15102018035 Võ Tuấn Dũng 18/5/1984
Tổ 11, Phú Bài, Hương 
Thủy, Thừa Thiên Huế

191535988
tuandung1805@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Kiến trúc sư
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Kiến trúc 
NQH

18 12102018031
Phạm Thị Ngọc 

Uyên
31/8/1974

MD 3-2 Khu dân cư Scenic 
Valley, Tôn Dật Tiên, Tân 

Phú, Q 7, Hồ Chí Minh
024939927

Uyen.pham@nqh-
architects.vn



STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước
Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đạt
Hạng 
đạt

Nơi đăng 
ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (CM)

23 12102018061
Lê Nguyễn Hồng 

Chân
10/11/1982

78/4A Trần Phú, phường 4, 
Vĩnh Long

331261971
lenguyenhongchan@gma

il.com
Kỹ sư kỹ thuật 

công trình

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần Sài Gòn 
xây dựng

Cấp mới (CM)

24 15102018032 Trần Quốc Thái 28/11/1980
Quảng Vinh, Quảng Điền, 

Thừa Thiên Huế
191393475

quocthaitr80@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần Sài Gòn 
xây dựng

Cấp mới (CM)

25 15102018031 Trần Thanh Liêm 22/9/1977
357/2/24 Tân Hòa Đông, 
Bình Trị Đông, Bình Tân, 

TP Hồ Chí Minh
025021091

sunliem1977@gmail.co
m

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần Sài Gòn 
xây dựng

Cấp mới (PL)

26 15102018030 Lê Vũ Minh 02/4/1970
A615 CC Hoàng Anh, Tân 

Quy, quận 7, TP Hồ Chí 
Minh

072070002248 levuminhcsc@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần Sài Gòn 
xây dựng

Cấp mới (CM)

27 15102018029 Nguyễn Thế Trọng 10/01/1978
200/27A xóm Chiếu, 

phường 15, quận 4, TP Hồ 
Chí Minh

024658024
thetrong1978@gmail.co

m
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần Sài Gòn 
xây dựng

Cấp mới (CM)

28 15102018028 Phạm Ngọc Thảo 03/6/1978
33/45/33 Nguyễn Sỹ Bách, 
phường 15, Tân Bình, TP 

Hồ Chí Minh
025010726

banchihuybd@gmail.co
m

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần Sài Gòn 
xây dựng

Cấp mới (CM)

29 15102018027 Nguyễn Đức An 21/5/1976
10A Trần Phú, phường 4, 
quận 5, TP Hồ Chí Minh

023090273 ancsc76@gmail.com Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần Sài Gòn 
xây dựng

Cấp mới (CM)

30 15102018012 Thái Hồng Triết 15/7/1978
60/10/1 Dương Đức Hiền, 

Tây Thạnh, Tân Phú, TP Hồ 
Chí Minh

025275649
thaihongtriet@gmail.co

m
Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần Sài Gòn 
xây dựng

Cấp mới (PL)

31 15102018011 Huỳnh Minh Chí 19/10/1978
551/109/7A KP5, hiệp 

Thành, HCM
025037942 minhchi78@yahoo.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cp ĐTXD thương 
mại Tradeco

Cấp mới (PL)

32 15102018010 Châu Văn Lành 19/9/1072
KP2, TT Cần Giuộc, Long 

An
300685614

chauvanlanh89tradeco@
gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cp ĐTXD thương 
mại Tradeco

Cấp mới (PL)

33 15102018009
Nguyễn Thanh 

Tùng
21/11/1972

67 Trần Đình Xu, Cầu Kho, 
HCM

024510816
tungnguyen.tradeco@gm

ail.com
Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cp ĐTXD thương 
mại Tradeco

Cấp mới (PL)

34 15102018008 Trần Ngọc Điệp 27/2/1978
Phú Hòa, Thủ Dầu Một, 

Bình DƯơng
281321641

trandieptradeco@gmail.c
om

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cp ĐTXD thương 
mại Tradeco

Cấp mới (PL)

35 15102018006
Huỳnh Duy Trọng 

Hiếu
20/8/1978 116/19/31/36 KP5, HCM 024897431

tronghieu979@yahoo.co
m.vn

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cp ĐTXD thương 
mại Tradeco

Cấp mới (PL)

36 15102018004 Võ Văn Tiên 20/12/1982 TT Dĩ An, Bình Dương 281023904 vovantien81@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cp ĐTXD thương 
mại Tradeco

Cấp mới (CM)

nvlinh.sdc@gmail,com
TS, Kỹ sư xây 

dựng
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Hưng Mỹ22 15102018033 Nguyễn Văn Lĩnh 7/12/1962
14 Tôn Thất Đạm, Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, TP Hồ 

Chí Minh
023183578



STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước
Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đạt
Hạng 
đạt

Nơi đăng 
ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

Thiết kế kết cấu công trình Dân 
dụng và Công nghiệp

I Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (PL)

Thiết kế kết cấu công trình Dân 
dụng và Công nghiệp

I Cấp mới (CM)

39 15102018093
Nguyễn Như 

Quỳnh
10/8/1986

Lộc Đông, Hòa Thành, H. 
Đông

 Hòa, Phú Yên
221174526

vingroup.hcns01@gmail.
com

Kỹ sư kỹ thuật 
điều khiển và tự 
động hóa

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Dân dụng và Công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới (CM)

40 15102018095 Hồ Anh Tuấn 08/01/1985
Tổ 1 khu 2, Đại Yên, 
Hạ Long, Quảng Ninh

022085003593
vingroup.hcns01@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng - 
ngành Cấp thoát 

nước

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Dân dụng và Công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (CM)

Thiết kế kết cấu công trình Dân 
dụng và Công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Dân dụng và Công nghiệp

I Cấp mới (CM)

42 15102018097 Văn Công Lâm 17/4/1979
Ấp Hòa Hảo, Hòa Khánh,

 Cái Bè, Tiền Giang
311624538

vingroup.hcns01@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới (CM)

43 15102018098
Nguyễn Tiến 

Trung
15/5/1980

Xã Nhật Tân, H Gia Lộc,
 Hải Dương

141931959
vingroup.hcns01@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới (PL)

44 15102018100
Nguyễn Minh 

Thắng
21/01/1986 Nghệ An B8178412

vingroup.hcns01@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

37 15102018091 Trà Văn Thuận 13/9/1985
Trà Nô, Phước Hà,Thuận 

Nam, Ninh Thuận
264284043

vingroup.hcns01@gmail.
com

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

41 15102018096 Tạ Hữu Tuyền 10/12/1985
Mỹ Hòa, Hòa Thịnh,Tây 

Hòa,
 Phú Yên

221142455
vingroup.hcns01@gmail.

com
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng
BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

38 15102018092 Trần Thanh Bình 01/01/1976
Khu Phố 5- P1- Thị Xã Tây 

Ninh
290551292

vingroup.hcns01@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng

Kiến trúc sư
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Thương 
mại Xây dựng Một và 

Năm
46 16102018036 Châu Hoàng Vũ 24/10/1974

328 Lô N, CC Ngô Gia Tự, 
phường 2, quận 10, TP Hồ 

Chí Minh
079074000986

letrang100392@gmail.co
m

bangdhkt2004@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Thương 
mại Xây dựng Một và 

Năm
45 16102018037 Nguyễn Văn Bằng 8/11/1982

41/6 Đ.6, KP3, P.Tăng 
Nhơn Phú B, quận 9, TP. Hồ 

Chí Minh
025215706
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hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

47 16102018033 Đào Xuân Hải 5/6/1984
Tổ 21 Tây Bắc, Vĩnh Hải, 

Nha Trang, Khánh Hòa
225262424 haiqcons@gmail.com

Kỹ sư ngành xây 
dựng dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Thương 
mại Xây dựng Một và 

Năm
Cấp mới (CM)

48 16102018032 Hà Kim Hưng 22/2/1982 Phường 5, Cà Mau, Cà Mau 381170817 hungcm82@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Thương 
mại Xây dựng Một và 

Năm
Cấp mới (PL)

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Cấp mới (CM)

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Cấp mới (CM)

51 16102018029
Trịnh Thanh 

Phương
6/1/1982

Ấp 4, Mỹ Long, Cao Lãnh, 
Đồng Tháp

341166348
trinhthanhphuong@gmai

l.com
Kỹ sư công trình 

Thủy lợi

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Thương 
mại Xây dựng Một và 

Năm
Cấp mới (PL)

52 17102018012 Đặng Tấn Liêm 20/10/1970
157 Hùng Vương, phường 
9, quận 5, TP Hồ Chí Minh

025726308 tanliemdt@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường
Thiết kế xây dựng công trình giao 

thông
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn 
thiết kế B.R

Cấp mới (CM)

53 17102018012
Nguyễn Trọng 

Bình
7/10/1971

23/8F Huỳnh Tấn Phát, Tân 
Thuận Đông, quận 7, TP Hồ 

Chí Minh
025050479 binhbrdc@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông 

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn 
thiết kế B.R

Cấp mới (CM)

Khảo sát địa hình I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông 

I Cấp mới (CM)

55 17102018011
Nguyễn Thị Bích 

Hà
26/7/1982

27/5 Phú Định, phường 16, 
quận 8, TP Hồ Chí Minh

025598287
ktsnguyenha1983@gmail

.com
Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần xây dựng 
thiết kế và quản lý dự án 

Hoa Điền
Cấp mới (CM)

56 17102018063 Đào Phước Bảo Hạ 25/7/1972

A11-02 Tầng 11, C/c An 
Phú, 961-973/1 Hậu Giang, 
P11, Quận 6, TP. Hồ Chí 

Minh

045072000061
daophuocbaoha@gmail.c

om

Kỹ sư xây dựng - 
ngành Kỹ thuật 

công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
XD Nguyễn Hằng

Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (PL)

Thiết kế kết cấu công trình Dân 
dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

58 18102018026
Dương Quang 

Hùng
30/5/1978

56 Nguyễn Thị Minh Khai, 
Tp. Đà Nẵng

201372904
quanghungdng78@gmail

.com
Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường
Giám sát công tác xây dựng công 

trình Giao thông 
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cp đầu tư Phan 
Vũ

Cấp mới (PL)

59 18102018026 Trần Quang Nga 17/5/1979
Tổ 07, Khuê Mỹ, Quận Ngũ 

Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
201623373

tranquangnga@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Phan Vũ

Cấp mới (CM)

buulong369@gmail.com Kỹ sư xây dựng
Công ty TNHH Thương 
mại Xây dựng Một và 

Năm
50 16102018030 Trần Bửu Long 6/1/1976

45 Ngô Văn Sở, quận Ninh 
Kiều, Cần Thơ

361617470

Công ty TNHH Thương 
mại Xây dựng Một và 

Năm
49 16102018031 Lê Huy Cường 22/9/1973

Tổ 8 Thanh Khê Tây, Quận 
Thanh Khê, Đà Nẵng

201191990 cuongnhm@yahoo.com
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần XD 
Nguyễn Hằng

57 16102018064
Đặng Quỳnh Duy 

Anh
16/01/1984

25/27/13 Sơn Kỳ, Tân Phú, 
TP. Hồ Chí Minh

079084010918
Duyht@mekongtelecom.

com
Kỹ sư xây dựng

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần xây dựng 
đầu tư và phát triển Đức 

Tín
54 17102018010 Đoàn Thanh Sang 17/3/1975

71 đường 11, KP2, Tân 
Kiểng, quận 7, TP Hồ Chí 

Minh
024639774 xaydung086@gmail.com

ThS, kỹ sư xây 
dựng Cầu đường
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Giám sát công tác xây dựng công 
trình Giao thông 

I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (CM)

61 18102018026 Phan Tuấn Dũng 14/3/1980
K3, Phường 1, Thị xã Sa 

Đéc, Đồng Tháp
341594403 dungcdk39@yahoo.com

Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Giao thông 

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cp đầu tư Phan 
Vũ

Cấp mới (CM)

62 18102018026 Nguyễn Sơn Nghĩa 16/10/1972
100/1148, Lê Đức Thọ, 

Phường 7, Quận Gò Vấp, 
TP. Hồ Chí Minh

022586651 nsnghia.fms@gmail.com

Kỹ sư xây dựng
Xây dựng dân 
dụng và công 

nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cp đầu tư Phan 
Vũ

Cấp mới (CM)

63 18102018026
Huỳnh Thanh 

Hoàng
13/01/1979

Bình Hòa, Thái Bình, Châu 
Thành, Tây Ninh

290643415
thanhhoang@phanvu.co

m
Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cp đầu tư Phan 
Vũ

Cấp mới (CM)

64 18102018026 Bùi Xuân Tùng 01/11/1985
Lộc Hạ, TP. Nam Định, 

Nam Định
162726984

xtung1185@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cp đầu tư Phan 
Vũ

Cấp mới (CM)

65 18102018026 Trần Văn Thơm 10/6/1984
803/58 KP2, Phường Phú 
Nhuận, Q.7, TP. Hồ Chí 

Minh
025245020 thom.tran@phanvu.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cp đầu tư Phan 
Vũ

Cấp mới (CM)

66 18102018026 Nguyễn Tuấn Kiệt 7/9/1979
338/14 Chiến Lược, Phường 
Bình Trị Đông A, Bình Tân, 

TP. Hồ Chí Minh
025566985 tuankiet@phanvu.com

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cp đầu tư Phan 
Vũ

Cấp mới (CM)

67 18102018026 Lê Quang Huệ 01/01/1979
157/7 Hồ Văn Huê, Phường 
9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ 

Chí Minh
026090090 tuankiet@phanvu.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cp đầu tư Phan 
Vũ

Cấp mới (PL)

68 18102018043 Trần Minh Mẫn 12/03/1986
437 ấp 3 Bình Lợi, Vĩnh 

Cửu, Đồng Nai
271725790 man.tran@phanvu.com

Kỹ sư xây dựng 
cảng và công 

trình biển

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Phan Vũ

Cấp mới (CM)

69 18102018048 Trần Đắc Hào 21/9/1984
489A/23/140A Huỳnh Văn 

Bánh, phường 13, Phú 
Nhuận, TP Hồ Chí Minh

023449125 haoxd84@gmail.com Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần kỹ thuật 
xây dựng Phú Mỹ

Cấp mới (CM)

70 18102018050  Đặng Văn Trường 22/9/1987
Thạnh Lợi, Long Bình Điền, 

Chợ Gạo, Tiền Giang
311902134

vantruong05010@yahoo.
com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần đầu tư 
Phan Vũ

Cấp mới (CM)

71 22102018039 Trần Tuấn Khanh 14/02/1983
Khóm 7, phường 5, Bạc 

Liêu
385046055

khanhtran1402@gmail.c
om

Kỹ sư kỹ thuật 
môi trường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Nam Bách

Cấp mới (CM)

72 22102018009 Trần Thị Nga 16/05/1988
Ea Toh, Krông Năng, Đắk 

Lắk
240962664

quynhngaktsd@gmail.co
m

Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn và 
đầu tư bất động sản Việt 

Tín
Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (PL)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

74 22102018009 Phan Minh Lâm 13/6/1959
Số 5, Nguyễn Ngọc Lộc, 

phường 14, quận 10, TP Hồ 
Chí Minh

020604317 viticc@gmail.com Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn và 
đầu tư bất động sản Việt 

Tín
Cấp mới (CM)

Công ty cổ phần tư vấn và 
đầu tư bất động sản Việt 

Tín
73 22102018009 Trần Văn Dũng 23/02/1959

2/5 Nguyễn Thành Ý, Đa 
kao, quận 1, TP Hồ Chí 

Minh
020355502 viticc@gmail.com Kiến trúc sư

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cp đầu tư Phan 
Vũ

60 18102018026 Mai Xuân Đông 10/3/1975 TT. Dĩ An, Bình Dương 2810960023 xuandong75@gmail.com
Kỹ sư Kỹ thuật 
xây dựng công 

trình giao thông

BXD - Hồ 
Chí Minh
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75 22102018009
Nguyễn Thị Mai 

Phương
21/03/1981

1024/4 tỉnh lộ 43, Bình 
Chiểu, Thủ Đức, TP Hồ Chí 

Minh
025377091

phuongbau81@yahoo.co
m

Kỹ sư Thủy lợi Định giá xây dựng I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn và 
đầu tư bất động sản Việt 

Tín
Cấp mới (CM)

76 22102018009
Nguyễn Trung 

Thuần
7/8/1982

Phước Thuận, Tuy Phước, 
Bình Định

211783616
thuan.nguyen@unityinve

stment.com.vn
Kỹ sư kỹ thuật 

Nhiệt, Điện lạnh
Thiết kế cơ - điện công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn và 
đầu tư bất động sản Việt 

Tín
Cấp mới (CM)

77 22102018009 Hà Xuân Nghiêm 29/8/1980
78 Lê Sao, Phú Thạnh, Tân 

Phú, TP Hồ Chí Minh
079080003602

nghiem.ha@unityinvest
ment.com.vn

Kỹ sư xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn và 
đầu tư bất động sản Việt 

Tín
Cấp mới (CM)

78 22102018009 Châu Hồng Tới 02/02/1986
Tự Túc, Thừa Đức, Cẩm 

Mỹ, Đồng Nai
271678026 chauhongtoi@gmail.com Kỹ sư Địa chính Khảo sát địa hình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn và 
đầu tư bất động sản Việt 

Tín
Cấp mới (PL)

79 22102018009 Nguyễn Đức Toàn 20/12/1984
Đức Thạnh, Mộ Đức, 

Quảng Ngãi
212154460

nguyenductoan2012@g
mail.com

Kỹ sư Trắc địa và 
bản đồ

Khảo sát địa hình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn và 
đầu tư bất động sản Việt 

Tín
Cấp mới (PL)

80 22102018031
Phùng Nguyễn Thế 

Bảo
15/02/1985

Ấp 3, Hòa Hưng, Xuyên 
Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

273220307 pnt.bao@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH thiết kế cú 
pháp kiến trúc

Cấp mới (PL)

81 22102018027 Đào Phước Chi 23/4/1984
82/1E Hồ Bá Phấn, KP4, 

Phước Long A, quận 9, TP 
Hồ Chí Minh

025972845 phuocchi@2050ap.com Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH kiến trúc 
và quy hoạch 2050

Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (PL)

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

83 22102018014 Nguyễn Vĩnh Toàn 17/03/1975
Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, 

Bình Dương
280572436

toannguyenvinh@binhfd
uong.gov.vn

Kỹ sư xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng tỉnh Bình Dương

Cấp mới (CM)

84 22102018014 Lê Thanh Toàn 22/02/1983
Định Hòa, Thủ Dầu Một, 

Bình Dương
280854228 toanle.ktkt@gmail.com

ThS, Kỹ sư xây 
dựng dân dụng và 

công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp - hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng tỉnh Bình Dương

Cấp mới (CM)

85 23102018019 Bùi Thanh Tùng 08/04/1987 
Lương Sơn, Bắc Bình, Bình 

Thuận
260993689

thanhtung0408o0o@gma
il.com

Kỹ sư xây dựng - 
ngành Vật liệu 

xây dựng 

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng - Công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư 
và Xây dựng Tổng hợp Sài 

Gòn
Cấp mới (PL)

86 23102018019 Huỳnh Huy Hoàng 28/05/1986 
52/6D Đường 4, phường 

Hiệp Bình Phước, quận Thủ 
Đức, TP. Hồ Chí Minh

025836888
benihome.cons220217@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng - 
ngành Kỹ thuật 

công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Dân dụng và Công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư 
và Xây dựng Tổng hợp Sài 

Gòn
Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng - Công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Dân dụng và Công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I Cấp mới (PL)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Dân dụng và Công nghiệp

I Cấp mới (CM)

lequochuy76@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng - 
ngành Kỹ thuật 

công trình

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư 
và Xây dựng Tổng hợp Sài 

Gòn
87 23102018019 Lý Quốc Huy 12/09/1978 

302/17/3, Nguyễn Văn 
Nghi, phường 7, quận Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh
023066248

hungnv@hkcons.vn
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH xây dựng 
HKCONS

82 22102018028 Nguyễn Văn Hùng 22/12/1979
Tân Đông Hiệp, Dĩ An, 

Bình Dương
281033082

lequochuy76@gmail.co
m

Kỹ sư Điện, Điện 
tử

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư 
và Xây dựng Tổng hợp Sài 

Gòn
88 23102018019 Nguyễn Tấn Vinh 13/09/1985 

A.308, C/c Lô A, C/c P.5, 
Đường số 20, P.5, quận Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh
026037208
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89 23102018019
Nguyễn Thanh 

Bạch
05/01/1984

Bình Hưng, Cam Bình, Cam 
Ranh, Khánh Hòa

225223685
thanhbach84@yahoo.co

m.vn
Kỹ sư Cơ Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư 
và Xây dựng Tổng hợp Sài 

Gòn
Cấp mới (CM)

90 23102018023 Nguyễn Trí Trọng 14/05/1979 
379A Võ Văn Kiệt, phường 
Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ 

Chí Minh
025969781

nguyentritrong@yahoo.c
om

Kiến trúc sư - 
ngành Kiến trúc 

công trình
Thiết kế kiến trúc công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Kiến trúc 
Mỹ Phú

Cấp mới (CM)

91 22102018006 Trần Vinh Vũ 12/11/1975
B9/2 cư xá 30/4, phường 25, 

quận Bình Thạnh, TP Hồ 
Chí Minh

035075001107 tranvudba@gmail.com Kỹ sư xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
đầu tư và quản lý xây 

dựng Hồng Hà
Cấp mới (CM)

92 22102018003 Đặng Kha Luân 15/5/1988
Ấp Chánh Đông, Tiên Thủy, 

Châu Thành, Bến Tre
321315990

dangkhaluan@gmail.co
m

Kỹ sư kỹ thuật 
Môi trường

Thiết kế cấp - thoát nước công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần xây dựng 
tư vấn thiết kế quốc tế 

Đông Á
Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (PL)

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I Cấp mới (PL)

94 22102018003
Trương Trọng 

Nhân
15/12/1983

422 xóm 16, thôn Hà Thủy, 
Chí Công, Tuy Phong, Bình 

Thuận
260965005

trongnhan.truong@icic.v
n

Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần xây dựng 
tư vấn thiết kế quốc tế 

Đông Á
Cấp mới (CM)

95 22102018003
Nguyễn Trần 

Chiến
20/6/1986

KV1, Bùi Thị Xuân, Quy 
Nhơn, Bình Định

211884540
tranchien.nguyen@icic.v

n
Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần xây dựng 
tư vấn thiết kế quốc tế 

Đông Á
Cấp mới (PL)

96 22102018003 Đặng Văn Mẫn 01/10/1980
E.2.10 lô E, KP 6, Phước 

Long B, quận 9, TP Hồ Chí 
Minh

025700747 vanman.dang@icic.vn
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần xây dựng 
tư vấn thiết kế quốc tế 

Đông Á
Cấp mới (PL)

97 22102018002 Đặng Huy Khánh 10/12/1977
118/90 Bạch Đằng, phường 
24, Bình Tân, TP Hồ Chí 

Minh
025161308

danghuykhanh@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng - 
ngành Kỹ thuật 

công trình

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần xây dựng 
thương mại La Do

Cấp mới (CM)

98 22102018002 Nguyễn Toàn 30/5/1985
Bình Thành, Bình Mỹ, Châu 

Phú, An Giang
351732757

nguyentoanen@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần xây dựng 
thương mại La Do

Cấp mới (PL)

99 22102018002
Huỳnh Trần Anh 

Phúc
15/6/1985

Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình 
Thuận

261004574 hta.phuc@hutech.edu.vn
Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần xây dựng 
thương mại La Do

Cấp mới (CM)

100 22102018001 Nguyễn Văn Thuần 18/5/1973
204 lô B C/c Cô Giang, Cô 
Giang, quận 1, TP Hồ Chí 

Minh
048073000151 thuan2646@gmail.com

Kỹ sư Điện, Điện 
tử

Giâm sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn đầu 
tư và xây dựng quốc tế

Cấp mới (CM)

101 23102018017 Cáp Xuân Bá 23/3/1984
36/37/1A đường 4, KP6, 

Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, 
Hồ Chí Minh

052084000155
capxuanba2012@yahoo.

com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Sản xuất 
và xây dựng An Sơn

Cấp mới (CM)

102 23102018017
Trương Tôn Minh 

Đỗ
01/01/1967 69/1 Lê Độ, TP Đà Nẵng 200884466

truong_minhdo@yahoo.c
om.vn

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Sản xuất 
và xây dựng An Sơn

Cấp mới (CM)

103 23102018017 Võ Văn Bữu 10/10/1985
Hậu Trường, xã Hải 

Trường, Hải Lang, Quảng 
Trị

197143724
voquocbao2004@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Sản xuất 
và xây dựng An Sơn

Cấp mới (PL)

104 24102018031 Nguyễn Lê Hoài 17/10/1979
Phước lộc, Phước Đồng, 
Nha Trang, Khánh Hòa

225918949
vingroup.hcns01@gmail.

com
Kỹ sư công nghệ 

Nhiệt, lạnh
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới (CM)

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần xây dựng 
tư vấn thiết kế quốc tế 

Đông Á
93 22102018003 Vũ Xuân Quý 15/5/1971

78/37 Tuệ Tĩnh, Nha Trang, 
Khánh Hòa

C3524414 xuanquy.vu@icic.vn
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105 24102018031 Phạm Nguyên Cát 8/7/1970
47/4A Thống Nhất, phường 

11, Gò Vấp, TP Hồ Chí 
Minh 

025299744
vingroup.hcns01@gmail.

com
Kỹ sư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới (CM)

106 24102018031 Nguyễn Văn Thành 18/9/1965
Số 70 Lý Thường Kiệt, 

phường 7, Tuy Hòa, Phú 
Yên

220703571
vingroup.hcns01@gmail.

com
Kỹ sư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới (CM)

107 24102018031 Lê Văn Tiến 06/12/1971
Lý Tự Trọng, phường 8, 

Tuy Hóa, Phú Yên
220869512

vingroup.hcns01@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới (CM)

108 24102018011 Nguyễn Việt Hòa 30/11/1975 Hồ Chí Minh 034075002419 viethoatv8@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường
Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
giao thông và xây dựng 

công trình 8
Cấp mới (CM)

109 25102018006 Ngô Minh Thuận 2/11/1975
272/8 Lê Hồng Phong, 
Phước Hải, Nha Trang, 

Khánh Hòa
225025931

ktsminhthuan@gmail.co
m

Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc xây dựng I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần tư vấn 
kiến trúc và xây dựng 

Khánh Hòa
Cấp mới (PL)

110 26102018035 Lê Bá Cường 15/10/1971 
86, Lầu 2, Nguyễn Thông, 
phường 9, quận 3, TP. Hồ 

Chí Minh
072071000402

trandacthangvt@gmail.c
om

Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Định Giá xây dựng I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Thương 
mại Dịch vụ Xây dựng 

Phúc Tín
Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng và Công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Dân dụng và Công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Thiết kế Cơ - điện công trình I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Dân dụng và Công nghiệp

I Cấp mới (CM)

113 26102018035 Trần Đắc Thắng 26/11/1973
A0611-199 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, phường 3, Vũng Tàu, 
Bà Rịa – Vũng Tàu

077073000046
trandacthangvt@gmail.c

om
Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng và Công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Thương 
mại Dịch vụ Xây dựng 

Phúc Tín
Cấp mới (CM)

114 26102018035 Trịnh Xuân Tân 06/10/1986 
Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu, 

Nghệ An
186480228

trandacthangvt@gmail.c
om

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng và Công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Thương 
mại Dịch vụ Xây dựng 

Phúc Tín
Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng và Công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Cấp mới (CM)

Thiết kế kiến trúc công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Cấp mới (CM)

116 26102018014 Đậu Việt Hùng 19/9/1986
36/1D Đặng Thái Thân, 

Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
240895233

viethung12nbmt@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH TV TK 
XD Long Nguyễn

Cấp mới (PL)

117 26102018014 Phan Quốc Thuận 26/12/1975
25/21A Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Bến Nghé, TP Hồ 
Chí Minh

024127284
phanquocthuan@gmail.c

om
Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH TV TK 
XD Long Nguyễn

Cấp mới (CM)

118 26102018014 Lại Minh Tuấn 21/11/1982
162/37/2L, Nguyễn Duy 

Cung, Quận Gò Vấp, TP Hồ 
Chí Minh

025577961 tuan82cons@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 
xây dựng nông 

thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH TV TK 
XD Long Nguyễn

Cấp mới (PL)

Công ty TNHH Thương 
mại Dịch vụ Xây dựng 

Phúc Tín
112 26102018035 Nguyễn Văn Tỏa 23/05/1986 

Nhơn Thọ, TX. An Nhơn, 
Bình Định

211898256 xaydung086@gmail.com
Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật Điện
BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Thương 
mại Dịch vụ Xây dựng 

Phúc Tín
111 26102018035 Nguyễn Minh Tuân 19/05/1975 

25/69 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
phường Bến Nghé, quận 1, 

TP. Hồ Chí Minh
022973543

minhtuan.nguyen@hdtc.
com.vn

Kỹ sư xây dựng - 
ngành Kỹ thuật 

công trình

vulieu@dongnhan.vn Kiến trúc sư
Công ty Cổ phần kiến trúc 

Đồng Nhân
115 26102018036 Vũ Liễu 10/05/1964

4 bis L2 Nguyễn Trung 
Ngạn, P.Bến Nghé, Q.1, 

TP.Hồ Chí Minh
049064000238



STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước
Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đạt
Hạng 
đạt

Nơi đăng 
ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

Định giá xây dựng I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình giao thông

I Cấp mới (CM)

120 26102018054
Nguyễn Lê Hữu 

Hóa
12/3/1981

71/8/4/28a Đào Tông 
Nguyên, khu phố 7, thị trấn 
Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP 

Hồ Chí Minh

221056822 spcc@spcc.com.vn
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Tư vấn 
Xây dựng Sino-Pacific

Cấp mới (CM)

121 26102018009
Nguyễn Mạnh 

Chính
04/3/1971

Phòng 1004CT20C đô thị 
Việt Hưng, Giang Biên, 

Long Biên, Hà Nội
013348554

tuvantruongson@gmail.c
om

Kỹ sư xây dựng 
đường bộ

Khảo sát địa hình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
Trường Sơn

Cấp mới (PL)

122 26102018055
Nguyễn Trường 

Thọ
13/1/1985

19 Tô Thị Huỳnh, Vĩnh 
Long

331424608
nguyentruongthoxd04@g

mail.xom
Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng và thương mại Thảo 

Nhựt Hưng
Cấp mới (CM)

123 26102018055 Vũ Hoàng Sơn 26/8/1979
7.04 B1, C/c Tân Mai, quốc 

lộ 1A, Bình Tân, HCM
025961374 vutraco@gmail.com Kỹ sư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng và thương mại Thảo 

Nhựt Hưng
Cấp mới (CM)

124 26102018053
Nguyễn Thị Quế 

Anh
6/5/1989

Ấp Hòa Bình, Hòa Lộc, Mỏ 
Cày, Bến Tre

321293104
nguyenthiqueanh75@gm

ail.com
Kỹ sư công nghệ 

môi trường
Định giá xây dựng I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty CP tư vấn và 
giám sát môi trường Phố 

Xanh
Cấp mới (CM)

125 26102018048 Phạm Xuân Thanh 03/03/1981
31/15/9 đường 100 tổ 1, 
KP3, Tăng Nhơn Phú A, 
quận 9, TP Hồ Chí Minh

025164175
thanh.phamxuan369@g

mail.com
Kỹ sư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Ngọc Trí 
Quang

Cấp mới (CM)

Thiết kế xây dựng công trình dân 
dụng và công nghiệp

I Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (PL)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

127 26102018043 Hồ phước Tuấn 8/3/1982
320/8/1/TTH21, phường 

Tân Thới Hiệp, HCM
025995320

hophuoctuan9@gmail.co
m

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cp tư vấn và đầu 
tư Nam Quốc

Cấp mới (PL)

128 26102018043 Võ Quang Tiên 2/11/1968
44/10 đường số 7, KP1, 

HCM
024904959 vqtien68@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cp tư vấn và đầu 
tư Nam Quốc

Cấp mới (CM)

129 26102018043 Lê Thành Hưng 6/11/1981
172/23 Nguyễn Cửu Đàm, 

Tân Phú, HCM
038081003409

thanhhung2809@gmail.c
om

Kỹ sư xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp, Giao 

thông, hạ tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cp tư vấn và đầu 
tư Nam Quốc

Cấp mới (CM)

130 26102018043 Lê Phi Sơn 02/04/1978
26/8A đường 24, Linh 

ĐÔng, HCM
25933463

sondongkhoi@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cp tư vấn và đầu 
tư Nam Quốc

Cấp mới (CM)

Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH TV TK 
XD Long Nguyễn

119 26102018014 Nguyễn Bá Long 2/9/1988
TDP13, TT Cát Tiên, Cát 

Tiên, Lâm Đồng
250662455

longnguyen.company201
2@gmail.com

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cp tư vấn và đầu 
tư Nam Quốc

126 26102018043 Phan Quang Hưng 20/4/1971
B4-02 C/c V-Star KP2, Phú 

Thuận. HCM
040071000254 pqhung0472@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng



STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước
Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đạt
Hạng 
đạt

Nơi đăng 
ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I Cấp mới (PL)

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng 
kỹ thuật

I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (PL)

132 26102018027 Đặng Quang Hòa 24/6/1982
13/1 Nguyễn Công Trứ, 
phường 3, Tuy Hòa, Phú 

Yên
221112217 hoaql82@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần phát triển 
dự án đầu tư IDC

Cấp mới (CM)

Thiết kế xây dựng công trình đân 
dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình giao thông

I Cấp mới (CM)

Định giá xây dựng I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I Cấp mới (PL)

Thiết kế điện - cơ điện công trình I Cấp mới (PL)
Thiết kế điện - cơ điện công trình I Cấp mới (PL)

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I Cấp mới (CM)

137 26102018003 Nguyễn Cao Quý 21/8/1984
A0408 C/c 118 Tân Hương, 

HCM
037084003973

vuander.archi@gmail.co
m

Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cp xây dựng nội 
thất nhà đẹp nhất

Cấp mới (CM)

138 26102018044 Nguyễn Hoài Linh 17/10/1976
P10-A5 TT Khương 

Thượng, Đống Đa, Hà Nội
012470092

linh.nguyenhoai@kientru
cviet.vn

Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần Kiến trúc 
Việt

Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (CM)

Thiết kế kết cấu xây dựng công trình 
dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Thiết kế kiến trúc công trình I Cấp mới (CM)

140 26102018030
Hồ Nữ Phước 

Thịnh
2/8/1978 647 Điện Biên Phủ, HCM 024208593 hnpt100@gmail.com Kỹ sư xây dựng

Thiết kế kết cấu xây dựng công trình 
dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Chi nhánh Công ty TNHH 
Quốc tế T.Y Lin Việt Nam

Cấp mới (CM)

141 26102018026 Nguyễn Bình Tiến 01/7/1987
10.10-D2 CC Mỹ Đức, P21, 

Bình Thạnh, TP Hồ Chí 
Minh

025807301
binhtien0107@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 
đường ô tô và 
đường sân bay

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông 

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Chi nhánh công ty TNHH 
quốc tế T.Y.Lin Việt Nam 

- tại TP Hồ Chí Minh
Cấp mới (PL)

Chi nhánh công ty TNHH 
quốc tế T.Y.Lin Việt Nam 

tại TP Hồ Chí Minh
131 26102018032

Nguyễn Trần 
Thiện Tâm

23/12/1976
136/46A Bùi Văn Ba, KP2, 
Tân Thuận Đông, quận 7, 

TP Hồ Chí Minh
089076000150

nguyentranthientam@tyli
n.com.vn

ThS, Kỹ sư xây 
dựng

BXD - Hồ 
Chí Minh

Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cp xây dựng nội 
thất nhà đẹp nhất

134 26102018003 Trần Thanh Tùng 20/11/1988
TT Ngô Mây, Phù Cát, Bình 

Định
215087329 scqc3.tungtt@gmail.com

leman@lemancons.com Kỹ sư xây dựng
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn 
quản lý xây dựng Lê Mẫn

133 26102018011 Lê Văn Mẫn 29/9/1975
807 Lô A2 C/c 312 Lạc 

Long Quân, HCM
024884400

Công ty Cp xây dựng nội 
thất nhà đẹp nhất

136 26102018003
Trần Công Đại 

Nghĩa
30/4/1976 157 đường 11, KP5, HCM 024580941 nghiaksdien@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 
Điện, Điện tử

BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cp xây dựng nội 
thất nhà đẹp nhất

135 26102018003 Nguyễn Văn Thắng 10/11/1987
Phan Rí Cửa, Tuy Phong, 

Bình Thuận
261071073

thangnguyenme@gmail.c
om

Kỹ sư Điện công 
nghiệp

Công ty Cp tư vấn xây 
dựng Hoàng Ngân

139 26102018020 Hoàng Nhân Huy 2/11/1977 Tổ 38 Tam Thuận, Đà Nẵng 201391193
huyhoang99ks@gmail.co

m
Kỹ sư xây dựng/ 

Kiến trúc sư
BXD - Hồ 
Chí Minh



STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh
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Địa chỉ thường trú
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ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

142 29102018013 Đào Xuân thủy 20/6/1980
218/27A, Quốc Lộ 22, 
Trung Mỹ Tây, HCM

023559961 thuy_k1998@yahoo.com
Kỹ sư Điện, Điện 

tử
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Chi nhánh miền Nam 
Công ty Cp Năng Lượng

Cấp mới (PL)

143 29102018013
Nguyễn Phong 

Khánh
1/9/1974

Thôn Đồng Tâm, xã CÙ Bị, 
Bà Rịa Vũng Tàu

273563016
nguyenphongkhanh74@g

mail.com
Kỹ sư hệ thống 

Điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Chi nhánh miền Nam 
Công ty Cp Năng Lượng

Cấp mới (PL)

144 29102018013 Nguyễn Văn Minh 27/1/1953
174 Nguyễn Đình Chính, 

HCM
020109171 minhpc2@gmail.com Kỹ sư Điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Chi nhánh miền Nam 
Công ty Cp Năng Lượng

Cấp mới (CM)

145 29102018013 Nguyễn Đức Sơn 11/4/1984 169 Lê Thiệt, HCM 045084000079
phuocmycodien@gmail.

com
Kỹ sư Điện kỹ 

thuật
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Chi nhánh miền Nam 
Công ty Cp Năng Lượng

Cấp mới (CM)

146 29102018013 Lê Văn Tường 10/4/1979
20/3M Tam Đông, Hóc 

Môn, HCM
025533554

vantuong.thc@gmail.co
m

Kỹ sư Điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Chi nhánh miền Nam 
Công ty Cp Năng Lượng

Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

148 29102018015
Nguyễn Quang 

Khởi
15/10/11961

Số 4, đường Biệt Thự, 
Khánh Hòa

220823854 khoiAMN@gmail.com Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cp XD TV TK 
Quốc tế Đông Á

Cấp mới (PL)

149 29102018015 Đậu Văn Thắng 1/10/1982
Xóm 9, Diễn Lâm, Huyện 

Diễn Châu, Nghệ An
182534400

dauthang0110@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cp XD TV TK 
Quốc tế Đông Á

Cấp mới (CM)

150 29102018015 Võ Tấn Luận 20/6/1981 Cát Tài, Bình ĐỊnh 211675386 luansochem@gmail.com
Kỹ sư Cảng và 
công trình Biển

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cp XD TV TK 
Quốc tế Đông Á

Cấp mới (CM)

151 29102018015
Phạm Trường 

Khoa
10/8/1981

24/33/9 đường số 16A, Bình 
Tân, HCM

025326769
phamtruogkhoa@gmail.c

om
Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cp XD TV TK 
Quốc tế Đông Á

Cấp mới (CM)

152 29102018015 Hồ Hữu Tân 13/3/1962
Lam Sơn, huyện Đô Lương, 

Nghệ An
180688563 tuhungdao@gmail.com Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cp XD TV TK 
Quốc tế Đông Á

Cấp mới (CM)

153 30102018026
Nguyễn Thị Xuân 

Diễm
3/10/1980

2.04 Lô C/c TDH Trường 
thọ, HCM

083180000203
xdktnamthanh@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Thiết kế kết cấu xây dựng công trình 
dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH TM DV 
XD Nam Thanh

Cấp mới (CM)

Định giá xây dựng I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Thiết kế kết cấu xây dựng công trình 
dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

huynhhoainhat40@gmail
.com

Kỹ sư xây dựng
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cp XD TV TK 
Quốc tế Đông Á

147 29102018015 Huỳnh Hoài Nhật 15/10/1978
3.05 Lô 2 C/c Tôn Thất 
Thuyết, P1, Q4, HCM

056078000112

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH TM DV 
XD Nam Thanh

155 30102018024
Nguyễn Thành 

Nhân
15/10/1980

463B/51F đường CMT8, 
HCM

025082146
xdktnamthanh@gmail.co

m

tkxdnamthanh@gmail.co
m

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH TM DV 
XD Nam Thanh

154 30102018025 Dương Công Đức 20/2/1980
4/63D KP1, Tân Hưng 
Thuận, Quận 12, HCM

052080000020
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156 30102018007 Nguyễn Việt Dũng 10/01/1979
26/10 Nguyễn Minh Hoàng, 

HCM
023282700

dung.nv@portcoast.com.
vn

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình giao thông (Cảng - đường thủy)

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cp tư vấn Cảng 
kỹ thuật Biển - Portcoast

Cấp mới (CM)

157 30102018006 Đỗ Nguyên Chi 24/4/1959 312 Võ Văn Tần, HCM 020120527
chi.dn@portcoast.com.v

n
Kỹ sư Thủy lợi

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình giao thông (Cảng - đường thủy)

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cp tư vấn Cảng 
kỹ thuật Biển - Portcoast

Cấp mới (CM)

158 31102018014 Ngô Minh Toàn 27/02/1982
TT Bần Yên Nhân, Hưng 

yên
145026878 minhtoanng@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường bộ

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cp xây dựng Vĩnh 
Thuận Phát

Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
I Cấp mới (CM)

160 31102018003
Nguyễn Đình Minh 

Vương
01/1/1978

128 Phan Văn Hớn, Q12, 
HCM

049078000193 minhvuong@tpcorp.vn Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cp TSP Thành 
Phong

Cấp mới (CM)

161 31102018012 Thái Đức 15/6/1979
133/36/39 Quang Trung, 

Quận Gò Vấp, HCM
026073957 thaiduc@tpcorp.vn Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cp TSP Thành 
Phong

Cấp mới (CM)

162 30102018020 Lương Bá Trúc 5/9/1971 201/13/22 Nguyễn Xí, HCM 023621734 trucgia1971@gmail.com Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH TK XD 
An Huy

Cấp mới (PL)

163 30102018002 Nguyễn Duy Vũ 20/12/1985 Ấp 3, Hòa Hội, Vũng Tàu 273260455 duyvu@anhuycons.com
Kỹ sư công trình 

xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình Dân dụng và công nghiệp
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH TK XD 
An Huy

Cấp mới (CM)

164 01112018020 Phạm Văn Hương 12/06/1984
An Hải, Lý Sơn, Quảng 

Ngãi
212601264

ksphamvanhuong.hq@g
mail.com

Kỹ sư Điện khí 
hóa và cung cấp 

Điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Phát triển Bất động sản 

Đông Dương
Cấp mới (CM)

Cấp mới (CM)

166 01112018015 Nguyễn Hữu Toàn 08/08/1975
84 Phong Phú, P.12, Quận 

8, TP. Hồ Chí Minh
022774207 toananh@gmail.com

Kỹ sư Điện khí 
hóa và cung cấp 

Điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Phát triển Bất động sản 

Đông Dương
Cấp mới (CM)

167 05112018024 Trần Hữu Thọ 19/12/1975
108/38A Trần Quang Diệu, 
P.14, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

022990498 huutho779@gmail.com
Kỹ sư Điện, Điện 

tử
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Thương 
mại Dịch vụ Kỹ thuật 

DHL
Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

169 05112018019 Trần Hoàng Anh 02/04/1978
150 Lê Niệm, Phường Phú 

Thạnh, Tân Phú, TP. Hồ Chí 
Minh

096078000024
hoanganheng@gmail.co

m
Kỹ sư Điện, Điện 

tử
Thiết kế Cơ - điện công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Thương 
mại và Xây lắp Hoàng 

Hưng Thịnh
Cấp mới (PL)

170 05112018017 Thái Văn Vi 15/05/1978
403/29 Khu phố 1, Tân Thới 
Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí 

Minh
051078000211 thaivi1978@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 
Xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Thương 
mại và Xây lắp Hoàng 

Hưng Thịnh
Cấp mới (CM)

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Phát triển Bất động sản 

Đông Dương
165 01112018017

Phạm Hoàng 
Cương

03/03/1977
81/27, Nguyễn Cửu Vân, 
P.17, Q. Bình Thạnh, TP. 

Hồ Chí Minh
025628184

kshoangcuong.hq@gmail
.com

Kỹ sư Xây dựng
Thiết kế kết cấu công trình xây dựng 

dân dụng

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cp xây dựng Vĩnh 
Thuận Phát

159 31102018013 Vũ Huy An 03/9/1976
Số nhà 19/10/21 đường 

Nguyễn Văn Tăng, HCM
025164570 huyan1976@gmail.com

Kỹ sư công trình 
Thủy lợi

ndtan93@gmail.com Kỹ sư Xây dựng
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Thương 
mại và Xây lắp Hoàng 

Hưng Thịnh
168 5112018014 Nguyễn Đình Tân 07/02/1974

30/9A, Lê Đức Thọ, P.16, 
Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí 

Minh
022870283
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171 05112018016 Lý Quí Cường 04/03/1976
Số 6, Đường DC9, Phường 
Sơn Kỳ, Tân Phú, TP. Hồ 

Chí Minh
024861222

daichanthanh@yahoo.co
m.vn

Kỹ sư Xây dựng 
dân dụng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Thương 
mại và Xây lắp Hoàng 

Hưng Thịnh
Cấp mới (PL)

172 05112018021 Phùng Nhật Quốc 10/12/1980
Ấp 2, Hưng Nhượng, Giồng 

Trôm, Bến Tre
320991698

phungnhatquoc@gmail.c
om

Kỹ sư Điện, Điện 
tử

Thiết kế Cơ - điện công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Thương 
mại và Xây lắp Hoàng 

Hưng Thịnh
Cấp mới (PL)

173 05112018020
Phạm Thanh 

Quang
25/12/1983

72 Phạm Hồng Thái, Khóm 
3, F2, Trà Vinh, Trà Vinh

334171082
thanhquang2512@gmail.

com
Kỹ sư Cơ khí 
năng lượng

Thiết kế Cơ - điện công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Thương 
mại và Xây lắp Hoàng 

Hưng Thịnh
Cấp mới (PL)

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (PL)

Định giá Xây dựng I Cấp mới (CM)

Khảo sát địa hình I Cấp mới (CM)

Thiết kế xây dựng công trình Giao 
thông

I Cấp mới (CM)

Định giá Xây dựng I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

I Cấp mới (CM)

176 05112018085 Phạm Ngọc Lâm 24/4/1984
138 Hồng Thập Tự, phường 
Xuân Bình, Thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai
230593775

ksphamngoclam@gmail.
com

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Xây Dựng 
Giờ Vàng

Cấp mới (CM)

177 05112018068
Nguyễn Hữu Anh 

Khoa
13/5/1982

B7-04-A1 Chung cư 27 
Trịnh Đình Thảo, Hòa 

Thạnh, Tân Phú, TP Hồ Chí 
Minh

024421084
Khoavinhtuong@gmail.c

om
Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường bộ

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Xây Dựng 
IVY

Cấp mới (CM)

178 05112018069
Nguyễn Công 

Trương
11/6/1981

Trung Nghĩa, Nghĩa Thành, 
Châu Đức, Bà Rịa-Vũng 

Tàu
273111505 truongsicc@gmail.com

Kỹ sư Điện, Điện 
tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình 

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Thiết kế 
xây dựng Liên Việt

Cấp mới (CM)

179 05112018082
Nguyễn Văn 

Phước
15/6/1969

Khu vực Tràng Thọ B, 
Phường Trung Nhứt, Quận 
Thốt Nốt, Thành phố Cần 

Thơ

B2935266
phuocnguyenvan@space

green.vn
Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Tư vấn 
thiết kế và Xây dựng 

Không Gian Xanh
Cấp mới (CM)

180 06112018104 Lâm Văn Tiến 30/01/1984
Tịnh Thọ, Sơn Tịnh, Quảng 

Ngãi
212165828 tienlamme@gmail.com

Kỹ sư cơ khí Chế 
tạo máy

Thiết kế cơ - điện công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần Tư vấn 
và Đầu tư Bất động sản 

Việt Tín
Cấp mới (PL)

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (PL)

ThS, Kỹ sư xây 
dựng dân dụng và 

công nghiệp

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Kỹ thuật 
Quang Minh Vina

174 05112018004 Lưu Văn Quang 30/07/1979
44/21 KP Thắng Lợi 2, 

Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ 
An, Tỉnh Bình Dương

281020101 quangxd.lv@gmail.com

Công ty Cổ phần Tư vấn 
và Đầu tư Bất động sản 

Việt Tín
181 06112018103 Đinh Văn Tín 06/4/1981

964/1/5 Quốc lộ 1A, phường 
Tân Tạo, Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh
024829332 tindinh08@gmail.com

Kỹ sư dân dụng 
và công nghiệp

BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần Xây 
dựng Đầu tư và Phát triển 

Đức Tín
175 05112018040 Đoàn Thanh Sang 17/3/1975

71 Đường 11, KP2, Phường 
Tân Kiểng, Quận 7, TP. Hồ 

Chí Minh
024639774 xaydung086@gmail.com

ThS, kỹ sư xây 
dựng Cầu đường
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182 06112018102
Bùi Chánh Quỳnh 

Qui
13/10/1981

Đông Sơn 2, Núi Sập, Thoại 
Sơn, An Giang

351381724 viticc@gmail.com
Kiến trúc sư - 

ngành Qui hoạch 
đô thị

Thiết kế kiến trúc công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần Tư vấn 
và Đầu tư Bất động sản 

Việt Tín
Cấp mới (PL)

183 06112018101 Nguyễn Duy Phú 04/02/1972
An Lợi, An Bình A, thị xã 

Hồng Ngự, Đồng Tháp
340803770 viticc@gmail.com Kỹ sư xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần Tư vấn 
và Đầu tư Bất động sản 

Việt Tín
Cấp mới (CM)

184 06112018100
Nguyễn Trung 

Thuần
07/8/1982

Phước Thuận, Tuy Phước, 
Bình Định

211783616
thuan.nguyen@unityinve

stment.com.vn
Kỹ sư kỹ thuật 

Nhiệt, Điện lạnh
Thiết kế cơ - điện công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần Tư vấn 
và Đầu tư Bất động sản 

Việt Tín
Cấp mới (CM)

185 01112018008 Trần Minh Thiện 28/12/1986
Long Hòa B, Đạo Thạnh, 

Mỹ Tho, Tiền Giang
311852544

minhthien2812@gmail.c
om

Kỹ sư Điện công 
nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình 

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH TM DV 
KT Nam Thành

Cấp mới (CM)

186 01112018004 Trần Văn Long 25/08/1982 Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội 111646992 V.longme@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật 

Nhiệt, Điện lạnh
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình 
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH TM DV 
KT Nam Thành

Cấp mới (CM)

187 31102018006 Lê Thanh Nghệ 25/08/1982
Cây Bàng, Mỹ Thạnh Trung, 

Tam Bình, Vĩnh Long
331341693 nghethanhle@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 
Điện, Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình 

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH TM DV 
KT Nam Thành

Cấp mới (CM)

188 31102018009 Trần Quang Nghĩa 09/02/1984
Long Hưng, Hải Phú, Hải 

Lăng, Quảng Trị
197110345

quangnghia84@gmail.co
m

Cử nhân sư phạm 
kỹ thuật công 

nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình 

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH TM DV 
KT Nam Thành

Cấp mới (CM)

189 05112018054 Nguyễn Văn Tân 27/12/1980
TT Sơn Tịnh-Sơn Tịnh-

Quảng Ngãi
212142773

vingroup.hcns01@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình Dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới (CM)

190 05112018052
Nguyễn Thị Thùy 

Trang
26/12/1974

47/4A, Thống Nhất, P 11, 
Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
025605606

vingroup.hcns01@gmail.
com

Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (PL)

Thiết kế kết cấu công trình 
Dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (PL)

192 05112018050 Võ Huỳnh Duy Vũ 08/10/1980
85/3/1 Phương Sài, Phương 

Sơn,
 Nha Trang, Khánh Hòa

225144358
vingroup.hcns01@gmail.

com
Kỹ sư Điện, Điện 

tử
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình 
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới (CM)

193 05112018049
Huỳnh Thái Kim 

Nhung
23/01/1986

35/3 Nguyễn Huỳnh Đức- 
P8. 

M. Tho, Tiền Giang
311873637

vingroup.hcns01@gmail.
com

Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới (PL)

194 05112018048 Trần Văn Tân 12/10/1989
300/15- Trịnh Đình Trọng- 

P Hòa 
Thạnh- T- Phú- Hồ Chí 

024557104
vingroup.hcns01@gmail.

com

Kiến trúc quy 
hoạch vùng 

và đô thị
Thiết kế kiến trúc công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (CM)

Thiết kế kiến trúc công trình I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Thiết kế kiến trúc công trình I Cấp mới (PL)

197 01112018003 Lê Xuân Nhu 10/07/1985
Từ Tâm 1, Phước Hải, Ninh 

Phước, Ninh Thuận
264242838 lexuannhu@gmail.com

Kỹ sư Điện công 
nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình 

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH TM DV 
KT Nam Thành

Cấp mới (CM)

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

195 05112018051 Nguyễn Lưu Đôn 23/06/1973
10/04 Đường Số 7, P 3-

Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí 
Minh

022525889
vingroup.hcns01@gmail.

com
Kiến trúc sư

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

191 05112018051 Phạm Nguyên Cát 08/07/1970
47/4A Thống Nhất, P.11, Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh
025299744

vingroup.hcns01@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng 

Kiến trúc sư
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

196 05112018044 Trần Hồng Giang 14/04/1973
303/18/26- Tân Sơn Nhì, 

Tân Sơn Nhì, Tân Phú- Hồ 
Chí Minh

022541671
vingroup.hcns01@gmail.

com



STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)
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/Thẻ Căn cước
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Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đạt
Hạng 
đạt

Nơi đăng 
ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

198 31102018011 Nguyễn Văn Vịnh 15/01/1976
Hòa Tiến, Yên Phong, Bắc 

Ninh
125416548 nv.vinh@hutech.edu.vn

Kỹ sư Điện, Điện 
tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình 

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH TM DV 
KT Nam Thành

Cấp mới (CM)

199 05112018079
Nguyễn Công 

Thuận
02/07/1976

Tổ 18B, P. Hòa Thuận 
Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà 

Nẵng
201234170

xdktnamthanh@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH TM-DV-
TV-XD Nam Thanh

Cấp mới (CM)

200 05112018005 Nguyễn Hữu Lĩnh 20/07/1985
Tổ 9, P. Hương vân, thị xã 

Hương trà, tỉnh Thừa Thiên 
Huế

191546992
xdktnamthanh@gmail.co

m
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH TM-DV-
TV-XD Nam Thanh

Cấp mới (PL)

201 05112018011 Nguyễn Cao Tài 07/06/1972
744/37 Nguyễn Kiệm, P.4, 
Q. Phú Nhuận, TP.HCM

024395603
xdktnamthanh@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 
ngành kỹ thuật 

công trình

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH TM-DV-
TV-XD Nam Thanh

Cấp mới (PL)

202 05112018013 Phạm Ngọc Hiếu 20/08/1977
323/3B Nguyễn Trãi, P.7, 

Q.5, TP.HCM
023090460

xdktnamthanh@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng 
ngành kỹ thuật 

công trình

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH TM-DV-
TV-XD Nam Thanh

Cấp mới (PL)

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông

I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (PL)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp 

I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Thiết kế kiến trúc công trình I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (CM)

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

207 05112018055 Dương Tấn Dũng 24/03/1983
xã Bình Thới, huyện Bình 

Sơn, Tỉnh Quãng Ngãi
212285166

xdktnamthanh@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH TM-DV-
TV Xây dựng Nam Thanh

Cấp mới (CM)

208 05112018077
Huỳnh Trung 

Nghĩa
02/04/1983

75/67 Nguyễn Tư Giản, 
P12, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ 

Chí Minh
025974558

xdktnamthanh@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH TM-DV-
TV Xây dựng Nam Thanh

Cấp mới (CM)

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH TM-DV-
TV Xây dựng Nam Thanh

203 05112018026 Phạm Hải Chiến 26/06/1976
220/54 Hoàng Hoa Thám, 
P.5, Q. Bình Thạnh, TP. 

HCM
024718391

xdktnamthanh@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng - 
ngành Kỹ thuật 

công trình

Công ty TNHH TM-DV-
TV Xây dựng Nam Thanh

205 05112018031 Trần Minh Khoa 03/05/1972
648/37/5 Nguyễn Ảnh Thủ, 
P. Hiệp Thành, Q.12, TP. 

HCM
B5236977

xdktnamthanh@gmail.co
m

Kiến trúc sư
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH TM-DV-
TV Xây dựng Nam Thanh

204 05112018035 Bùi Chí Vũ 30/11/1982
Xã Thanh Tùng, Huyện 
Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

381155301
xdktnamthanh@gmail.co

m
Kỹ sư xây dựng BXD - Hồ 

Chí Minh

Công ty TNHH TM-DV-
TV Xây dựng Nam Thanh

206 05112018071 Phạm Ngọc Dũng 03/11/1979
117 Lê Văn Chí, P. linh 
Trung, Quận Thủ Đức

024630251
xdktnamthanh@gmail.co

m
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng
BXD - Hồ 
Chí Minh
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209 05112018072 Đinh Hoàng Triều 11/5/1984
78/38/9/11 Tôn Thất 

Thuyết, P16, Quận 4, Tp. 
Hồ Chí Minh

025913410
xdktnamthanh@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH TM-DV-
TV Xây dựng Nam Thanh

Cấp mới (CM)

210 05112018078 Trần Văn Thiện 14/02/1984
75/67 Nguyễn Tư Giản, 

P12, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ 
Chí Minh

285103891
xdktnamthanh@gmail.co

m
Kỹ sư kỹ thuật 

công trình

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH TM-DV-
TV Xây dựng Nam Thanh

Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (PL)

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Giao thông

I Cấp mới (CM)

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

213 07112018076 Ngô Văn Quý 27/4/1977
142 Khu định cư Vạn Xuân, 

Huế, Thừa Thiên Huế
191382520 quyngovan@gmail.com Kỹ sư cơ khí

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Tư vấn  - 
Thương mại - dịch vụ Tân 

Hoàn Mỹ
Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Giao thông

I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng, giao thông

I Cấp mới (CM)

215 07112018075
Nguyễn Văn 

Hương
17/9/1967

C4, KP6, Tân Tiến, Biên 
Hòa, Đồng Nai

272037519 icicn9@gmail.com Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng công nghiệp số 9

Cấp mới (PL)

216 07112018074 Nguyễn Đức Nhựt 18/4/1989
Vạn Lương, Vạn Ninh, 

Khánh Hòa
225338227 ducnhan89@gmail.com

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng công nghiệp số 9

Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Giao thông

I Cấp mới (CM)

vingroup.hcns01@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

211 05112018042 Trương Văn Chính 02/11/1973
50/2/5 Dương Quảng Hàm, 
phường 5, Gò Vấp, TP Hồ 

Chí Minh
001073017902

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Tư vấn  - 
Thương mại - dịch vụ Tân 

Hoàn Mỹ
214 07112018077 Võ Kiên Giang 14/12/1958

Tổ 7, KP1, Quyết Thắng, 
Biên Hòa, Đồng Nai

270729433 icicn9@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Kỹ sư xây dựng - 
ngành Kỹ thuật 

công trình

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Tư vấn  - 
Thương mại - dịch vụ Tân 

Hoàn Mỹ
212 07112018078 Nguyễn Thúy Ngân 16/12/1969

9,21 Khối B, CC Hiệp Bình 
Phước, Tam Bình, KP4, 
đường Giò Dưa, Hiệp 

Phước, Thủ Đức, TP Hồ Chí 
Minh

010169000047
nthuyngan2016@gmail.c

om

Công ty TNHH Tư vấn  - 
Thương mại - dịch vụ Tân 

Hoàn Mỹ
217 07112018073 Phạm Anh Tuấn 27/9/1979

43/210 Lê Lợi, Ngô Quyền, 
Hải Phòng

031002478
phamnguyenanhtuan144

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

BXD - Hồ 
Chí Minh
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218 07112018040 Phan Quốc Thành 12/7/1984 TT Đức Thọ, Hà Tĩnh 183326237
thanhtamson@gmail.co

m

Kỹ sư kỹ thuật cơ 
sở hạ tầng (cấp 

thoát nước)

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Thống Nhất

Cấp mới (CM)

219 07112018041 Lâm Đức Toàn 27/8/1986
Thôn 1, Quốc Oai, Đạ Tẻh, 

Lâm Đồng
250593710 toanld86@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp
Định giá xây dựng I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Thống Nhất

Cấp mới (CM)

220 07112018043 Nguyễn Tấn Nghị 29/7/1983
Hòa Bình, Đồng Thạnh, Gò 

Công Tây, Tiền Giang
311700648 tannghi83@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp
Định giá xây dựng I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Thống Nhất

Cấp mới (CM)

221 07112018044
Nguyễn Văn 

Cương
06/01/1985

4.13 khối A1, c/c H.B.P-
T.Bình, KP4, Hiệp Bình 

Phước, Thủ Đức, TP Hồ Chí 
Minh

030085006645
nguyencuong920@gmail

.com

Kỹ sư kỹ thuật 
Điện, Điện tử và 

viễn thông
Định giá xây dựng I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Thống Nhất

Cấp mới (CM)

222 07112018045 Trần Phúc Lộc 16/9/1976
111/29/2/8A Lê Đình Cẩn, 
Tân Tạo, Bình Tân, TP Hồ 

Chí Minh
046076000043

tranphuclocvn@gmail.co
m

Kỹ sư Điện công 
nghiệp

Định giá xây dựng I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Thống Nhất

Cấp mới (CM)

223 07112018046 Lục Văn Hiền 16/5/1985
233/49 khu phố 3, Tân Thới 
Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí 

Minh
051085000300 lucvanhien@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Thống Nhất

Cấp mới (CM)

224 07112018047 Trần Thanh Vũ 9/5/1985
Lang Bang, Long Sơn, Cầu 

Ngang, Trà Vinh
334247822

vu.tranthanh@novaland.
com.vn

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Thống Nhất

Cấp mới (CM)

225 08112018062 Chu Việt Hân 25/5/1981
270 Phan Đình Phùng, 

phường 02, Đà Lạt, Lâm 
Đồng

250483552
kschuviethan2@gmail.co

m
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần đầu tư 
xây dựng số 14

Cấp mới (PL)

226 07112018048
Nguyễn Thanh 

Tuấn
31/8/1983

44/8 Lê Thị Hồng Gấm, 
phường 6, Mỹ Tho, Tiền 

Giang
311710158

minhtuan.nguyen@hdtc.
com.vn

ThS, Kỹ sư Điện, 
Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn đầu 
tư xây dựng Tân Việt Phát

Cấp mới (CM)

227 07112018051
Lê Trần Phước 

Thịnh
9/11/1979

B143 C/c thương mại dịch 
vụ, 70 Lữ Gia, phường 15, 
quận 11, TP Hồ Chí Minh

048079000070
thinh_ltp@newcc.com.v

n
Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn đầu 
tư xây dựng Tân Việt Phát

Cấp mới (CM)

228 07112018052
Đỗ Quang Viết 

Thượng
16/4/1981

Phú Tài, Phan Thiết, Bình 
Thuận

260877987
doquangvietthuong@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn đầu 
tư xây dựng Tân Việt Phát

Cấp mới (CM)

229 07112018054 Lê Ngọc Cẩm Lai 7/5/1984
B143 C/c thương mại dịch 
vụ, 70 Lữ Gia, phường 15, 
quận 11, TP Hồ Chí Minh

048184000107
thinh_ltp@newcc.com.v

n

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp
Định giá xây dựng I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn đầu 
tư xây dựng Tân Việt Phát

Cấp mới (CM)

230 09112018002 Hồ Đắc Hổ 20/5/1985
An Bình, Dĩ An, Bình 

Dương
281250427

tiger46dbuct2@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần đầu tư 
Phan Vũ

Cấp mới (PL)

231 09112018012 Trần Kim Lượng 01/11/1985
59/38 Hoàng Diệu, Vĩnh 
Nguyên, TP Nha Trang, 

Khánh Hòa
225282481 luong.tk@a_c.com.vn

Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

Định giá xây dựng I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH kiểm toán 
và tư vấn A&C

Cấp mới (CM)

232 09112018009 Nguyễn Anh Tuấn 10/4/1984
Tân Xuân, Bảo Bình, Cẩm 

Mỹ, Đồng Nai
271614926

tuan.nguyen@a_c.com.v
n

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp
Định giá xây dựng I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH kiểm toán 
và tư vấn A&C

Cấp mới (CM)
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233 09112018003 Nguyễn Anh Tuấn 02/10/1973
P419-CT5 khu đô thị Mỹ 
Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà 

Nội
013256275 tuan.na@a_c.com.vn

Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH kiểm toán 
và tư vấn A&C

Cấp mới (CM)

234 09112018004 Phan Như Phong 10/11/1971
310 lô L Cư xá Thanh Đa, 

phường 27, Bình Thạnh, TP 
Hồ Chí Minh

042071000152 phong.pn@a_c.com.vn
Kỹ sư công trình 

Thủy lợi
Định giá xây dựng I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH kiểm toán 
và tư vấn A&C

Cấp mới (CM)

235 09112018005 Hoàng Minh Hùng 4/6/1968
Vĩnh Hiệp, Nha Trang, 

Khánh Hòa
220676384 hung.hm@a_c.com.vn

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

Định giá xây dựng I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH kiểm toán 
và tư vấn A&C

Cấp mới (CM)

236 09112018007 Bùi Ngọc Hải 4/10/1972

3.4 T4 lô B chung cư 203 
Nguyễn Trãi, Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, TP Hồ Chí 

Minh

079072007045 hai.bn@a_c.com.vn Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH kiểm toán 
và tư vấn A&C

Cấp mới (CM)

237 09112018008
Cao Thị Nguyệt 

Trang
5/3/1982

89/1/51D đường 8, Tăng 
Nhơn Phú B, quận 9, TP Hồ 

Chí Minh
025402319 trang.ctn@a_.com.vn

Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

Định giá xây dựng I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH kiểm toán 
và tư vấn A&C

Cấp mới (CM)

238 09112018010
Trần Thị Kim 

Phượng
12/12/1984

442/12A Nơ Trang Long, 
phường 13, Bình Thạnh, TP 

Hồ Chí Minh
024757802 phuong.ttk@a_c.com.vn

Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH kiểm toán 
và tư vấn A&C

Cấp mới (CM)

239 09112018011
Trần Thị Thanh 

Tâm
18/10/1978

1/9 Bình Lợi, phường 13, 
Bình Thạnh, TP Hồ Chí 

Minh
025877184 tam.ttt@a_c.com.vn

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

trình
Định giá xây dựng I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH kiểm toán 
và tư vấn A&C

Cấp mới (CM)

240 09112018013 Lưu Thị Thu Thủy 25/5/1982
74 Trần Hưng Đạo, khu phố 
1, Hiệp Phú, quận 9, TP Hồ 

Chí Minh
023676185 thuy.ltt@a_c.com.vn

Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

Định giá xây dựng I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH kiểm toán 
và tư vấn A&C

Cấp mới (CM)

241 09112018052 Vương Quý Lâm 14/11/1982
67 Tôn Đức Thắng, Long 

Xuyên, An Giang
351402886 vquilam@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Kiến trúc 
Mỹ Phú

Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

I Cấp mới (CM)

243 09112018050 Hoàng Huy Giáp 04/4/1984
Nghĩa Thuận, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi
212338582 hhgiap@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Kiến trúc 
Mỹ Phú

Cấp mới (PL)

244 09112018049 Vũ Anh Tuấn 06/9/1982
Tổ 16, Vĩnh Điềm - 

Thượng, Vĩnh Hiệp, Nha 
Trang, Khánh Hòa

225918587 v.a.tuancr@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Kiến trúc 
Mỹ Phú

Cấp mới (CM)

245 07112018114 Phạm Thành Được 20/02/1986
Thôn 1, xã Đạ Oai, Đạ 

Hoai, Lâm Đồng
251180265

duoc.pham@schindler.co
m

Kỹ sư Điện, Điện 
tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Schindler 
Việt Nam

Cấp mới (CM)

246 07112018117 Lưu Trọng Tuân 20/02/1982
TDP 13, Khánh Xuân, Buôn 

Ma Thuột, Đắk Lắk
240678601 tuan.luu@schindler.com

Kỹ sư Cơ, Điện 
tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Schindler 
Việt Nam

Cấp mới (CM)

247 07112018112 Tô Đại Hải 13/5/1983
B3-12A-02 chung cư Him 

Lam chợ lớn, quận 6, Tp Hồ 
Chí Minh

023690034 hai.to@schindler.com
Kỹ sư Điện, Điện 

tử
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Schindler 
Việt Nam

Cấp mới (CM)

248 07112018110 Nguyễn Văn Tình 20/7/1986
Tam Quan Nam, Hoài 

Nhơn, Bình Định
215039684

tinh.nguyen@schindler.c
om

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật Điện, 
Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Schindler 
Việt Nam

Cấp mới (CM)

phungle67@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Kiến trúc 
Mỹ Phú

242 09112018051 Lê Thanh Phụng 27/9/1967
30 Nguyễn Sinh Cung, TP 

Huế, Thừa Thiên Huế
191079846
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249 07112018108 Lê Đình Tuấn 30/11/1987
266/26 Tôn Đản, phường 8, 

quận 4, TP Hồ Chí Minh
038087000281 tuan.le@schindler.com Kỹ sư Cơ khí

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Schindler 
Việt Nam

Cấp mới (CM)

250 07112018039 Trần Huy Toàn 22/3/1988
118B Mậu Thân, Ninh Kiều, 

Cần Thơ
362231173 toanth2704@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Xây dựng 
IVY

Cấp mới (CM)

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Cấp mới (CM)

252 06112018105 Trần Đình Đại 31/12/1983
Số 90/10 Trần Bá Giao, 

phường 5, Gò Vấp, TP Hồ 
Chí Minh

042083000208 daitrandinh@gmail.com
Kỹ sư kinh tế 

Thủy lợi
Định giá xây dựng I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Viện thủy công - Viện 
khoa học thủy lợi Việt 

Nam
Cấp mới (CM)

253 06112018106 Vũ Tiến Thư 22/9/1981
313 Tô Hiệu, Hiến Nam, TP 

Hưng Yên, Hưng Yên
145003285 vutienthu@gmail.com

ThS, Kỹ sư công 
trình Thủy lợi

Thiết kế xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Viện thủy công - Viện 
khoa học thủy lợi Việt 

Nam
Cấp mới (PL)

254 12112018026 Phan Đăng Thiêm 16/7/1982
47 khu phố 4. Thảo Điền, 

quận 2, TP HCM
025490904

phandangthem@gmail.c
om

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty thiết kế và xây 
dựng Nghi Hân

Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (PL)

Thiết kế kiến trúc công trình I Cấp mới (CM)

256 12112018024 Nguyễn Thanh Sơn 28/9/1973
170I, Nơ Trang Long, 

phường 12, Bình Thạnh, TP 
HCM

079073003647 ntson00@yahoo.com Kỹ sư xây dựng
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 

và công nghiệp
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty thiết kế và xây 
dựng Nghi Hân

Cấp mới (CM)

257 12112018023 Hoàng Mạnh Hùng 09/01/1978
304/74 Trường Chinh, 

phường 13, Tân Bình, TP 
HCM

023017172 mhung_ac@yahoo.com Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty thiết kế và xây 
dựng Nghi Hân

Cấp mới (CM)

258 12112018022 Võ Thuấn Anh 26/10/1982
161C/16 Lạc Long Quân, 

phường 3, quận 11, TP Hồ 
Chí Minh

023630723
vothuananh35@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty thiết kế và xây 
dựng Nghi Hân

Cấp mới (CM)

259 12112018020 Phạm Hoàng Phúc 9/03/1977
15B Nguyễn Đình Chiểu, 

phường ĐaKao, quận 1, TP 
HCM

022971411
phamhoangphuc.vpt@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 
ngành kỹ thuật 

công trình

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty thiết kế và xây 
dựng Nghi Hân

Cấp mới (CM)

Khảo sát địa chất công trình I Cấp mới (PL)

Định giá xây dựng I Cấp mới (CM)

261 12112018018
Nguyễn Hồng 

Đoan
15/9/1978

52/8 Mai Văn Vĩnh, Tân 
Quý, quận 7, TP HCM

024949840
hongdoankts@gmail.co

m
Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty thiết kế và xây 
dựng Nghi Hân

Cấp mới (PL)

262 12112018004 Trần Thế Vân 15/03/1976
10 Phạm Thế Hiển, phường 
1, quận 8, TP Hồ Chí Minh

025888871 thietkexd@kiennam.vn Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH xây dựng 
điện Kiến Nam

Cấp mới (PL)

263 12112018002 Chiêm Ích Chương 19/02/1968
16.12 Era EA5 The Era 

Town Phú Mỹ, quận 7, TP 
Hồ Chí Minh

083068000109
chuongichchiem@kienna

m.vn

Kỹ sư Điện khí 
hóa và cung cấp 

Điện
Thiết kế cơ - điện công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH xây dựng 
điện Kiến Nam

Cấp mới (CM)

Công ty thiết kế và xây 
dựng Nghi Hân

255 12112018025 Trần Phạm Đức 29/8/1978
176/20/7/5A KP4A, Bình 
Thuận, quận 7, TP Hồ Chí 

Minh
024509684

tranphamduc@yahoo.co
m.vn

Kiến trúc sư
BXD - Hồ 
Chí Minh

Kỹ sư xây dựng 
công trình thủy

Công ty TNHH Xây dựng 
IVY

251 07112018038
Nguyễn Danh 

Dũng
27/3/1983

P.Lê Lợi, TP Bắc Giang, 
Bắc Giang

121438921
nguyendanhdung1983@g

mail.com

diachat146@gmail.com
Kỹ sư Địa chất và 

Dầu khí/ Kỹ sư 
xây dựng

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty thiết kế và xây 
dựng Nghi Hân

260 12112018019 Phạm Trung Khoa 30/5/1973
146 Đỗ Xuân Hợp, Phước 

Long A, quận 9, TP Hồ Chí 
Minh

022950642
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264 12112018009 Nguyễn Doãn Nam 03/02/1979
271/43/10 Quang Trung, 

phường 10, Gò Vấp, TP Hồ 
Chí Minh

025458603
fmc.geo.namnd@gmail.c

om
Kỹ sư Địa chất, 

Dầu khí
Khảo sát địa chất công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn 
Fukken & Minami

Cấp mới (CM)

265 12112018008 Lê Mạnh Phước 7/06/1982
Tổ 15b, khu vực 3, Ghềnh 
Ráng, TP Quy Nhơn, Bình 

Định
215281540

lemanhphuoc@gmail.co
m

Kỹ sư Trắc địa Khảo sát địa hình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Chi nhánh công ty cổ phần  
khảo sát và xây dựng - 
USCO tại miền Trung

Cấp mới (CM)

266 08112018066 Nguyễn Ngọc Hiếu 03/04/1982
Núi Tung, Suối Tre, Long 

Khánh, Đồng Nai
271449306 tkxdhongha@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Hồng Hà Cấp mới (CM)

267 08112018067
Nguyễn Dương 

Thuấn Anh
02/11/1974

34/1/5B phường 11, Gò 
Vấp, TP Hồ Chí Minh

075074000250 tkxdhongha@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường
Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Hồng Hà Cấp mới (CM)

268 07112018089 Đào Duy Thông 02/11/1981
231/1D Đồng Khởi, Bến 
Nghé, quận 1, TP HCM

023591295 thong211@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 

và công nghiệp
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Sài Gòn

Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (PL)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

270 07112018085
Nguyễn Hoàng 

Hận
12/10/1983

Ấp Đông, Long Hựu Đông, 
Cần Đước, Long An

301060512 tuvanxd60@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Sài Gòn

Cấp mới (CM)

271 07112018087 Ngô Minh Vũ 7/9/1987
Phú Hài, Phan Thiết, Bình 

Thuận
261098914

ngominhvu.arch@gmail.
com

Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Sài Gòn

Cấp mới (PL)

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (PL)

273 07112018080 Hoàng Vân 19/02/1980
36/28 Lê Thị Hồng, phường 

17, Gò Vấp, TP Hồ Chí 
Minh

040080000461
hoangvan800@gmail.co

m
Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường
Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Ngân Hải Cấp mới (CM)

274 07112018081
Nguyễn Xuân 

Hương
15/7/1957

126/29 khu phố 1, Hiệp 
Thành, quận 12, TP Hồ Chí 

Minh
042057000312 nxhuongkt@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
đường bộ

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Ngân Hải Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

276 07112018067 Huỳnh Tấn Vũ 10/11/1986
22 đường 53 khu phố 8, 

Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, 
TP HCM

051086000129 vuhuynhtan@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH kiến trúc 
và đầu tư xây dựng đô thị 

Hưng Phố
Cấp mới (CM)

277 07112018065 Nguyễn Quang Tú 18/9/1976
122/1373K Lê Đức Thọ, 
phường 13, Gò Vấp, TP 

HCM
024716673 quangtukq1@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình giao thông

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH kiến trúc 
và đầu tư xây dựng đô thị 

Hưng Phố
Cấp mới (CM)

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Sài Gòn

269 07112018088 Lê Trần Kỳ Bình 6/12/1976
43/4B Hải Đức, Phương 

Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa
225035574 kybinh76@gmail.com Kỹ sư xây dựng

Công ty TNHH kiến trúc 
và đầu tư xây dựng đô thị 

Hưng Phố
275 07112018063 Bùi Văn Tiệp 31/01/1979

KP Bình Quới A, Bình 
Chuẩn, Thuận An, Bình 

Dương
280694529 vantieptiep@gmail.com Kỹ sư xây dựng

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Sài Gòn

272 07112018084 Nguyễn Tuấn Anh 07/01/1980
52N đường 11N, khu phố 5, 
Tân Thuận Tây, quận 7, TP 

Hồ Chí Minh
051080000155 ntanh.acct@gmail.com

ThS, Kỹ sư kỹ 
thuật xây dựng

BXD - Hồ 
Chí Minh
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Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (PL)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

280 07112018061 Lê Hà Quang 31/03/1977
1016 KP Bến đò, Long 

Bình, quận 9, TP Hồ Chí 
Minh

023343967
ctyktxdhungpho@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH kiến trúc 
và đầu tư xây dựng đô thị 

Hưng Phố
Cấp mới (CM)

281 07112018102 Nguyễn Ngọc Như 02/07/1982
127/19 Lê Thúc Hoạch, Phú 

Thọ Hòa, Tân Phú, TP 
HCM

023791315 xaydung086@gmail.com
ThS, Kỹ sư kỹ 

thuật môi trường
Thiết kế cấp - thoát nước công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn đầu 
tư xây dựng Toàn Tấn 

Phát
Cấp mới (PL)

282 07112018100 Phạm Trường Sơn 04/5/1975
452/8 Nguyễn Văn Công, 
phường 3, Gò Vấp, TP Hồ 

Chí Minh
025716915

phamtruongson75@gmai
l.com

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn đầu 
tư xây dựng Toàn Tấn 

Phát
Cấp mới (CM)

283 07112018099 Nguyễn Thế Tuấn 02/03/1977
Diễn Minh, Diễn Châu, 

Nghệ An
182116155

tuannguyenthe06@gmail
.com

Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông 

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn đầu 
tư xây dựng Toàn Tấn 

Phát
Cấp mới (PL)

284 07112018098
Nguyễn Phước 

Trung
20/11/1986

Ấp Hưng Hòa, Long Vĩnh, 
Gò Công Tây, Tiền Giang

311883240
phuoctrung9999@gmail.

com
ThS, Cử nhân 
Địa chất

Khảo sát địa chất công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn đầu 
tư xây dựng Toàn Tấn 

Phát
Cấp mới (PL)

285 07112018091 Ngô Tấn Cang 20/11/1977
493/13/36 Lê Đức Thọ, 

phường 16, quận Gò Vấp, 
TP Hồ Chí Minh

060077000028
ngo.tan.cang@signify.co

m
Kỹ sư Điện, Điện 

tử
Thiết kế cơ - điện công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH điện tử 
Philips Việt Nam

Cấp mới (CM)

286 07112018090 Bùi Tấn Sang 05/6/1977
101 Yersin, Phương Sài, 
Nha Trang, Khánh Hòa

225028520
bui.tan.sang@signify.co

m
Kỹ sư Điện, Điện 

tử
Thiết kế cơ - điện công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH điện tử 
Philips Việt Nam

Cấp mới (CM)

287 08112018054
Nguyễn Trọng 

Sang
27/9/1974

173 Ngô Tất Tố, phường 22, 
Bình Thạnh, TP Hồ Chí 

Minh
022741179 sangnt@abbo.com.vn

Kỹ sư xây dựng 
ngành kỹ thuật 

công trình
Định giá xây dựng I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
đầu tư kỹ thuật ABBO

Cấp mới (CM)

288 08112018053 Trịnh Phan Anh 17/11/1979
903 C/c Lương Đình Của, 

An Phú, quận 2, TP Hồ Chí 
Minh

074079000061 anhtp@abbo.com.vn
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
đầu tư kỹ thuật ABBO

Cấp mới (CM)

289 08112018052 Lê Hoa Đình Phúc 24/8/1982
A3-6-10 C/c Lê Thành, An 
Lạc, Bình Tân, TP Hồ Chí 

Minh
026098032 phuclhd@abbo.com.vn

Kỹ sư xây dựng 
Thủy lợi, Thủy 
Điện, Cấp thoát 

nước

Thiết kế cấp - thoát nước công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
đầu tư kỹ thuật ABBO

Cấp mới (PL)

290 08112018055 Lê Minh Điềm 13/9/1982
Mỹ Thạnh Tây, Đức Huệ, 

Long An
301034800 diemlm@abbo.com.vn

Kỹ sư kỹ thuật 
nhiệt điện lạnh

Thiết kế cơ - điện công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
đầu tư kỹ thuật ABBO

Cấp mới (PL)

291 07112018005 Phạm Xuân Hữu 20/02/1982
Số 3/14 đường ĐX45 khu 4, 

P. Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương

281166455 tkxdmientay@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường
Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty CP Kiểm định 
xây dựng Miền Tây VN

Cấp mới (CM)

Kỹ sư xây dựng 
ngành kỹ thuật 

công trình

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH kiến trúc 
và đầu tư xây dựng đô thị 

Hưng Phố
279 07112018070

Phạm Hoàng Duy 
Hiển

09/09/1975
61A Hoàng Hoa Thám, 

phường 6, Bình Thạnh, TP 
Hồ Chí Minh

022867910
nanglucxaydung90@gma

il.com

eng.hieubk96@gmail.co
m

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH kiến trúc 
và đầu tư xây dựng đô thị 

Hưng Phố
278 07112018058 Phan Chí Hiếu 08/01/1979

809 lô A, C/c 218 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường 6, quận 

3, TP Hồ Chí Minh
025343387
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292 07112018006 Huỳnh Duy Khánh 31/7/1984
Ấp 9, xã Long Tiên, huyện 
Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

311769979 tkxdmientay@gmail.com
Kỹ sư Điện công 

nghiệp
Thiết kế cơ - điện công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty CP Kiểm định 
xây dựng Miền Tây VN

Cấp mới (PL)

293 07112018007 Trần Thị Tố Oanh 07/11/1977
0016 Bạch Mã C/x Bắc Hải, 

P.15, Q.5 TP.HCM 
023271247 tkxdmientay@gmail.com Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty CP Kiểm định 
xây dựng Miền Tây VN

Cấp mới (CM)

294 07112018008 Tạ Công Hiền 18/6/1978
Xã Hiệp An, Huyện Đức 
Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

250467132 tkxdmientay@gmail.com
Kỹ sư Điện, Điện 

tử
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty CP Kiểm định 
xây dựng Miền Tây VN

Cấp mới (CM)

295 07112018009 Phạm Văn Minh 13/5/1983
Tổ 180, P. An Khê, Q. 

Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
048083000052 tkxdmientay@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty CP Kiểm định 
Xây dựng Miền Tây VN

Cấp mới (CM)

296 07112018010 Ngô Tấn Phong 25/11/1972
A06.02 Hoàng Anh River 
View, P. Thảo Điền, Q.2. 

TP.HCM
074072000058 tkxdmientay@gmail.com

ThS, Kỹ sư xây 
dựng dân dụng và 

công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty CP Kiểm định 
Xây dựng Miền Tây VN

Cấp mới (CM)

297 07112018012 Trương Minh Hội 7/02/1970
7/16 Thái Phiên, Hội An, 

Quảng Nam.
205399632 tkxdmientay@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty CP Kiểm định 
Xây dựng Miền Tây VN

Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
I Cấp mới (PL)

Định giá xây dựng I Cấp mới (CM)

Thiết kế xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
I Cấp mới (CM)

Thiết kế xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

I Cấp mới (PL)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
I Cấp mới (CM)

301 07112018118
Trần Ngọc Minh 

Triệu
31/01/1981

69/15 Kinh Dương Vương, 
phường 12, quận 6, TP Hồ 

Chí Minh
025670092 trieusnn@gmail.com

Kỹ sư Thủy lợi, 
Thủy điện, Cấp 

thoát nước

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Ban QLDA đầu tư xây 
dựng công trình 

NN&PTNT TP Hồ Chí 
Minh

Cấp mới (CM)

302 08112018006 Diệp Kiếm Hòa 09/12/1987
Tổ 10A, Hòa Thuận Tây, 

Hải Châu, Đà Nẵng
201524119 hoa.dk@deltacorp.vn

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tập đoàn 
xây dựng Delta

Cấp mới (CM)

303 08112018056
Nguyễn Việt 

Cường
27/04/1984

295 xóm 2 Phú Hòa, Phú 
Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng

250571722
vietcuong2784@gmail.c

om
Kỹ sư công nghệ 

nhiệt, lạnh
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần công 
nghiệp lạnh Hưng Trí

Cấp mới (CM)

304 07112018092 Trần Ngọc Hà 7/02/1979
Đội 14, Hải Nam, Hải Hậu, 

Nam Định
162336767 tnha79@gmail.com

Kỹ sư Điện, Điện 
tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần công 
nghiệp lạnh Hưng Trí

Cấp mới (CM)

Ban QLDA đầu tư xây 
dựng công trình 

NN&PTNT TP Hồ Chí 
Minh

299 07112018120
Nguyễn Trần 

Nguyễn
21/01/1984

20/2 đường Trục, phường 
13, Bình Thạnh, TP HCM

051084000264 ntnguyenxd@gmail.com
Kỹ sư Thủy lợi, 
Thủy điện, Cấp 

thoát nước

BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

Ban QLDA đầu tư xây 
dựng công trình 

NN&PTNT TP Hồ Chí 
Minh

298 07112018122
Nguyễn Hữu 

Khanh
17/8/1971

Tổ 8, khu phố 3, TT Củ Chi, 
TP HCM

038071006659 khanh.4224@gmail.com Kỹ sư Thủy lợi

huyduybql@yahoo.com
ThS, Kỹ sư Thủy 

lợi
BXD - Hồ 
Chí Minh

Ban QLDA đầu tư xây 
dựng công trình 

NN&PTNT TP Hồ Chí 
Minh

300 07112018119 Nguyễn Hữu Duy 18/8/1982
162/35H Phan Đăng Lưu, 

phường 03, Phú Nhuận, TP 
HCM

025178455



STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước
Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đạt
Hạng 
đạt

Nơi đăng 
ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

305 07112018094 Nguyễn Tấn Vinh 11/10/1982
73/30 đường Đô Đốc Long, 

Tân Quý, Tân Phú, TP 
HCM

052082000088
nguyentanvinh82@gmail

.com
Kỹ sư kỹ thuật 

môi trường
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần công 
nghiệp lạnh Hưng Trí

Cấp mới (CM)

306 07112018096 Trịnh Văn Hội 04/02/1980
8E/1L KP Đồng An 2, Bình 

Hòa, Thuận An, Bình 
Dương

250568270 tv_hoi@hungtri.com Kỹ sư Điện lạnh
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần công 
nghiệp lạnh Hưng Trí

Cấp mới (CM)

307 07112018020 Cao Thị Đan Trinh 02/10/1969
380B Hai Bà Trưng, Tân 
Định, quận 1, Tp Hồ Chí 

Minh
022017176 Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn 
thiết kế và xây dựng Đạt 

Nguyễn
Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (PL)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

309 07112018017 Trần Quốc Ánh 23/10/1979
Nghĩa An, Tự Nghĩa, Quảng 

Ngãi
212119019 anh.tq@pmec.com.vn

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH kiến trúc 
Phú Mỹ

Cấp mới (PL)

310 07112018001 Lê Văn Tiến 01/01/1976
13/7 khu phố 1, Phú Thuận, 

quận 7, TP Hồ Chí Minh
025244168 ktstienlv@gmail.com Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH kiến trúc 
Phú Mỹ

Cấp mới (CM)

311 07112018015 Trần Nhật Quang 9/03/1983
87/25 Lê Thánh Tôn, Buôn 

Ma Thuột, Đắk Lắk
240712677 tnquangarch@gmail.com Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH kiến trúc 
Phú Mỹ

Cấp mới (CM)

312 07112018014 Lê Văn Luận 01/01/1979
Số 10 Hiền Vương, Hiệp 
Phú, quận 9, TP Hồ Chí 

Minh
023340175 ktstienlv@gmail.com Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH kiến trúc 
Phú Mỹ

Cấp mới (PL)

313 07112018132 Doãn Vĩnh Khiêm 27/07/1975
145/62 Nguyễn Trãi, Bến 
Thành, quận 1, TP Hồ Chí 

Minh
024673358 vmhieugtvt@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
công trình biển, 

Dầu khí

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn 
thiết kế B.R

Cấp mới (CM)

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông

I Cấp mới (PL)

Định giá xây dựng I Cấp mới (CM)

Khảo sát địa hình I Cấp mới (CM)

Định giá xây dựng I Cấp mới (CM)

Thiết kế xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

I Cấp mới (CM)

Định giá xây dựng I Cấp mới (CM)

Khảo sát địa hình I Cấp mới (CM)

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông

I Cấp mới (CM)

Định giá xây dựng I Cấp mới (CM)

318 07112018107 Nguyễn Văn Giang 07/5/1973
68/12 đường Đồng Nai, 

P.15, Quận 10, Tp Hồ Chí 
Minh

023468709 tkxdmientay@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 
ngành kỹ thuật 

công trình

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty CP Kiểm định 
Xây dựng Miền Tây VN

Cấp mới (PL)

Kỹ sư xây dựng
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần thiết kế - 
xây dựng - thương quản lý 

dự án Inco
308 07112018021 Phùng Chí Định 03/11/1971

74/4H khu phố 1, Hiệp 
Thành, quận 12, TP Hồ Chí 

Minh
025236362

phungchidinh@yahoo.co
m

Công ty TNHH tư vấn 
thiết kế B.R

315 07112018128 Nguyễn Văn Công 10/12/1974
63 Lê Đình Dương, Đà 

Nẵng
201087843 brcong@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn 
thiết kế B.R

314 07112018129 Lê Hoài Lê 24/02/1980
Ấp Thuận An, Tân Quới, 

Bình Tân, Vĩnh Long
331241298 lebrdc@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

Kỹ sư xây dựng 
ngành kỹ thuật 

công trình

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn 
thiết kế B.R

317 07112018126 Võ Minh Hiếu 01/11/1978
26 đường số 1, Bình Thuận, 

quận 7, TP Hồ Chí Minh
024692148 vmhieugtvt@gmail.com

quyenht82@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn 
thiết kế B.R

316 07112018127 Phạm Xuân Quyến 04/11/1983
Tân Đông Hiệp, Dĩ An, 

Bình Dương
281203064



STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước
Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đạt
Hạng 
đạt

Nơi đăng 
ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

319 07112018113
Nguyễn Trần Tùng 

Phương
02/10/1976

251/123 Lê Quang Định, P7, 
Quận Bình Thạnh, Tp Hồ 

Chí Minh
022869770 tkxdmientay@gmail.com Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty CP Kiểm định 
Xây dựng Miền Tây VN

Cấp mới (PL)

320 07112018111 Huỳnh Nhơn Quý 10/6/1986
Đức Phong, Mộ Đức, quảng 

Ngãi
212223196 tkxdmientay@gmail.com

kỹ sư kỹ thuật 
công trình

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty CP Kiểm định 
Xây dựng Miền Tây VN

Cấp mới (CM)

321 07112018105 Phạm Cao Duy 25/11/1975
251 Hai Bà Trưng, P6, Quận 

3, Tp Hồ Chí Minh
031075005496 tkxdmientay@gmail.com

Cử nhân Kiến 
trúc

Thiết kế kiến trúc công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty CP Kiểm định 
Xây dựng Miền Tây VN

Cấp mới (CM)

Thiết kế cơ - điện công trình I Cấp mới (PL)

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

Cấp mới (CM)

323 07112018115 Ngô Đình Hưởng 08/10/1982
F301 C/c Phú Lợi, P7, Quận 

8, Tp Hồ Chí Minh
025846600 tkxdmientay@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty CP Kiểm định 
Xây dựng Miền Tây VN

Cấp mới (CM)

324 08112018057 Võ Minh Hoàng 17/10/1982
42/25/31/7 Kha Vạn Cân, 
Phường Hiệp Bình Chánh, 

Quận Thủ Đức
205080431 tkxdmientay@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
Thủy lợi, Thủy 

điện

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty CP Kiểm định 
Xây dựng Miền Tây VN

Cấp mới (CM)

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông

I Cấp mới (CM)

Khảo sát địa hình I Cấp mới (CM)

326 08112018035
Phạm Thị Diệu 

Hiền
22/10/1979

131 Cư xá đường sắt Lý 
Thái Tổ, phường 1, quận 39, 

TP HCM
080179000305

dieuhien792004@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
xây dựng công trình 625

Cấp mới (CM)

327 08112018019 Huỳnh Trung Hưng 22/12/1971
158 Đặng Văn Ngữ, phường 

14, Phú Nhuận, TP HCM
022080893 hunght@cienco625.com

Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
xây dựng công trình 625

Cấp mới (PL)

328 08112018022 Bùi Ngọc Cương 01/7/1982
Khóm Phú Thị, TT Hồ Xá, 

Vĩnh Linh, Quảng Trị
197101907

cuongbn@cienco625.co
m

Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
xây dựng công trình 625

Cấp mới (CM)

329 08112018034 Hồ Văn Phú 20/02/1982
1806/109/10/19 Huỳnh Tấn 

Phát, TT Nhà Bè, huyện 
Nhà Bè, Tp Hồ Chí Minh

052082000191 phuhv@cienco625.com
Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường
Thiết kế xây dựng công trình giao 

thông
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
xây dựng công trình 625

Cấp mới (PL)

330 08112018032 Đỗ Văn Thủy 29/10/1985
Số 17 đường Đề Yêm, Lê 
Hồng Phong, Phủ Lý, Hà 

Nam
168002095 thuydv@cienco625.com

Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
xây dựng công trình 625

Cấp mới (PL)

331 08112018031 Lê Văn Hiệp 26/8/1979
407 lô H chung cư Đồng 

Diều, phường 4, quận 8, TP 
Hồ Chí Minh

025887170 hieplv@cienco625.com
Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường
Thiết kế xây dựng công trình giao 

thông
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
xây dựng công trình 625

Cấp mới (PL)

332 08112018030
Nguyễn Trường 

Trung
27/04/1967

118/82 Bạch Đằng, phường 
24, Bình Thạnh, TP Hồ Chí 

Minh
022722034 trungnt@cienco625.com Kỹ sư xây dựng

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
xây dựng công trình 625

Cấp mới (CM)

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông

I Cấp mới (PL)

Định giá xây dựng I Cấp mới (CM)

Công ty cổ phần tư vấn 
xây dựng công trình 625

325 08112018036 Trần Thành Công 14/9/1964
672/10 Lê Quang Định, 

phường 1, Gò Vấp, TP Hồ 
Chí Minh

020933909 congtt@cienco625.com
Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường
BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty CP Kiểm định 
Xây dựng Miền Tây VN

322 07112018104 Phạm Duy Thanh 09/11/1988
1/50/38 Thanh Đa, Phường 
27, Quận Bình Thạnh, Tp. 

HCM
024101409 tkxdmientay@gmail.com

ThS, Kỹ sư Điện, 
Điện tử

minhts@cienco625.com
Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
xây dựng công trình 625

333 08112018029 Trần Sỹ Minh 09/11/1975
600/6A Trần Hưng Đạo, 

phường 14, quận 5, TP Hồ 
Chí Minh

025279847



STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước
Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đạt
Hạng 
đạt

Nơi đăng 
ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông

I Cấp mới (CM)

Khảo sát địa hình I Cấp mới (CM)

335 08112018026 Lê Hoàng Khang 29/8/1982
Ấp Tân Hòa, Tân Thạnh, 

Tân Phú Đông, Tiền Giang
311662125

hoangkhangtkgt@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
xây dựng công trình 625

Cấp mới (CM)

336 08112018025 Tiêu Quốc Đạt 27/10/1981
73/14 đường 49 Hiệp Bình 

Chánh, Thủ Đức TP Hồ Chí 
Minh

023614438 quocdat625@gmail.com Kỹ sư Trắc địa Khảo sát địa hình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
xây dựng công trình 625

Cấp mới (PL)

337 08112018045 Vũ Văn Cường 5/02/1982
Giao Châu, Giao Thủy, Nam 

Định
036082000435 cuongpost@gmail.com

Kỹ sư Địa chất 
công trình, Địa 

kỹ thuật
Khảo sát địa chất công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần địa chất 
thiết kế và xây dựng Mê 

Kông
Cấp mới (CM)

338 07112018003 Đặng Văn Tin 06/09/1983
Số 23, Đường ĐX 054, khu 
phố 6, P. Phú Mỹ, TP. Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương

172092982 tkxdmientay@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường
Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty CP Kiểm định 
xây dựng Miền Tây VN

Cấp mới (CM)

339 12112018068 Hoàng Thị Hường 10/02/1988
Cát Văn, Cát Chương, Nghệ 

An
186748528

thanhha22067x@gmail.c
om

Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần đầu tư 
kinh doanh nhà

Cấp mới (CM)

340 12112018067
Nguyễn Văn 

Quảng
20/03/1974

51B Cao Bá Quát, Phước 
Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

225581554
quang51caobaquat@gma

il.com
Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Ban QLDA đầu tư xây 
dựng các công trình giao 

thông Khánh Hòa
Cấp mới (CM)

341 12112018070
Nguyễn Ngọc 

Trong
22/7/1985

Ấp 6, Phước Đông, Cần 
Đước, Long An

301134203
ks.trong.thanhan17@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
thiết kế đầu tư xây dựng 

Hợp Phát
Cấp mới (CM)

342 12112018031 Nguyễn Thanh Dũ 10/6/1979
Vĩnh Bình, Vĩnh Kim, Châu 

Thành, Tiền Giang
311550485

saophuongdong.tvxd@g
mail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần Sài Gòn 
xây dựng

Cấp mới (CM)

343 12112018032 Nguyễn Ngọc Luân 8/12/1986 Nghĩa Chánh, Quảng Ngãi 212553375
saophuongdong.tvxd@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần Sài Gòn 
xây dựng

Cấp mới (CM)

344 12112018033 Mai Thái Sơn 20/12/1986
Lộ Ngang, Bình Đức, Châu 

Thành, Tiền Giang
311860126

saophuongdong.tvxd@g
mail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần Sài Gòn 
xây dựng

Cấp mới (PL)

345 12112018030 Trần Văn Dũng 01/02/1980
Rạch Trắc, Mỹ Phước Tây, 

Cai Lậy, Tiền Giang
311582694

saophuongdong.tvxd@g
mail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần Sài Gòn 
xây dựng

Cấp mới (CM)

346 12112018034 Huỳnh Công Thiện 26/12/1963
154/34 Nguyễn Biều, 

phường 2, quận 5, TP HCM
023501657

saophuongdong.tvxd@g
mail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần Sài Gòn 
xây dựng

Cấp mới (CM)

347 12112018061 Trần Công Bình 22/5/1982
41/6/2B Cống Lở, phường 
15, Tân Bình, Tp Hồ Chí 

Minh
025896203

xaydungphattrienjsc@g
mail.com

Kỹ sư Trắc địa và 
bản đồ

Khảo sát địa hình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần thiết kế 
kiến trúc Tương Lai 

F.A.D.JSC
Cấp mới (PL)

348 12112018060 Nguyễn Đức Thịnh 29/8/1987
860/60X/26 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, Phường 25, Bình Tân, 
TP Hồ Chí Minh

025079266
thinh0983888288@gmai

l.com
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần thiết kế 
kiến trúc Tương Lai 

F.A.D.JSC
Cấp mới (PL)

Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
xây dựng công trình 625

334 08112018028 Nguyễn Tấn Đạt 04/04/1970
529/67 đường Huỳnh Văn 

Bánh, phường 14, Phú 
Nhuận, TP Hồ Chí Minh

022458278
nguyentandat1970@gma

il.com



STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước
Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đạt
Hạng 
đạt

Nơi đăng 
ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

349 12112018059 Hà Minh Sang 02/02/1979
451/8 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

phường 26, BT, Hồ Chí 
Minh

025161376 haminhsang@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
trình

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần thiết kế 
kiến trúc Tương Lai 

F.A.D.JSC
Cấp mới (PL)

350 12112018058 Nguyễn Thái Sơn 20/10/1979
16/3 đường 52 khu phố 8, 

Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, 
TP Hồ Chí Minh

035079002151
nguyenthaison7879@gm

ail.com

Kỹ sư Điện khí 
hóa và cung cấp 

Điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần thiết kế 
kiến trúc Tương Lai 

F.A.D.JSC
Cấp mới (CM)

351 12112018057 Tô Đức Toàn 07/11/1978
Thụy Hà, Thái Thụy, Thái 

Bình
151271633

toductoan1978@gmail.c
om

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần thiết kế 
kiến trúc Tương Lai 

F.A.D.JSC
Cấp mới (CM)

352 12112018056 Võ Minh Hiếu 17/4/1980
Phú Trinh, Phan Thiết, Bình 

Thuận
260850847

thanhha22067x@gmail.c
om

Kỹ sư xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần thiết kế 
kiến trúc Tương Lai 

F.A.D.JSC
Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

354 14112018012 Nguyễn Đức Huy 17/6/1976
16.15 D31 khu phố 6, phước 

long B, Hồ Chí Minh
034076007768

nguyenduchuy1706@gm
ail.com

Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Ngọc 
Quang Minh

Cấp mới (PL)

355 14112018011 Vũ Hồng Đăng 7/11/1977
C4 khu phố 2, phường Bình 

An, Hồ Chí Minh
025030733 vudang2012@gmail.com

ThS, Kỹ sư xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Ngọc 
Quang Minh

Cấp mới (CM)

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I Cấp mới (PL)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp 

I Cấp mới (CM)

Định giá xây dựng I Cấp mới (CM)

Thiết kế kết cấu xây dựng công trình 
dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

358 14112018025 Nguyễn Hữu Lộc 26/8/1982
B4,04 C/c 36 Trịnh ĐÌnh 
Thảo, quận Tân Phú, Hồ 

Chí Minh
086082000083

loc.nguyenhuu2@novala
nd.com.vn

Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH thiết kế 
kiến  trúc, xây dựng và 

sáng tạo mới
Cấp mới (PL)

359 14112018018 Võ Kế Thống 16/9/1982
1886/84/35 Huỳnh Tấn 

Phát, thị trấn Nhà Bè, Hồ 
Chí Minh

056082000070
vokethongbk@gmail.co

m
Kỹ sư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp 

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH kiến trúc 
Nguyễn việt

Cấp mới (CM)

360 14112018017 Vũ Thanh Tùng 19/8/1974
149 đường số 3, phường 

Phước Bình, Hồ Chí minh
079074000772 vutung34@yahoo.com Kỹ sư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH kiến trúc 
Nguyễn việt

Cấp mới (CM)

361 14112018016 Tống Bửu Trường 15/1/1973
90/217b Cách Mạng Tháng 
8, phường 12, Hồ Chí Minh

025413072
tongbuutruong@gmail.c

om

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH kiến trúc 
Nguyễn việt

Cấp mới (CM)

362 13112018062
Lê Nguyễn Hoàng 

Phương
18/8/1988

Ấp 3B, Lộc Thuận, Bình 
Phước

285178168
vingroup.hcns01@gmail.

com
Kỹ sư kinh tế xây 

dựng
Định giá xây dựng I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới (CM)

Công ty Cp tư vấn đầu tư 
An Tâm

356 14112018015 Nguyễn Thành Tấn 16/4/1986
Viên An Đông, Ngọc Hiển, 

Cà Mau
381382144 tannt.vietech@g,ail.com Kỹ sư xây dựng

BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Ngọc 
Quang Minh

353 14112018013 Nguyễn Anh Tuấn 15/4/1981
Phường Hương Xuân, 

Hương Trà, Thừa thiên Huế
191450500

nguyentuan.tvxd@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng

tranbanvp@yahoo.com Kỹ sư xây dựng
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH thiết kế 
kiến  trúc, xây dựng và 

sáng tạo mới
357 14112018021 Trần Văn Bàn 6/3/1980

86/115E Ông Ích Khiêm, 
P15, Hồ Chí Minh

135037907



STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước
Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đạt
Hạng 
đạt

Nơi đăng 
ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Thiết kế kiến trúc công trình I Cấp mới (CM)

364 13112018059 Huỳnh Tấn Vĩnh 5/12/1985 41 Tăng Bạt Hổ, Huế 191526675
vingroup.hcns01@gmail.

com
Cử nhân Địa chất Khảo sát địa hình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới (CM)

365 13112018063 Võ Trường Hưng 14/2/1984
Phú Trinh, Phan Thiết, Bình 

Thuận
260989438

vingroup.hcns01@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới (PL)

366 13112018058 Nguyễn Bá hợp 8/9/1983
Quảng Nguyên, Quảng Phú 

Cầu, Ứng Hòa, Hà Nội
001083002795

vingroup.hcns01@gmail.
com

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới (CM)

367 13112018057 Nguyễn Đăng Tình 10/4/1977
Tân Bình, Bù Nho, Phú 

riềng, Bình phước
285270436

vingroup.hcns01@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới (CM)

368 13112018055 Vũ Quốc Tuấn 12/6/1979
8,10 Cao ốc Thịnh Vượng, 
Bình Trưng ĐÔng, Hồ Chí 

Minh
034079006773

vingroup.hcns01@gmail.
com

Kỹ sư Điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới (PL)

369 13112018054 Nguyễn Văn Thọ 02/02/1988
Liện Thủy, Lệ Thủy, Quảng 

Bình
194353295

vingroup.hcns01@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới (CM)

370 13112018053 Trần Trung Huy 25/02/1985
Vĩnh Hưng, Vĩnh Thạnh 

Trung, Châu Phú, An Giang
351673339

vingroup.hcns01@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới (CM)

Thiết kế kiến trúc công trình I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (CM)

372 13112018051 Phạm Thanh Thế 02/8/1982
104/31/2/6 KP2, Tam Phú, 
Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

026026173
vingroup.hcns01@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới (PL)

373 13112018050 Phạm Hữu Trực 10/11/1987
Hoài Phú, Hoài Nhơn, Bình 

Định
215088495

vingroup.hcns01@gmail.
com

Kỹ sư công nghệ 
nhiệt, lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới (PL)

374 13112018049
Phạm Đăng 

Khương
02/9/1985

TT Long Mỹ, Long Mỹ, Hậu 
Giang

363993815
vingroup.hcns01@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới (PL)

375 13112018047 Nguyễn Minh Tuấn 08/7/1980 Lê Bình, Cái Răng, Cần Thơ 361899812
vingroup.hcns01@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới (CM)

376 13112018046
Nguyễn Khoa 

Hoàng Hải
13/12/1976

Tổ 47 Hòa Khê, Thanh Khê, 
Đà Nẵng

201661856
vingroup.hcns01@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới (CM)

377 13112018044 Lê Trung Hưng 12/10/1982
Phú Mỹ Thượng, Phú Thọ, 

Phú Tân, An Giang
351500986

vingroup.hcns01@gmail.
com

Kỹ sư Điện, Điện 
tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới (PL)

378 13112018043 Phạm Quang Định 27/3/1979
Tổ 36, Tương Mai, Hoàng 

Mai, Hà Nội
013444940

vingroup.hcns01@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới (CM)

Kỹ sư xây dựng/ 
Kiến trúc sư

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

363 13112018060 Hoàng Nhân Huy 2/11/1977
Tổ 38 Tam Thuận, Thanh 

Khê, Đà Nẵng
201391193

vingroup.hcns01@gmail.
com

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

371 13112018052 Luyện Minh Thái 05/6/1981
Số 6, tổ 18, TT trường CĐ 
DL, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, 

Hà Nội
033081000073

vingroup.hcns01@gmail.
com

Kiến trúc sư



STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước
Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đạt
Hạng 
đạt

Nơi đăng 
ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

379 12112018005
Nguyễn Thanh 

Nhàn
19/02/1978

287/24 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường 5, quận 3, TP Hồ 

Chí Minh
023167257

kiemdinhtruongson@gm
ail.com

ThS, Kỹ sư Địa 
chất và Dầu khí

Khảo sát địa hình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty CP tư vấn khảo 
sát kiểm định xây dựng 

Trường Sơn

380 15112018079 Phan Văn Thắng 06/04/1973
Số 76 đường DDX, khu phố 

7, Tân An, TP Thủ Dầu 
Một, Bình Dương

280542083
vanthang.tvth@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 
thủy lợi-thủy điện 
- cấp thoát nước

Khảo sát địa hình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn và 
xây dựng tổng hợp Bình 

Dương
Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới

Thiết kế kiến trúc công trình I Cấp mới
Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng 

kỹ thuật
I Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới

383 15112018004
Nguyễn Thành 

Phúc
20/11/1986

216/1B quốc lộ 1A, KP4, 
An Phú Đông, quận 12, TP 

Hồ Chí Minh
023870788

phucarchzinkts@gmail.c
om

Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH liên minh 
thiết kế quốc tế Finko

Cấp mới

384 15112018003
Phan Thị Thu 

Hằng
30/12/1981

3/37 Bình Giã, P13, Tân 
Bình, TP Hồ Chí Minh

024607456
hang.phan@finko_ida.or

g
Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH liên minh 
thiết kế quốc tế Finko

Cấp mới

385 15112018035 Phạm Đình Thi 18/10/1974
Số 312 chung cư 234, Phan 
Văn Trị, phường 11, Bình 
Thạnh, TP Hồ Chí Minh

025829398 thipd692@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần xây dựng 
miền đông Sài Gòn

Cấp mới

386 15112018032
Phạm Phương 

Đông
28/5/1961

14/5 Nguyễn Quang Diêu, 
Tân Quý, Tân Phú, TP Hồ 

Chí Minh
024791121 dongpp61@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần xây dựng 
miền đông Sài Gòn

Cấp mới

387 14112018038 Nguyễn Hữu Lễ 09/10/1972
Ấp Thới Hòa B, xã Thới 

Thạnh, huyện Thới Lai, TP 
Cần Thơ

371343719 huule1971@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Thiết kế xây dựng công trình giao 

thông
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
xây dựng công trình 625

Cấp mới

388 15112018078 Hồ Hải Đăng 22/7/1979
D18 Vũ Huy Tấn, phường 3, 

Bình Thạnh, TP Hồ Chí 
Minh

024938813 hhdang2012@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 

và công nghiệp
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần kỹ thuật 
xây dựng Phú Mỹ

Cấp mới

Thiết kế cơ - điện công trình I Cấp mới
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
I Cấp mới

Thiết kế cơ - điện công trình I Cấp mới
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
I Cấp mới

391 15112018075 Nguyễn Đình Thọ 10/8/1979
Bãi Giếng Bắc, TT Cam 

Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa
225090484

dtho.nguyen0789@gmail
.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần kỹ thuật 
xây dựng Phú Mỹ

Cấp mới

392 15112018074 Trần Minh Chung 25/04/1969
24/1 Bùi Đình Túy, phường 
26, Bình Thạnh, TP Hồ Chí 

Minh 
024422587 chungtm@saohoavn.com

Kỹ sư Kỹ sư kỹ 
thuật nhiệt và 

máy lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần kỹ thuật 
xây dựng Phú Mỹ

Cấp mới

393 15112018072
Nguyễn Hồng 

Quân
02/01/1982

107 lô C2 chung cư, phường 
6, quận 4, TP Hồ Chí Minh

025146176 ktstienlv@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật 
điện - điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần kỹ thuật 
xây dựng Phú Mỹ

Cấp mới

Công ty TNHH cơ khí xây 
dựng -trang trí nội thất An 

Việt
381 15112018044 Nguyễn Anh Vũ 20/7/1975

54 Lê Vĩnh Huy, KP7, TT 
Cù Chi, TP Hồ Chí Minh

024400138
nguyenanhvu200775@g

mail.com
Kiến trúc sư

BXD - Hồ 
Chí Minh

Kỹ sư kỹ thuật 
nhiệt - điện lanh

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần kỹ thuật 
xây dựng Phú Mỹ

389 15112018077 Phan Trung Nghĩa 04/9/1977
18 Bãi Sậy, phường 13, 

quận 5, TP Hồ Chí Minh
023092331 artelia.ptn@gmail.com

pham.v.thuy@gmail.com
Kỹ sư đô thị 

ngành cấp thoát 
nước

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần nước và 
xây dựng Hoàng Long

382 15112018043 Phạm Văn Thủy 8/12/1983
41 đường số 7A, Bình Hưng 

Hòa A, Bình Tân, TP Hồ 
Chí Minh

025020855

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần kỹ thuật 
xây dựng Phú Mỹ

390 15112018076
Nguyễn Duy 

Cường
31/8/1967

71B Nguyễn Văn Lạc, 
phường 19, Bình Thạnh, TP 

Hồ Chí Minh
021739633 cuongduy67@live.com

Kỹ sư điện công 
nghiệp



STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước
Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đạt
Hạng 
đạt

Nơi đăng 
ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

394 15112018071 Lê Nguyên Quang 28/03/1971
45 Phan Văn Trị, Tam 

Thắng, Vũng Tàu, Bà Rịa - 
Vũng Tàu

27148065
nguyenquangle.pmec@g

mail.com
Kỹ sư xây dựng 
công trình thủy

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần kỹ thuật 
xây dựng Phú Mỹ

Cấp mới

395 15112018070 Ngô Xuân Cảnh 21/10/1981
147/20, KP1, Hiệp Thành, 
quận 12, TP Hồ Chí Minh

025330850
nguyenquangle.pmec@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần kỹ thuật 
xây dựng Phú Mỹ

Cấp mới

396 15112018069 Phạm Tâm Anh 05/05/1986
251 Tân Hưng, Tân Hòa, 

Vĩnh Long
331498966 phamanh68@yahoo.com Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần kỹ thuật 
xây dựng Phú Mỹ

Cấp mới

397 15112018068 Hoàng Văn Kiên 9/04/1979
Đông Hòa, Dĩ An, Bình 

Dương
281289443

kienhoangvan9479@gma
il.com

Kỹ sư kỹ thuật 
điện - điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần kỹ thuật 
xây dựng Phú Mỹ

Cấp mới

398 15112018067 Hoàng Việt Anh 12/04/1976
148/8 đường số 8, phường 

11, Gò Vấp, TP Hồ Chí 
Minh

B4756351 anh.hv@pmec.com.vn
Kỹ sư xây dựng 
ngành kỹ thuật 

công trình

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần kỹ thuật 
xây dựng Phú Mỹ

Cấp mới

399 15112018066 Đỗ Bá Tùng 01/02/1984
108/794E Nguyễn Kiệm, 

phường 3, Gò Vấp, TP Hồ 
Chí Minh

058084000021 tung.db@pmec.com.vn
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần kỹ thuật 
xây dựng Phú Mỹ

Cấp mới

400 15112018085 Nguyễn Đình Vinh 17/02/1986
Ấp Lộc Du, TT Trảng Bàng, 

huyện Trảng Bàng, Tây 
Ninh

290829235
vinh.nguyendinh@hbcr.v

n
Kỹ sư vật liệu 

xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tập đoàn 
xây dựng Hòa Bình

Cấp mới

401 15112018080 Trần Quốc Thái 30/04/1975
504/3 Bà hạt, phường 8, 

quận 10, TP Hồ Chí Minh
025838293 thai.tranquoc@hbcr.vn Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tập đoàn 
xây dựng Hòa Bình

Cấp mới

402 15112018081
Trần Nguyễn 
Phước Duy

10/04/1987
256A/1 TT Châu Thành, 

huyện Châu Thành, Bến Tre
321211647

duy.trannguyenphuoc@h
bcr.vn

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tập đoàn 
xây dựng Hòa Bình

Cấp mới

403 15112018082 Phan Minh Hoàng 25/02/1985
25/80/8 Bùi Quang Là, 

phường 12, Gò Vấp, TP Hồ 
Chí Minh

046085000045
hoang.phanminh@hbcr.v

n
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tập đoàn 
xây dựng Hòa Bình

Cấp mới

404 15112018083 Thành Quang Dự 20/12/1985
Thôn Phước Nhơn, xã Xuân 
Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

264268742 du.thanh@hbcr.vn
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tập đoàn 
xây dựng Hòa Bình

Cấp mới

405 15112018084 Nguyễn Hoàng Lộc 20/03/1982
215 Thủ Khoa Nghĩa, Châu 
Phú A, Châu Đốc, An Giang

351408554
loc.nguyenhoang@hbcr.v

n
Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tập đoàn 
xây dựng Hòa Bình

Cấp mới

406 15112018086 Mạc Thế Nhân 13/03/1979
B9/264 ấp 2, Đa Phước, 
Bình Chánh, TP Hồ Chí 

Minh
086079000207 nhan.mac@hbcr.vn

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tập đoàn 
xây dựng Hòa Bình

Cấp mới

407 15112018088 Đỗ Như Lai 10/02/1981
Bàn Nham Nam, Hòa Xuân 
Tây, Đông Hòa, Phú Yên

221071711 lai.do@hbcr.vn
Kỹ sư điện khí 

hóa và cung cấp 
điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tập đoàn 
xây dựng Hòa Bình

Cấp mới

408 15112018090 Đào Văn Tuấn 15/7/1983
248/23/3 Nguyễn Thái Bình, 

phường 12, Tân Bình, TP 
Hồ Chí Minh

025280201 tuan.dao@hbcr.vn
Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng công 

trình

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tập đoàn 
xây dựng Hòa Bình

Cấp mới

409 15112018095 Nguyễn Văn Sơn 10/01/1983
16 lầu 1 Phạm Văn Hai, 
phường 2, Tân bình, TP 

HCM
024862274 sonb.nguyen@hbcr.vn

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tập đoàn 
xây dựng Hòa Bình

Cấp mới

410 15112018096 Nguyễn Yên Thành 20/10/1983
Quảng Phúc, Quang Thành 

Nam, Cam Ranh, Khánh 
Hòa

225173383
thanh.nguyenyen@hbcr.v

n
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tập đoàn 
xây dựng Hòa Bình

Cấp mới



STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước
Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đạt
Hạng 
đạt

Nơi đăng 
ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

411 15112018098 Trần Chí Thành 28/10/1982
209/8 Vườn Lài, Phú Thọ 
Hòa, tân Phú, TP Hồ Chí 

Minh
025553523 thanh.tranchi@hbcr.vn

Kỹ sư vật liệu 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tập đoàn 
xây dựng Hòa Bình

Cấp mới

412 15112018062 Đặng Văn Tiên 13/04/1981
Nguyễn Trung Ngạn, KP5, 

An Bình, TP Rạch Giá, Kiên 
Giang

371920958
vingroup.hcns01@gmail.

com
Kỹ sư kỹ thuật 
địa chất

Khảo sát địa chất công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới

413 15112018061 Lê Văn Tiến 16/12/1971
Kp Lý Tự Trọng, phường 8, 

TP Tuy Hòa, Phú Yên
220869512

vingroup.hcns01@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới

414 15112018059 Trần Hồng Giang 14/04/1973
303/18/26 Tân Sơn Nhì, Tân 

Sơn Nhì, Tân Phú, TP Hồ 
Chí Minh

022541671
vingroup.hcns01@gmail.

com
Kiến trúc sư

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới

415 15112018058 Phạm Đức Duy 19/01/1976
512/9/1A, ấp 2, Long Thới, 
Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

024897784
vingroup.hcns01@gmail.

com

Thạc sĩ, Kỹ sư 
xây dựng dân 
dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới

416 15112018057
Nguyễn Thị Ánh 

Hương
19/11/1958

C33 đường D2CX Văn 
Thánh Bắc, phường 25, BT, 

TP HCM
025219318

vingroup.hcns01@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp
Định giá xây dựng I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới

417 15112018056 Trần Thanh Bình 01/01/1976 KP 5, phường 1, Tây Ninh 290551292
vingroup.hcns01@gmail.

com
Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới

418 15112018055 Trương Văn Chính 02/11/1973
50/2/5 Dương Quảng Hàm, 
phường 5, Gò Vấp, TP Hồ 

Chí Minh
001073017902

vingroup.hcns01@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới

419 15112018054 Võ Việt 22/10/1979
Thôn 3, Nghĩa Trung, Bù 
Đăng, Bình Phước

285497939
vingroup.hcns01@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới

420 15112018051 Nguyễn Thanh Hải 07/8/1985
Hải Sơn, Phước Hòa, Tân 
Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu

077085000037
vingroup.hcns01@gmail.

com
Kỹ sư kỹ thuật 

công trình

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới

421 15112018050 Lê Thanh Quyết 08/7/1989
Thanh Chi, Thanh Chương, 

nghệ An
186618696

vingroup.hcns01@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Vincom

Cấp mới

422 15112018001
Nguyễn Văn 

Cường
02/02/1976

Tân Mỹ, Phước Hòa, Tuy 
Phước, Bình Định

211569484
cuongnguyen097732425

5@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Giám sát công tác xây dựng công 

trình Giao thông
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng và môi trường Nam 

Phương
Cấp mới

423 16112018023 Lê Phong 21/06/1976
80/21-25 Mạc Đĩnh Chi, Đa 

Kao, quận 1, TP Hồ Chí 
Minh

024943117 lephongbmt@yahoo.com Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần đầu tư 
xây dựng Hiệp Hòa

Cấp mới

424 16112018018 Mai Bá Tuấn 28/12/1977
A6/18 ấp 2 Bình Hưng, Bình 

Chánh, TP Hồ Chí Minh
023255099

ktsbatuan@yahoo.com.v
n

Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần đầu tư 
xây dựng Hiệp Hòa

Cấp mới

425 16112018016 Phạm Công Trí 05/5/1984
TDP 7, An Lạc, Buôn Hồ, 

Đắk Lắk
240675423

kts.phamcongtri@yahoo.
com.vn

Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần đầu tư 
xây dựng Hiệp Hòa

Cấp mới

426 16112018014 Bùi Sĩ Nguyên 27/11/1982
Bãi Giến 4, TT Cam Đức, 

Cam Lâm, Khánh Hòa
225174725 kts.singuyen@gmail.com Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần đầu tư 
xây dựng Hiệp Hòa

Cấp mới



STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước
Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đạt
Hạng 
đạt

Nơi đăng 
ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

427 16112018012 Cao Thúc Danh 26/4/1980
043 trái, lô B, Cư xá Thanh 
Đa, phường 27, Bình Thạnh, 

TP Hồ Chí Minh
B6715073 danhks@yahoo.com

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần đầu tư 
xây dựng Hiệp Hòa

Cấp mới

428 16112018011
Phạm Võ Duy 

Thanh
11/12/1984

Căn 5 tầng 12A lô A, C/c 
Phú Thạnh, Phú Thạnh, Tân 

Phú, TP HCM
025870099 thanh.pvod@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần đầu tư 
xây dựng Hiệp Hòa

Cấp mới

429 16112018010 Nguyễn Minh 15/02/1987
330 Nguyễn Viết Xuân, Hội 

Phú, Pleiku, Gia Lai
230647223 minhnew07@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 
môi trường

Thiết kế cấp - thoát nước công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần đầu tư 
xây dựng Hiệp Hòa

Cấp mới

430 16112018009 Trần Tiến Bảo 20/04/1981
Số 43 đường 10, KP1, Bình 
Trưng Đông, quận 2, TP Hồ 

Chí Minh
079081007682 tienbaome@gmail.com

Kỹ sư điện - điện 
tử

Thiết kế cơ - điện công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần đầu tư 
xây dựng Hiệp Hòa

Cấp mới

431 16112018053 Huỳnh Văn Tiếm 03/04/1982
7c đường 278 khu phố 5, 

Tăng Nhơn Phú A, quận 9, 
TP Hồ Chí Minh

026033943 hvtiem@yahoo.com
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư địa ốc NoVa

Cấp mới

432 16112018062 Đào Xuân Tuấn 10/10/1978
C405(L) tầng 4, chung cư 

Lakeside, Nguyễn An Ninh, 
TP Vũng Tàu, Bà Rịa - VT 

273685336 dxtuanth@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông (cầu, đường bộ)

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
giám sát chất lượng công 

trình Thăng Long
Cấp mới

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông (đường thủy)

I Cấp mới

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông (hầm)

I Cấp mới

Định giá xây dựng I Cấp mới

Khảo sát địa hình I Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
I Cấp mới

Thiết kế xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

I Cấp mới

435 16112018065 Lê Hoàng Hải 19/01/1982
Khóm 1, phường 1, Bạc 

Liêu
385190381

ks.lehoanghai@gmail.co
m

Kỹ sư kỹ thuật 
điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH kỹ thuật 
ứng dụng Việt Nam

Cấp mới

Thiết kế cơ - điện công trình I Cấp mới

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I Cấp mới

437 16112018067 Nguyễn Văn Sỹ 04/01/1958
15/3 Hồng Bàng, Phước 
Tiến, Nha Trang, Khánh 

Hòa
220187106 synv.vatec@gmail.com Kỹ sư thủy lợi

Thiết kế xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH kỹ thuật 
ứng dụng Việt Nam

Cấp mới

438 16112018068
Nguyễn Xuân 

Phương
05/11/1977

Phước Thuận, Tuy Phước, 
Bình Định

211482358
phuongnx.vatec@gmail.c

om

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng, công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH kỹ thuật 
ứng dụng Việt Nam

Cấp mới

Thiết kế cơ - điện công trình I Cấp mới

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I Cấp mới

Thiết kế cơ - điện công trình Cấp mới

Giám sát côn g tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

Cấp mới

Công ty TNHH tư vấn 
thiết kế B.R

433 16112018060 Lê Hoài Lê 24/02/1980
Ấp Thuận An, Tan Quới, 

Bình Tân, Vĩnh Long
331241298 lebrdc@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

BXD - Hồ 
Chí Minh

huynd.vatec@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật 

điện
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH kỹ thuật 
ứng dụng Việt Nam

436 16112018066 Nguyễn Đình Huy 20/05/1986
Tổ 5, Ngọc Sơn, Ngọc Hiệp, 

Nha Trang, Khánh Hòa
225918597

Trung tâm ứng phó thiên 
tai và biến đổi khí hậu - 
Viện quy hoạch thủy lợi 

miền Nam

434 16112018061 Nguyễn Tiến Dũng 12/01/1980
401/33 đường số 10, 

phường 8, Gò Vấp, TP Hồ 
Chí Minh

024833428
nguyentiendung1980201

7@gmail.com
Kỹ sư công trình 

thủy lợi
BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH kỹ thuật 
ứng dụng Việt Nam

440 16112018070 Đặng Văn Tiền 25/9/1979
Hòa Phước, Hòa Vang, Đà 

Nẵng
201766778

tiendv.tactec@gmail.co
m

Kỹ sư điện kỹ 
thuật

Kỹ sư kỹ thuật 
điện

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH kỹ thuật 
ứng dụng Việt Nam

439 16112018069 Bùi Văn Tiến 20/11/1971
C1, chung cư Ngô Gia Tự, 

Tân Lập, Nha Trang, Khánh 
Hòa

22529970 tien.bv@vatec.vn



STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Địa chỉ thường trú
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Lĩnh vực đạt
Hạng 
đạt

Nơi đăng 
ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới

442 18112018048
Nguyễn Đức 

Trường
18/03/1978

TT Tuy Phước, Tuy Phước, 
Bình Định

211575203
ductruong1978@yahoo.c

om
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH xây dựng 
thương mại Đông Nam 

Phương
Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
I Cấp mới

444 18112018027
Nguyễn Hồng 

Thạnh
20/7/1985

Căn hộ A1.405 chung cư 
Green Hills, Bình Hưng Hòa 

B, Bình Tân, TP Hồ Chí 
Minh

211819236
hongthanh@daiphuc.co

m.vn

Kỹ sư đô thị 
ngành kỹ thuật hạ 

tầng đô thị

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng 
kỹ thuật

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần đầu tư 
kinh doanh địa ốc và dịch 
vụ - thương mại - du lịch 

Tân Hải

Cấp mới

445 16112018088
Nguyễn Thanh 

Thuận
13/12/1982

Mỹ Đức, Phù Mỹ, Bình 
Định

211755144
seijun.nguyen@gmail.co

m

Kỹ sư điện khí 
hóa và cung cấp 

điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần phát triển 
bất động sản Phát Đạt

Cấp mới

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

Cấp mới

Định giá xây dựng I Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới

448 18112018024 Nguyễn Viết Hải 07/02/1978
Tổ 24 cụm 3, Từ Liêm, Hà 

Nội
001078006167

haikientruc7802@gmail.
com

Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH thiết kế và 
xây dựng Trường Giang

Cấp mới PL

449 18112018023 Đỗ Đình Đức 23/4/1980
216/7 Trần Huy Liệu, 

phường 9, Phú Nhuận, TP 
Hồ Chí Minh

025822614
dodinhduckts@gmail.co

m
Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
xây dựng quốc tế

Cấp mới PL

450 18112018025 Vũ Thắng Lợi 10/10/1975
E10/1B ấp 5A, Vĩnh Lộc A, 

Bình Chánh, Tp Hồ Chí 
Minh

038075002756
vuthangloitc@yahoo.co

m
Kỹ sư hệ thống 

điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH thiết kế - 
xây dựng - xuất nhập khẩu 

Phú Sơn
Cấp mới CM

451 18112018029 Thuận Đức Khải 26/4/1979
29A/16A1 Thái Nguyên, 
Phước Tân, Nha Trang, 

Khánh Hòa
225926813

thuanduckhanh@gmail.c
om

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần công 
trình Thành Phát

Cấp mới PL

452 18112018035 Trần Quang Tiến 10/05/1988
Phước Hưng, Tuy Phước, 

Bình Định
215075194

quangtien.cc1@gmail.co
m

Kỹ sư điện - điện 
tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH thương 
mại dịch vụ kỹ thuật Nam 

Thành
Cấp mới PL

hunghyco4@gmail.com
Kỹ sư công trình 

thủy lợi
BXD - Hồ 
Chí Minh

Tổng công ty xây dựng 
thủy lợi-CTCP

443 18112018051 Lê Vũ Hùng 17/01/1963
50/7 Võ Văn Kiệt, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, 

TP HCM
023698710

Công ty cổ phần đầu tư 
phát triển bất động sản 

Đông Dương
441 18112018049

Phạm Hoàng 
Cương

03/03/1977
81/27 Nguyễn Cửu Vân, 

phường 17, Bình Thạnh, TP 
Hồ Chí Minh

025628184
kshoangcuong.hq@gmail

.com
Kỹ sư xây dựng

BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần xây dựng 
đầu tư và phát triển Lĩnh 

Phong CoNic
447 18112018053 Trần Thị Mỹ Linh 06/01/1975

3/9 ấp 3, Tân Quý Tây, Bình 
Chánh, TP Hồ Chí Minh

022890598 linh.tran@conic.com.vn
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Kỹ sư xây dựng 
ngành kỹ thuật 

công trình

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần phát triển 
bất động sản Phát Đạt

446 18112018005 Ngô Chí Dũng 7/06/1976
9/11 Chử Đồng Tử, phường 

7, Tân Bình, TP Hồ Chí 
Minh

023167031 chidung06@gmail.com



STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước
Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đạt
Hạng 
đạt

Nơi đăng 
ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

453 18112018034 Lê Quốc Việt 6/7/1980
KV8, Nhơn Phú, Quy Nhơn, 

Bình Định
211687624

dacnhantam81@gmail.c
om

Kỹ sư cơ khí
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH thương 
mại dịch vụ kỹ thuật Nam 

Thành
Cấp mới CM

454 18112018033 Trần Quốc Tú 20/10/1984
113/11/59/30A KP7, Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, TP 

Hồ Chí Minh
026037222

dacnhantam81@gmail.c
om

Kỹ sư nhiệt - điện 
lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH thương 
mại dịch vụ kỹ thuật Nam 

Thành
Cấp mới CM

455 18112018032
Thái Đức Trường 

Giang
19/03/1979

Đông Châu, Mỹ Hiệp, Chợ 
Mới, An Giang

351271800
giangthaiductruong@gm

ail.com
Kỹ sư điều khiển 

học kỹ thuật
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH thương 
mại dịch vụ kỹ thuật Nam 

Thành
Cấp mới CM

456 18112018031
Nguyễn Ngọc 

Tráng
31/12/1980

677/124/3A Nguyễn Ảnh 
Thủ, Hiệp Thành, quận 12, 

TP HCM
025688611

cuongtrangme@gmail.co
m

Kỹ sư điện công 
nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH thương 
mại dịch vụ kỹ thuật Nam 

Thành
Cấp mới CM

457 18112018030 Nguyễn Sáng 10/04/1980
Tân Lực, Bù Nho, Bù Gia 

Mập, Bình Phước
285559303

sang.nguyenkhuong@gm
ail.com

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH thương 
mại dịch vụ kỹ thuật Nam 

Thành
Cấp mới CM

458 18112018028 Đăng Công Tâm 17/01/1983
09 Phan Bội Châu, KP2, 
phường 2, TX Gò Công, 

Tiền Giang
311748207

xddanggiaminh@gmail.c
om

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần phát triển 
đầu tư xây dựng HT

Cấp mới CM

459 18112018036 Trần Hữu Thọ 19/12/1975
108/38A Trần Quang Diệu, 
phường 14, quận 3, TP Hồ 

Chí Minh
022990498 huutho779@gmail.com

Kỹ sư điện - điện 
tử (Viễn thông)

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn kỹ 
nghệ Trí Việt

Cấp mới CM

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới CM

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới CM

461 18112018040
Nguyễn Khánh 

Duy
14/5/1977

26/19 Đỗ Quang Đầu, 
phường Phạm Ngũ Lão, 

quận 1, Hồ Chí Minh
023232405 77khanhduy@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

Thiết kế cấp - thoát nước công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn kỹ 
nghệ Trí Việt

Cấp mới CM

462 18112018041 Nguyễn Đình Hưng 02/6/1982
Mỹ Thành, Phù Mỹ, Bình 

Định
211746414

hungnguyen1325@gmail
.com

Kỹ sư điện - điện 
tử (Viễn thông)

Thiết kế cơ - điện công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn kỹ 
nghệ Trí Việt

Cấp mới PL

463 18112018042 Phan Đình Cường 27/02/1987
197/8F Cao Đạt, phường 1, 

quận 5, TP Hồ Chí Minh
046087000041 cuong87pd@gmail.com Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn kỹ 
nghệ Trí Việt

Cấp mới PL

464 18112018043 Võ Quốc Hân 4/4/1972
86/2/10 Trần Thái Tông, 
phường 15, Tân Bình, TP 

Hồ Chí Minh
024487443 han.vq@satec.vn

Kỹ sư thiết bị 
điện

Thiết kế cơ - điện công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần xây dựng 
kỹ thuật thương mại Đông 

Nam Á
Cấp mới CM

465 18112018047 Nguyễn Hoàng Vũ 30/10/1979
Ấp Bắc, TT Vĩnh Bình,  Gò 

Công Tây, Tiền Giang
311544043 vubrdc79@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Định giá xây dựng I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn 
thiết kế B.R

Cấp mới CM

466 18112018010 Nguyễn Phúc Hải 11/12/1977 331191877 haikcnvl@yahoo.com.vn
Kỹ sư xây dựng 
ngành kỹ thuật 

công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng 

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Ban QLDA đầu tư xây 
dựng các công trình dân 

dụng và công nghiệp Vĩnh 
Long

Cấp mới CM

Công ty cổ phần tư vấn kỹ 
nghệ Trí Việt

460 18112018039 Lưu Duy Khương 26/01/1984
Ấp 3, Phước Vĩnh Tây, Cần 

Giuộc, Long An
301118600

luuduykhuong@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng 
thủy lợi - thủy 
điện - cấp thoát 

nước

BXD - Hồ 
Chí Minh



STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước
Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đạt
Hạng 
đạt

Nơi đăng 
ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới PL

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới CM

468 18112018009
Bùi Thị Thanh 

Thúy
06/10/1980

Số 68/10E đường Phó Cơ 
Điều, khóm 2, phường 3, TP 

Vĩnh Long, Vĩnh Long
331264503 buithuyxdvl@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp
Định giá xây dựng I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Ban QLDA đầu tư xây 
dựng các công trình dân 

dụng và công nghiệp Vĩnh 
Long

Cấp mới CM

469 18112018014 Nguyễn Tấn Thanh 15/10/1981 331279846
tanthanhxdcorp@gmail.c

om

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Ban QLDA đầu tư xây 
dựng các công trình dân 

dụng và công nghiệp Vĩnh 
Long

Cấp mới CM

472 18112018003 Đoàn Yên Chinh 17/10/1978 331220688
chinhdoanmt@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp
Định giá xây dựng I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Ban QLDA đầu tư xây 
dựng các công trình dân 

dụng và công nghiệp Vĩnh 
Long

Cấp mới CM

473 18112018011
Nguyễn Vũ Phong 

Giang
24/01/1983

Bờ Dầu, Chánh Hội, Mang 
Thít, Vĩnh Long

331344142
phongtranxd01@gmail.c

om
Kỹ sư xây dựng 

công trình
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Ban QLDA đầu tư xây 
dựng các công trình dân 

dụng và công nghiệp Vĩnh 
Long

Cấp mới CM

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới PL

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới CM

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I Cấp mới PL

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới CM

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới PL

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới CM

lethanhsonbqlda@gmail.
com

Thạc sĩ, Kỹ sư 
xây dựng dân 
dụng và công 

nghiệp

BXD - Hồ 
Chí Minh

Ban QLDA đầu tư xây 
dựng các công trình dân 

dụng và công nghiệp Vĩnh 
Long

467 18112018002 Lê Thanh Sơn 01/9/1977
E1 Đinh Tiên Hoàng, 
phường 8, Vĩnh Long

331110768

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Ban QLDA đầu tư xây 
dựng các công trình dân 

dụng và công nghiệp Vĩnh 
Long

Cấp mới CM471 18112018012
Nguyễn Công 

Thước
22/12/1989

Ấp 3 Tân An Luông, Vũng 
Liêm, Vĩnh Long

331628540 ncthuocvl89@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Cấp mới CM
phhongtrung@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Ban QLDA đầu tư xây 
dựng các công trình dân 

dụng và công nghiệp Vĩnh 
Long

470 18112018013 Phạm Hồng Trung 19/03/1982
Số 333A, Tân Hưng Tân 

Hòa, TP Vĩnh Long, Vĩnh 
Long

331336711

danggiangksd@gmail.co
m

Kỹ sư điện - điện 
tử

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần xây dựng 
đầu tư và phát triển Lĩnh 

Phong CoNic
475 18112018055

Nguyễn Đằng 
Giang

20/4/1978
A.5.05 C/c Đào Duy Từ, 
phường 14, quận 10, TP 

HCM
023412904

212127867
thanhhungqn1977@gmai

l.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần xây dựng 
đầu tư và phát triển Lĩnh 

Phong CoNic
474 18112018058

Nguyễn Thanh 
Hùng

24/12/1977
Đức Hiệp, Mộ Đức, Quảng 

Ngãi

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần xây dựng 
đầu tư và phát triển Lĩnh 

Phong CoNic
476 18112018056 Đặng Hoàng Nam 6/12/1974

43/52 đường 3 tháng 2, 
Ninh Kiều, Cần Thơ

362004800
nam.dangconic@gmail.c

om



STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước
Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đạt
Hạng 
đạt

Nơi đăng 
ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới PL

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới CM

478 16112018091 Đoàn Thới Sơn 01/9/1983
Khóm 5, phường 1, TP Cao 

Lãnh, Đồng Tháp
341184095 thoison0109@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giâm sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH MTV 
quản lý kinh doanh nhà 

TP Hồ Chí Minh
Cấp mới CM

479 16112018092 Trần Hoàng Minh 15/11/1979
Hòa Phước, Hòa Phú, Hòa 

Vang, Đà Nẵng
201363414

mthqlda.qlkdntphcm@g
mail.com

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH MTV 
quản lý kinh doanh nhà 

TP Hồ Chí Minh
Cấp mới CM

Thiết kế cơ - điện công trình I Cấp mới CM
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
I Cấp mới CM

Định giá xây dựng I Cấp mới CM
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 

và công nghiệp
I Cấp mới PL

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới CM

482 16112018095 Vũ Minh Hùng 16/5/1986
14/2A Kỳ Đồng, phường 9, 
quận 3, TP Hồ Chí Minh

024003797
donylargo1605@gmail.c

om

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH MTV 
quản lý kinh doanh nhà 

TP Hồ Chí Minh
Cấp mới PL

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới CM

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I Cấp mới CM

Định giá xây dựng I Cấp mới CM

484 19112018037
Nguyễn Ngọc 

Thành
10/08/1985

Khu phố Hưng phước, 
phường Hưng Định, Thị xã 

Thuận An, Tỉnh Bình 
Dương

280825708
nguyenthanh852006@g

mail.com
Kỹ sư điện - điện 

tử
Thiết kế cơ - điện công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần thiết kế 
xây dựng Nhà Châu Á

Cấp mới (PL)

485 19112018035
Phạm Trần Thùy 

Dung
04/12/1976

10/7/11 Thoại Ngọc Hầu, 
phường Hòa Thạnh, quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 
Minh

024641400
phantranthuydung@yaho

o.com
Kỹ sư kỹ thuật 

công trình
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 

và công nghiệp
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần thiết kế 
xây dựng Nhà Châu Á

Cấp mới (CM)

486 19112018033 Tống Viết Huy 26/11/1982
508/04/09 Trường Chinh, 

phường 13, quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ Chí Minh

024742152 xaydungtk@gmail.com Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần thiết kế 
xây dựng Nhà Châu Á

Cấp mới (CM)

487 19112018030 Trần Hiếu Nhơn 25/09/1980
Khóm 2, phường 1, thị xã 

Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
365409121 xaydung83@gmail.com Kỹ sư trắc địa Khảo sát địa hình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần thiết kế 
xây dựng Nhà Châu Á

Cấp mới (PL)

488 19112018028 Phạm Tấn Hồng 04/05/1968
52/12A Nguyễn Văn Đậu, 

phường 6, quận Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ Chí Minh

048068000078
loanhong6869@yahoo.co

m
Kỹ sư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần thiết kế 
xây dựng Nhà Châu Á

Cấp mới (CM)

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần xây dựng 
đầu tư và phát triển Lĩnh 

Phong CoNic
477 18112018054 Nguyễn Đình Ba 15/02/1977

Phú Lương, Lương Tài, Bắc 
Ninh

125744842
ba.nguyen@conic.com.v

n
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

ldqviet@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH MTV 
quản lý kinh doanh nhà 

TP Hồ Chí Minh
481 16112018094 Lê Đình Quốc Việt 19/9/1972

B17-B19 đường D5, phường 
25, Bình Thạnh, TP HCM

079072007834

Công ty TNHH MTV 
quản lý kinh doanh nhà 

TP Hồ Chí Minh
480 16112018093 Nguyễn Bảo Trị 19/8/1977

50A, ấp 1, Nhơn Trạch, TP 
Bến Tre, Bến Tre

320906923 baotri.qlkdn@gmail.com
Kỹ sư điện công 

nghiệp
BXD - Hồ 
Chí Minh

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH MTV 
quản lý kinh doanh nhà 

TP Hồ Chí Minh
483 16112018090 Hồ Thành Thuận 14/10/1986

KP1, Đài Sơn, TP Phan 
Rang - Tháp Chàm, Ninh 

Thuận
264248376

thuanthanhho@gmail.co
m



STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước
Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đạt
Hạng 
đạt

Nơi đăng 
ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (CM)

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

490 19112018023 Lê Xuân Hương 04/5/1975
Đại Lãnh, Vạn Ninh, Khánh 

Hòa
225003138 ktshuonggia@gmail.com Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần thiết kế 
xây dựng Nhà Châu Á

Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (PL)

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I Cấp mới (PL)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (PL)

493 19112018013 Đinh Phú Quốc 30/03/1979
Ấp Nhơn Trị, Nhơn Thạnh 
Trung, Tân An, Long An

300972144 quoc.p.dinh@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần thiết kế 
kiến trúc Tương Lai F.A.D

Cấp mới (PL)

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I Cấp mới (PL)

Thiết kế cơ - điện công trình I Cấp mới (PL)

Định giá xây dựng I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (CM)

496 19112018027 Dương Đình Quân 30/05/1979
373/12H Cách mạng tháng 

8, phường 14, Tân Bình, TP 
Hồ Chí Minh

024890509 quangt533@gmail.com 
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Thiết kế xây dựng công trình giao 

thông
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH thương 
mại sản xuất xây dựng 

Mai Nguyễn
Cấp mới (CM)

497 19112018048 Phan Thị Thanh 18/6/1980
56/65/8 Long Thuận, Phước 

Long, quận 9, TP Hồ Chí 
Minh

025634975 miennamcty@gmail.com
Kỹ sư điện công 

nghiệp
Thiết kế cơ - điện công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH thương 
mại sản xuất xây dựng 

Mai Nguyễn
Cấp mới (CM)

498 19112018047 Trần Mạnh Cường 27/11/1982
76/47/15 Phan Tây Hồ, 

phường 7, Phú Nhuận, TP 
Hồ Chí Minh

024893456 nafacons@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH thương 
mại sản xuất xây dựng 

Mai Nguyễn
Cấp mới (CM)

499 19112018045 Phạm Triều Dương 20/12/1981
200/21 Hoàng Hoa Thám, 
phường 5, Bình Thạnh, TP 

Hồ Chí Minh
025359281

phamtrieuduong@gmail.
com

Kỹ sư công trình 
thủy

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH thương 
mại sản xuất xây dựng 

Mai Nguyễn
Cấp mới (CM)

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần thiết kế 
xây dựng Nhà Châu Á

489 19112018026 Ngô Ngọc An 29/03/1965
132/6 đường 30-4, quận 

Ninh Kiều, Cần Thơ
360964340 an3979@gmail.com Kỹ sư xây dựng

lehoangdungs@gmail.co
m

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn 
kiến trúc Nhiệt Đới

492 19112018044 Lê Hoàng Dũng 21/6/1983
159/9/8 xóm Chiếu, phường 
16, quận 4, TP Hồ Chí Minh

023646823

Công ty TNHH tư vấn kỹ 
thuật Bách Phương

491 19112018046 Trần Minh Nghi 13/8/1973
25/3 Thống Nhất, phường 
16, Gò Vấp, TP Hồ Chí 

Minh
048073000149

tranminhnghi@gmail.co
m

Thạc sĩ kỹ thuật, 
kỹ sư công thôn

BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn 
thiết kế SCE

495 19112018012 Vũ Văn La 19/8/1983
39/17A/3 đường số 22, khu 
phố 7, Linh Đông, Thủ Đức, 

TP Hồ Chí Minh
035083003465

la.s.c.engineer@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Kỹ sư kỹ thuật 
điện - điện tử

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần thiết kế 
kiến trúc Tương Lai F.A.D

494 19112018014
Nguyễn Hoàng 

Phương
30/6/1978

572/19/50 Âu Cơ, phường 
10, Tân Bình, TP Hồ Chí 

Minh
025033525

hoangphuong.pccc@gma
il.com



STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)
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/Thẻ Căn cước
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Trình độ chuyên 
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Lĩnh vực đạt
Hạng 
đạt

Nơi đăng 
ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

500 19112018043 Phạm Thị Lệ Thu 27/8/1974
161 đường 6, Phước Bình, 
quận 9, TP Hồ Chí Minh

022707224
daotaovietad@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH thương 
mại sản xuất xây dựng 

Mai Nguyễn
Cấp mới (CM)

501 19112018042 Nguyễn Xuân Hà 14/11/1977
40/33 Nguyễn Giản Thanh, 
phường 15, quận 10, TP Hồ 

Chí Minh
066077000058 vuhn@hado45.com.vn

Kỹ sư vật liệu 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH thương 
mại sản xuất xây dựng 

Mai Nguyễn
Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (CM)

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I Cấp mới (PL)

503 19112018039 Nguyễn Văn Duy 29/04/1983
Ấp Chánh Hưng, Hiếu 
Liêm, Tân Uyên, Bình 

Dương
025584652 duynv@maicorp.com.vn

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH thương 
mại sản xuất xây dựng 

Mai Nguyễn
Cấp mới (PL)

504 19112018038
Nguyễn Quang 

Long
14/9/1976

Nguyễn Thái Học, TT 
Phùng, Đan Phượng, Hà Nội

019076000204
quanglong76@yahoo.co

m

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH thương 
mại sản xuất xây dựng 

Mai Nguyễn
Cấp mới (CM)

505 19112018036 Nguyễn Bá Long 02/10/1986
Bình Định, Lương Tài, Bắc 

Ninh
125203041 xaydungtvtk@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
ngành cấp thoát 

nước
Thiết kế cấp - thoát nước công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH thương 
mại sản xuất xây dựng 

Mai Nguyễn
Cấp mới (PL)

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (CM)

507 19112018029 Lê Hoàng Minh 10/04/1968
100/394A Thích Quảng 

Đức, phường 5, Phú Nhuận, 
TP Hồ Chí Minh

021974446
xaydungtuvan86@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH thương 
mại sản xuất xây dựng 

Mai Nguyễn
Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới PL

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới CM

509 19112018069 Phạm Tuấn Anh 25/12/1971
KP1, Long Bình, Biên Hòa, 

Đồng Nai
271408508 nhattamvcc@gmail.com

Kỹ sư điện khí 
hóa và cung cấp 

điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
quản lý chất lượng đầu 

tiên
Cấp mới PL

Thiết kế cơ - điện công trình I Cấp mới PL
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
Cấp mới PL

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I Cấp mới PL

Thiết kế cơ - điện công trình I Cấp mới CM

512 19112018072
Nguyễn Hoàng 

Linh
30/01/1978

36/14 Huỳnh Văn Nghệ, 
phường 15, Tân Bình, TP 

Hồ Chí Minh
025718230 linh.tpcvn@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
quản lý chất lượng đầu 

tiên
Cấp mới CM

513 19112018073 Nguyễn Huỳnh Tấn 02/3/1984
Ấp Phú Thuận, Long Khánh, 

Cai Lậy, Tiền Giang
311851740

nguyenhuynhtamnv@gm
ail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
quản lý chất lượng đầu 

tiên
Cấp mới PL

tvxaydung77@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH thương 
mại sản xuất xây dựng 

Mai Nguyễn
506 19112018032 Lê Hồng Minh 05/11/1973

1A-1B căn 103 lô D112 
Nguyễn Đình Chiểu, Đa 
Kao, quận 1, TP Hồ Chí 

Minh

022941653

Công ty TNHH thương 
mại sản xuất xây dựng 

Mai Nguyễn
502 19112018041 Nguyễn Văn Tuấn 12/02/1985

Tân Thiềng, Tân An Hội, 
Mang Thít, Vĩnh Long

331454828
tuvanthietke370@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
quản lý chất lượng đầu 

tiên
510 19112018070 Phạm Trường Tộ 05/6/1969

301bis Trần Hưng Đạo, Cô 
Giang, quận 1, TP Hồ Chí 

Minh
025748703 ptto68@gmail.com

Kỹ sư giáo dục 
điện khí hóa và 
cung cấp điện

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
quản lý chất lượng đầu 

tiên
508 19112018068 Trần Thanh Hoàng 10/4/1980

16 Núi Thành, phường 13, 
Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

023332931 ttnhung34k5@gmail.com

Công ty cổ phần tư vấn 
quản lý chất lượng đầu 

tiên
511 19112018071 Nguyễn Anh Kiệt 24/5/1976

42A, KP4, Thanh Xuân, 
quận 12, TP Hồ Chí Minh

022919340 kiet1526@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật 
điện - điện tử

BXD - Hồ 
Chí Minh



STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)
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/Thẻ Căn cước
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Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
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Lĩnh vực đạt
Hạng 
đạt

Nơi đăng 
ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

514 19112018074 Trương Thọ Tâm 21/6/1984
6/3 Hai Bà Trưng, phường 

3, TP Bến Tre, Bến Tre
321139796

truongthotam@yahoo.co
m

Kiến trúc sư quy 
hoạch đô thị

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
quản lý chất lượng đầu 

tiên
Cấp mới CM

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới CM

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới CM

516 19112018084
Đặng Vũ Đình 

Hoàng
30/6/1982

267 đường số 7, Bình Trị 
Đông B, Bình Tân, TP Hồ 

Chí Minh
025020744

hoangdvd.pcmg@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Arcplus Group 
Việt Nam

Cấp mới CM

517 19112018076 Nguyễn Duy Minh 7/11/1982
94/14/4 Trần Khắc Chân, 
phường 9, Phú Nhuận, TP 

Hồ Chí Minh
023441801

jefferynguyen.am@gmail
.com

Kỹ sư cơ khí 
năng lượng

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tập đoàn  
đầu tư địa ốc NoVa

Cấp mới CM

Thiết kế cơ - điện công trình I Cấp mới CM
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
I Cấp mới CM

519 19112018078 Hà Văn Khuê 11/4/1977

B11-1 chung cư thủy lợi 4, 
số 205 Nguyễn Xí, phường 
26, Bình Thạnh, TP Hồ Chí 

Minh

025097855 havankhue@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần phát triển 
bất động sản Phát Đạt

Cấp mới CM

520 19112018077
Trương Ngọc 

Dũng
28/7/1984

Căn hộ F3A-02, Chung cư 
Him lam Riverside, đường 
D1, Tân Hưng, quận 7, TP 

Hồ Chí Minh

025878266 tndungqn@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần phát triển 
bất động sản Phát Đạt

Cấp mới CM

521 19112018119 Phan Duy Lai 24/9/1979
A7.07 chung cư 26 Nguyễn 
Thượng Hiền, phường 1, Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh
026036822 pdlaimtpmu@gmail.com

Thạc sĩ, Kỹ sư 
xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình giao thông

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Tổng công ty đầu tư phát 
triển và quản lý dự án hạ 

tầng giao thông Cửu Long
Cấp mới CM

522 19112018090
Zaidee Talan 

Vecino
7/5/1985

15b/84 Lê Thánh Tôn, Bến 
Nghé, quận 1, TP Hồ Chí 

Minh
EC1598888

zaidee.vecino@arcadis.c
om

Kỹ sư dân dụng Định giá xây dựng I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Arcadis 
Việt Nam

Cấp mới CM

523 19112018091
Rishel Arsenio 

Kilaban
26/12/1987

Số 7, đường 19, Bình An, 
quận 2, TP Hồ Chí Minh

EB8101515
rishel.a.kilaban@arcadis.

com
Cử nhân xây 

dựng dân dụng
Định giá xây dựng I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Arcadis 
Việt Nam

Cấp mới CM

524 19112018092
Renee Rose Huan 

Operario
8/9/1987

15b/84 Lê Thánh Tôn, Bến 
Nghé, quận 1, TP Hồ Chí 

Minh
EC7344748

renee.operario@arcadis.c
om

Cử nhân kỹ thuật 
xây dựng

Định giá xây dựng I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Arcadis 
Việt Nam

Cấp mới CM

525 19112018093 Luisito Iyo Malit 9/7/1979

Căn hộ A1-1301 chung cư 
ven sông Hoàng Anh, 37 

Nguyễn Văn Hưởng, Thảo 
Điền, quận 2, TP Hồ Chí 

Minh

EC1923757
luisito.malit@arcadis.co

m
Cử nhân kỹ thuật 

cơ khí
Định giá xây dựng I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Arcadis 
Việt Nam

Cấp mới CM

526 19112018095
Juan Carlos 

Velasco Fernandez
7/02/1970

C10.2 chung cư 41Bis, Điện 
Biên Phủ, phường 25, Bình 

Thạnh, TP Hồ Chí Minh
A3204936400

juan.fernandez@arcadis.
com

Cử nhân quản lý 
xây dựng

Định giá xây dựng I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Arcadis 
Việt Nam

Cấp mới CM

ducvcg@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Turner 
Việt Nam

515 19112018079 Phạm Hữu Đức 19/4/1984
Căn hộ 508 block A2, chung 
cư Cantavil An Phú, quận 2, 

TP Hồ Chí Minh
194198332

Kỹ sư điện - điện 
tử - viễn thông

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tập đoàn  
đầu tư địa ốc NoVa

518 19112018075 Nguyễn Tấn Đạt 8/11/1979
113/19/53 Trần Văn Đang, 
phường 11, quận 3, TP Hồ 

Chí Minh
311721994

datnguyen_08@yahoo.co
m
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527 20112018061 Phùng Anh Tuấn 25/12/1973
KV6, phường Lê Hồng 
Phong, Quy Nhơn, Bình 

Định
211413380 tuananb2@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường bộ

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Ban quản lý dự án đường 
sắt khu vực 2

Cấp mới PL

528 20112018066
Nguyễn Ngọc 

Đông
20/8/1976

Số 275 Bùi Thị Xuân, Xuân 
An, Phan Thiết, Bình Thuận

260811021
dongthamdinh@gmail.co

m
Thạc sĩ, Kỹ sư 

kinh tế xây dựng
Định giá xây dựng I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông 

thôn tỉnh Bình Thuận

Cấp mới CM

529 20112018051 Phạm Chí Công 8/9/1985
94/44 Nguyễn Thị Minh 
Khai, Phước Hòa, Nha 

Trang, Khánh Hòa
225269930

cong.pham@fdcc.com.v
n

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần đầu tư 
xây dựng địa ốc FDC

Cấp mới CM

530 20112018052 Trần Trung Hiếu 22/4/1983
115/21/10D Phạm Hữu Lầu, 
khu phố 2, Phú Mỹ, quận 7, 

TP Hồ Chí Minh
045083000091 hieu.tran@fdcc.vn

Kỹ sư xây dựng 
thủy lợi - thủy 
điện - cấp thoát 

nước

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần đầu tư 
xây dựng địa ốc FDC

Cấp mới CM

531 20112018049
Nguyễn Trường 

Duy
13/10/1983

491/17 Lạc Long Quân, 
phường 11, quận 11, TP Hồ 

Chí Minh
025969622 duy.nguyen@fdcc.vn

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần đầu tư 
xây dựng địa ốc FDC

Cấp mới CM

532 20112018048
Hồ Hoàng Quốc 

Việt
4/11/1975

304 lô E, chung cư KCN, 
Tây Thạnh, Tân Phú, TP Hồ 

Chí Minh
024556442 viet.ho@fdcc.vn

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần đầu tư 
xây dựng địa ốc FDC

Cấp mới CM

533 20112018046 Võ Phú Khánh 6/6/1986
Thọ Xuân, Xuân Thọ, Xuân 

Lộc, Đồng Nai
271688749 phukhanh.vo@fdcc.vn

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần đầu tư 
xây dựng địa ốc FDC

Cấp mới PL

534 20112018053
Nguyễn Thành 

Nam
22/9/1987

Hà My Đông A, Điện 
Dương, Điện Bàn, Quảng 

Nam
205232987

thanhnam.nguyen@fdcc.
vn

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần đầu tư 
xây dựng địa ốc FDC

Cấp mới PL

536 19112018081 Trần Duy Quang 01/01/1976
Long Phước, Long Thành, 

Đồng Nai
271301743 quang68tran@gmail.com

Kỹ sư cơ khí chế 
tạo

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Turner 
Việt Nam

Cấp mới CM

537 19112018088
Dương Trọng 

Nghĩa
24/12/1984

80 Ngụy Như Kon Tum, 
Nhân Chính, Thanh Xuân, 

Hà Nội
001084028996 nduong@tcco.com Kiến trúc sư

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Turner 
Việt Nam

Cấp mới CM

538 19112018086
Nguyễn Trọng 

Nhân
19/01/1977

416/6/10 Lạc Long Quân, 
phường 5, quận 11, TP Hồ 

Chí Minh
025042324

ths_nhan2003@yahoo.co
m

Kỹ sư xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Turner 
Việt Nam

Cấp mới CM

Thiết kế kiến trúc công trình I Cấp mới (PL)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

540 21112018111 Nguyễn Xuân Vũ 4/4/1983 Ia Dom, Đức Cơ, Gia Lai 230919888 xuanvuxd@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần tư vấn và 
xây dựng (C.I.C.O) tại 

TP.Hồ Chí Minh
Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Turner 
Việt Nam

Cấp mới CM535 19112018080 Lê Minh Tiến 14/8/1984
Xóm 4, Hạ Mễ Trì, Từ 

Liêm, Hà Nội
012490443 tienmle.a33@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

trang.nguyenduphuong@
gmail.com

Kiến trúc sư
Công ty Cổ phần tư vấn và 

xây dựng (C.I.C.O) tại 
TP.Hồ Chí Minh

539 21112018112
Nguyễn Du 

Phương Trang
10/7/1987

86D Hùng Vương, Phường 
9, quận 5, TP Hồ Chí Minh

079187011443
BXD - Hồ 
Chí Minh
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Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (PL)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (PL)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

544 21112018131 Lê Trung Đoan 13/12/1979
35/8 C1 Khu phố 4, phường 

Hiệp Thành, quận 12, TP 
Hồ Chí Minh

054079000017 doanlt@apave.com
Kỹ sư điều khiển 

học kỹ thuật
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH APAVE 
Châu Á - Thái Bình 

Dương
Cấp mới (PL)

545 21112018019 Tạ Hải Bình 21/4/1975
48/19C Hồ Biểu Chánh, 

phường 11, quận Phú 
Nhuận, TP Hồ Chí Minh

025099414 binhth@apave.com
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH APAVE 
Châu Á - Thái Bình 

Dương
Cấp mới (CM)

546 21112018015 Lê Tánh 12/6/1963
Đồng Tâm, xã Cù Bị, huyện 

Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu

273564487 letanh777@gmail.com Kỹ sư xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH APAVE 
Châu Á - Thái Bình 

Dương
Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

548 21112018006 Trần Quang Khánh 2/11/1986
Ấp 1, Lạc Tấn, Tân Trụ, 

Long An
301182160

tranquangkhanhngn@gm
ail.com

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH APAVE 
Châu Á - Thái Bình 

Dương
Cấp mới (PL)

549 20112018089 Đỗ Tấn Hoan 28/2/1956
73/1/260 Thống Nhất, 

phường 1 1, quận Gò Vấp, 
TP Hồ Chí Minh

060056000037 hoandt@apave.com
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH APAVE 
Châu Á - Thái Bình 

Dương
Cấp mới (PL)

550 20112018087 Lê Hoàng Việt 22/4/1971
50/37/13 đường Đỗ Tấn 

Phong, phường 9, quận Phú 
Nhuận, TP Hồ Chí Minh

079071005040 vietlh@apave.com
Kỹ sư điện ngành 
điện công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH APAVE 
Châu Á - Thái Bình 

Dương
Cấp mới (CM)

Thiết kế cơ - điện công trình I Cấp mới (PL)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần tư vấn và 
xây dựng (C.I.C.O) tại 

TP.Hồ Chí Minh
541 21112018110 Đặng Ngọc Linh 22/2/1972

42/2A Lê Trọng Tấn, 
phường Tây Thạnh, quận 

Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
024509345 linh.dang.xd@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH APAVE 
Châu Á - Thái Bình 

Dương
543 21112018137

Nguyễn Hoàng 
Long

31/7/1984
Quảng Lưu, Quảng Trạch, 

Quảng Bình
044084002137 longnh@apave.com

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng công 

trình

ngoncomaudo@gmail.co
m

chientt@apave.com

Kỹ sư điện khí 
hóa và cung cấp 

điện

Công ty TNHH APAVE 
Châu Á - Thái Bình 

Dương
542 21112018138 Trần Thanh Chiên 22/2/1987

Nghĩa Thương, Tư Nghĩa, 
Quảng Ngãi

212637696

BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH APAVE 
Châu Á - Thái Bình 

Dương
551 20112018056 Nguyễn Văn Điệp 6/10/1981

31A/49 Khu phố 7, phường 
Hố Nai, TP Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
271554280 diepnv@apave.com

Kỹ sư ngành điện 
khí hóa - cung 

cấp điện

cuquangvu@gmail.com Kỹ sư xây dựng
Công ty TNHH APAVE 

Châu Á - Thái Bình 
Dương

547 21112018011 Vũ Quang Cừ 1/10/1969
505/13 Nguyễn Kiệm, 

phường 9, quận Phú Nhuận, 
TP Hồ Chí Minh

022070377
BXD - Hồ 
Chí Minh
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552 20112018055
Nguyễn Huỳnh 

Đức
1/1/1975

303 lô 2 Cư Xá Lý Thái Tổ , 
phường 1 , quận 3, TP Hồ 

Chí Minh
079075007264 ducnh@apave.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH APAVE 
Châu Á - Thái Bình 

Dương
Cấp mới (CM)

553 20112018054 Trần Công Lý 1983
Ấp 1, Thạnh Đức, Bến Lức, 

Long An
301074166 ly.tran@ricons.vn

Kỹ sư cơ khí chế 
tạo

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH APAVE 
Châu Á - Thái Bình 

Dương
Cấp mới (PL)

554 21112018020
Nguyễn Hoàng 

Anh
31/5/1985

1/44 Ấp Nam Lân, xã Bà 
Điểm, huyện Hóc Môn, TP 

Hồ Chí Minh
026089802

anhnguyen3105@gmail.c
om

Kỹ sư xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH APAVE 
Châu Á - Thái Bình 

Dương
Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

I Cấp mới (CM)

Định giá xây dựng I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác thi công xây dựng 
công trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn
I Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình hạ tầng kỹ thuật

I Cấp mới (CM)

557 21112018129 Lê Huy Tuấn 21/6/1978
Tổ 188, An Hải Bắc, quận 

Sơn Trà, Đà Nẵng
201401840 tuanlh@bohodecor.vn Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH BOHO 
décor

Cấp mới (CM)

558 21112018130
Nguyễn Thanh 

Tùng
8/11/1979

87/351 Đinh Tiên Hoàng, 
phường 3, quận Bình Thạnh, 

TP Hồ Chí Minh
023204494

tungnguyenarrchi@gmail
.com

Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần tư vấn 
đầu tư Licogi 16,8

Cấp mới (PL)

559 21112018140 Võ Kim Tú 24/10/1980
Thạnh Hưng, Kiến Tường, 

Long An
300933973 tugtvtk40@gmail.com

Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
xây dựng Quốc tế

Cấp mới

560 21112018146 Lê Văn Võ 25/01/1984 Hồng Sơn, Mỹ Đức Hà Nội 001084026385
levanvo.lavong@gmail.c

om
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Chi nhánh công ty cổ phần 
tư vấn xây dựng công 

trình giao thông 2
Cấp mới

561 27112018027 Nguyễn Thanh Yên 10/06/1976
9E đường 19, phường 

Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, Hồ 
Chí Minh

023103629 yennt@pecc3.com.vn
Kỹ sư điện khí 

hóa và cung cấp 
điện

Định giá xây dựng I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần tư vấn 
xây dựng điện 3

Cấp mới (CM)

562 21112018025 Triệu Công Thao 20/10/1983

561/26 Nguyễn Thị Minh 
Khai, Tổ 3, khu phố Chiêu 

Liên,phường Tân Đông 
Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình 

Dương

281164823 thaotc@pecc3.com.vn
Kỹ sư công trình 

thủy lợi

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần tư vấn 
xây dựng điện 3

Cấp mới (PL)

563 21112018028 Vũ Trí Xuân 5/6/1982
40/20/19 đường 8 Trường 

Thọ, Thủ Đức, Hồ CHí 
Minh

024082000599 xuanvt@pecc3.com.vn Kỹ sư cơ khí Thiết kế điện - cơ điện công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần tư vấn 
xây dựng điện 3

Cấp mới (PL)

564 21112018029 Trần Thị Hồng Thu 29/11/1981
C11-7 Khu căn hộ cao, tầng 
584, phường Phú Thọ Hòa, 

quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
025983730 thutth@pecc3.com.vn

Kỹ sư nhiệt - máy 
lạnh

Định giá xây dựng I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần tư vấn 
xây dựng điện 3

Cấp mới (CM)

565 21112018077
Nguyễn Xuân 

Trường
6/11/1978

226/11/11 đường 8 phường 
Linh Xuân, quận Thủ Đức, 

Hồ Chí Minh
025386412 truongnx@pecc3.com.vn

Kỹ sư điện khí 
hóa và cung cấp 

điện
Định giá xây dựng I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần tư vấn 
xây dựng điện 3

Cấp mới (CM)

BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần Tư vấn 
xây dựng Ý Tân

556 21112018134
Nguyễn Chánh 

Hòa
11/1/1962

91 Trường Chinh, phường 
12, quận Tân Bình, TP Hồ 

Chí Minh
020813941

huynh.ytancorp@gmail.c
om

Kỹ sư công trình 
thủy lợi

huynh.ytancorp@gmail.c
om

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Công ty Cổ phần Tư vấn 
xây dựng Ý Tân

555 21112018132 Đào Thị Gấm 27/10/1981
225 Nguyễn Phúc Chu, 

phường 15, quận Tân Bình, 
TP Hồ Chí Minh

151247371



STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước
Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đạt
Hạng 
đạt

Nơi đăng 
ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

566 21112018024
Trần Nguyễn thanh 

Tùng
23/9/1983

30 Hòa Hưng, phường 13, 
quận 10, Hồ Chí Minh

023468269 tungtnt@pecc3.com.vn
Kỹ sư điện - điện 

tử
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần tư vấn 
xây dựng điện 3

Cấp mới (PL)

567 21112018022 Phạm Hữu Thứ 6/6/1984
Tổ 33 khu phố Chiêu Liêu, 

phường Tân ĐÔng Hiệp, thị 
xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

281234389 thuph@pecc3.com.vn
Kỹ sư công trình 

thủy lợi

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần tư vấn 
xây dựng điện 3

Cấp mới (PL)

568 21112018021 Lâm thị Bảo Kiều 11/11/1978
1051/41/18 Hậu Giang, 

phường 11, quận 6, Hồ Chí 
Minh

024549952 baokieu@gmail.com
Kỹ sư điện khí 

hóa và cung cấp 
điện

Định giá xây dựng I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần tư vấn 
xây dựng điện 3

Cấp mới (CM)

569 21112018026 Hồ Văn Siêng 15/9/1978

441/48/26 Lê Văn Quới, khu 
phố 6, phường Bình Trị 

Đông A, quận Bình Tân, Hồ 
Chí Minh

025622613 sienghv@pecc3.com.vn
Kỹ sư công trình 

thủy lợi
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần tư vấn 
xây dựng điện 3

Cấp mới (CM)

570 20112018080 Trần Văn Phát 25/11/1970
207/19 Trần Bình Trọng, 
phường 3, quận 5, Hồ Chí 

Minh
025093432

cpxaydung.48@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Định giá xây dựng I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần tư vấn 
thiết kế công trình quỹ đạo

Cấp mới (CM)

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông

I Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

I Cấp mới (CM)

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông

I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

I Cấp mới (CM)

573 20112018077 Nguyễn Thị Hồng 3/11/1982
41 đường 21, phường Tân 
Quy, quận 7, Hồ Chí Minh

025004436
cpxaydung.48@gmail.co

m
Kỹ sư kinh tế xây 

dựng
Định giá xây dựng I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần tư vấn 
thiết kế công trình quỹ đạo

Cấp mới (CM)

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông

I Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

I Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (PL)

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông

I Cấp mới (PL)

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng 
kỹ thuật

I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I Cấp mới (PL)

Thiết kế điện - cơ điện công trình I Cấp mới (PL)

578 21112018012 Võ Văn Khảnh 25/10/1979
Hải Hòa, Hải Lăng, Quảng 

Trị
197127247 khanh.vv@techgel.com

Kỹ sư điện kỹ 
thuật

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần kỹ thuật 
công nghệ Sài Gòn 

Techgel
Cấp mới (CM)

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần tư vấn 
thiết kế công trình quỹ đạo

572 20112018078 Ngô Trần Trọng Lễ 11/5/1973

345/55 Trường Chinh, 
phường Tân Khới Nhất, 

quận 12, Thành phố Hồ Chí 
Minh

024281250
cpxaydung.48@gmail.co

m

cpxaydung.48@gmail.co
m

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần tư vấn 
thiết kế công trình quỹ đạo

571 20112018079 Nguyễn Duy Liêm 10/7/1974
188 Nguyễn Chế Nghĩa, 

phường 12, quận 8, Hồ Chí 
Minh

023024855

Công ty Cổ phần tư vấn 
thiết kế công trình quỹ đạo

575 20112018074 Trương Quốc Việt 10/07/1982
22 Chi Lăng, quận Hải 

Châu, Đà Nẵng
2014764434

cpxaydung.48@gmail.co
m

Kỹ sư cầu đường 
ngành kỹ thuật 
xây dựng công 

trình

BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần tư vấn 
thiết kế công trình quỹ đạo

574 20112018076 Lưu Tiến Dũng 1/11/1977
%5/141/ Ấp 3 Phong Phú, 
Bình Chánh, Hồ Chí Minh

022961089
cpxaydung.48@gmail.co

m
Kỹ sư kỹ thuật 

công trình

Kỹ sư điện công 
nghiệp

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần kỹ thuật 
công nghệ Sài Gòn 

Techgel
577 21112018004 Nguyễn Tấn Minh 21/07/1978

Ngọc Hà, Phú Mỹ, Tân 
Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

273020410 minh.nt@techgel.com

cpxaydung.48@gmail.co
m

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần tư vấn 
thiết kế công trình quỹ đạo

576 20112018071 Bùi Ngọc Hiền 22/10/1978
260/18B Lưu Hữu Phước, 

phường 15, quận 8, Hồ CHí 
Minh

025056590



STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Địa chỉ thường trú
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Nơi đăng 
ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

579 21112018007 Trần Quang Hòa 22/6/1972
4/5B Chánh Hưng, phường 

4, Quận 8
079072008747 hoa.tq@rechgel.com

Kỹ sư điện khí 
hóa và cung cấp 

điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần kỹ thuật 
công nghệ Sài Gòn 

Techgel
Cấp mới (CM)

580 21112018002 Lê Hy Vọng 15/05/1982
Tịnh Sơn, TT Củng Sơn, 
Huyện Sơn Hòa, Phú Yên

221097985 vong.lh@techgel.com
Kỹ sư thủy lợi - 
thủy điện - cấp 

thoát nước

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần kỹ thuật 
công nghệ Sài Gòn 

Techgel
Cấp mới (CM)

581 21112018013
Phạm Viết Văn 

Triều
29/09/1986 Nghĩa hà, Quảng Ngãi 212227493 trieu.pvv@techgel.com

Kỹ sư điện - điện 
tử

Thiết kế cơ - điện công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần kỹ thuật 
công nghệ Sài Gòn 

Techgel
Cấp mới (PL)

582 21112018009 Nguyễn Minh Sang 11/112/1984
A11.16, 262/13 LB Bích, 
phường Hòa Thạnh, Tân 

Phú, Hồ Chí Minh
082084000221 sang.nm@techgel.com

Kỹ sư chương 
trình tài năng cơ 

khí

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần kỹ thuật 
công nghệ Sài Gòn 

Techgel
Cấp mới (CM)

583 21112018103 Phan Trung Kiên 03/02/1977
3B/D Cư Xá Cửu - Long, 
P22, Bình Thạnh, Hồ Chí 

Minh
022947704

kienphan@bachphuthinh
.com.vn

Kỹ sư xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần xây dựng 
thương mại Tia mặt trời

Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Định giá xây dựng I Cấp mới (CM)

Định giá xây dựng I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

586 21112018163 Huỳnh Tấn Lộc 28/2/1986
Khu 5, Thị trấn Ái Nghĩa, 

huyện Đại Lộc, Quảng Nam
205156934 tanloc128@gmail.com

Kỹ sư công nghệ 
nhiệt - lạnh

Thiết kế cơ - điện công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn 
thiết kế xây dựng Anh 

Linh (ALINCO)
Cấp mới (PL)

587 21112018164 Nguyễn Duy Cảnh 16/4/1982
5A/34 Võ Trứ, phường 9, 
quận 8, TP Hồ Chí Minh

025789042 canhhotram@gmail.com
Kỹ sư điện-điện 

tử
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn 
thiết kế kiến trúc A.N.D

Cấp mới (CM)

588 21112018209 Phan Trung Nam 17/4/1982
35/11 Đỗ Thừa - Luông, 
Phường Tân Quý, TP Hồ 

Chí Minh
024744266 nam.ptrung@jhe.vn

Kỹ sư nhiệt - điện 
lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần kỹ thuật 
Jesco Hòa Bình

Cấp mới (CM)

589 21112018208 Nguyễn Tấn Thịnh 15/06/1975
TT Chợ Chùa, Nghĩa Hành, 

Quảng Ngãi
211920786 thinh.nt@jhe.vn

Kỹ sư điện kỹ 
thuật

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần kỹ thuật 
Jesco Hòa Bình

Cấp mới (CM)

590 21112018207 Nguyễn Nam Kha 4/1/1975
Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh 

Thuận
264009853 ka.nn@jhe.vn

Kỹ sư điện - điện 
tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần kỹ thuật 
Jesco Hòa Bình

Cấp mới (CM)

591 21112018206 Huỳnh Lê Trí 6/8/1984
Nghĩa Hòa, tư Nghĩa, Quảng 

Ngãi
212336749 tri.hl@jhe.vn

Kỹ sư kỹ thuật 
môi trường

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần kỹ thuật 
Jesco Hòa Bình

Cấp mới (CM)

592 21112018205 Trần Minh Trí 16/11/1981
51/1 Tổ 9 phường Hoàng 

Văn Thụ, TP Thái Nguyên
090731561 tri.tm@jhe.vn

Kỹ sư kỹ thuật 
điều khiển

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần kỹ thuật 
Jesco Hòa Bình

Cấp mới (PL)

593 21112018204 Dương Quang Thái 20/11/1970
Thị trấn Điền Khánh, Phú 

Khánh
220742672 thai.dq@jhe.vn

Kỹ sư điện - điện 
tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần kỹ thuật 
Jesco Hòa Bình

Cấp mới (CM)

594 21112018203 Nguyễn Văn Sáng 17/1/1978
Đội 6, Phước Thiện, Phước 

Sơn, Ninh Phước, Ninh 
Thuận

264220015 sang.nc@jhe.vn
Kỹ sư công nghệ 

môi trường
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần kỹ thuật 
Jesco Hòa Bình

Cấp mới (CM)

595 21112018202 Nguyễn Văn Thạo 2/10/1985
Bình Nghi, Tây Sơn, Bình 

Định
211823224 thao.nvl@jhe.vn

Kỹ sư công nghệ 
nhiệt lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần kỹ thuật 
Jesco Hòa Bình

Cấp mới (CM)

596 21112018200
Nguyễn Công 
Quốc Phong

7/2/1982
Thanh Bình 1, Bình Châu, 
Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng 

Tàu
273093396 phong.ncq@jhe.vn

Kỹ sư khoa học 
môi trường

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần kỹ thuật 
Jesco Hòa Bình

Cấp mới (PL)

Công ty Cổ phần xây dựng 
thương mại Tia mặt trời

585 21112018023 Lê Thanh Bình 05/07/1977
76/04 Nguyễn Sơn, Phường 
Phú Thọ Hòa, quận tân Phú, 

Hồ Chí Minh
025197668

binhle@bachphuthinh.co
m.vn

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần xây dựng 
thương mại Tia mặt trời

584 21112018101 Huỳnh Nhật Tiên 11/01/1982
Tổ 6, Ấp Đức Hiệp Nhuận 
Đức, Củ Chi, Hồ Chí Minh

072082002477
nguyenluongtang288@g

mail.com
Kỹ sư xây dựng



STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước
Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đạt
Hạng 
đạt

Nơi đăng 
ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

597 21112018199 Trịnh Văn Dư 15/1/1977
32 đường 60, phường 14, 
quận Gò Vấp, TP Hồ Chí 

Minh
025372580 du.tv@jhe.vn

Kỹ sư nhiệt - điện 
lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần kỹ thuật 
Jesco Hòa Bình

Cấp mới (CM)

598 21112018197 Thái Hoàng Công 22/2/1979
Hòa Khánh, Thanh Quới, 

Mỹ Xuyên, Sóc Trăng
365368418 cong.th@jhe.vn

Kỹ sư điện - điện 
tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần kỹ thuật 
Jesco Hòa Bình

Cấp mới (CM)

599 21112018196 Huỳnh Văn Chí 25/10/1983
Phường Bình Trị Đông, 

Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
025815301 chi.hv@jhe.vn

Kỹ sư công 
nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần kỹ thuật 
Jesco Hòa Bình

Cấp mới (CM)

600 21112018195 Trần Minh Trung 7/2/1984
Phước Vân, Cần Đước, 

Long An
301095402 trung.tm@jhe.vn

Kỹ sư kỹ thuật 
điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần kỹ thuật 
Jesco Hòa Bình

Cấp mới (CM)

601 21112018193 Huỳnh Thanh Tùng 11/1/1975
G7/16G, Ấp 7, Lê Minh 

Xuân, Bình Chánh, TP Hồ 
Chí Minh

052075000177 tung.ht@jescohoabinh.vn
Kỹ sư điện công 

nghiệp
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần kỹ thuật 
Jesco Hòa Bình

Cấp mới (CM)

602 21112018192 Phan Duy 28/5/1978
344/6 Nguyễn Duy Đương, 
Phường 9, quận 10, TP Hồ 

Chí Minh
024673093

duy.phan@jescohoabinh.
vn

Kỹ sư Kỹ thuật 
điện - điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần kỹ thuật 
Jesco Hòa Bình

Cấp mới (CM)

603 21112018190 Nguyễn Văn Dũng 5/6/1984
Hoằng Hải, Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa
172079039 dung.nv@jhe.vn

Kỹ sư kỹ thuật 
nhiệt lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần kỹ thuật 
Jesco Hòa Bình

Cấp mới (CM)

604 21112018189
Nguyễn Trường 

Giang
20/11/1981

Kinh I, Hòa Điền, Kiên 
Lương, Kiên Giang

370949744 giang.nt@jhe.vn
Kỹ sư điện - điện 

tử
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần kỹ thuật 
Jesco Hòa Bình

Cấp mới (CM)

605 21112018219 Phạm Hồng Phúc 13/1/1968
145/29 Lê Quang Định, 
phường 14, quận Bình 

Thạnh, TP Hồ Chí Minh
021836542 phucph@coteccons.vn Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần xây dựng 
Cotec (Conteccons)

Cấp mới (CM)

606 21112018217 Trần Ngọc Hải 1/6/1977
106/41 Cống Lỏ, phường 
15, Tân Bình, TP Hồ Chí 

Minh
044077000130 vandtt@conteccons.vn

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần xây dựng 
Cotec (Conteccons)

Cấp mới (CM)

607 21112018210 Trần Như Hiền 19/12/1968
Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, 

Bình Dương
281183826 tnhien1968@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Hành nghề độc lập Cấp mới (CM)

608 21112018223 Phạm Hoàng Hải 9/6/1985
687 Bến Bình Đông, 

phường 13, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh

079085004899
hai.pham9685@gmail.co

m
Cử nhân kỹ thuật 

dân dụng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH ASIA 
Pacific Projects

Cấp mới (CM)

609 21112018221 Nguyễn Tuấn Anh 4/7/1986
194/1 Đỗ Ngọc Thanh, 

phường 12, quận 5, TP Hồ 
Chí Minh

082086000144
anh.nguyen@appmvn.co

m

Kỹ sư xây dựng 
công trình công 

cộng và quy 
hoạch

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH ASIA 
Pacific Projects

Cấp mới (CM)

610 21112018166 Nguyễn Tấn Tiến 14/12/1982
05 Dã Tượng, Vĩnh Nguyên, 

Nha Trang, Khánh Hòa
225926647 tantien82@gmail.com

Kỹ sư điện kỹ 
thuật

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần tư vấn 
thiết kế xây dựng Đà Nẵng

Cấp mới (CM)

611 21112018167
Trịnh Thanh 

Phương
6/1/1982

Mỹ Long, Cao Lãnh, Đồng 
Tháp

341166348 Không có
Kỹ sư công trình 

thủy lợi

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần xây dựng 
FBV

Cấp mới (PL)

612 21112018215 Đặng Thế Minh 12/8/1981
26 đường 3643B Phạm Thế 

Hiển, quận 8, TP Hồ Chí 
Minh

025013698 dang.minh@ag-ingo.com Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH MTV AG 
INGO Design Studio Việt 

Nam
Cấp mới (CM)

613 21112018218 Thái Lam Hương 31/8/1982
26 đường 3643B Phạm Thế 

Hiển, quận 8, TP Hồ Chí 
Minh

025324346 thai.huong@ag-ingo.com Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH MTV AG 
INGO Design Studio Việt 

Nam
Cấp mới (CM)



STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước
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Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
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ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

614 21112018216
Phạm Thụy Ngọc 

Phương
27/3/1982

A11/2 KP2, phường Tăng 
Nhân Phú A, quận 9, TP Hồ 

Chí Minh
025164458

pham.phuong@ag-
ingo.com

Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH MTV AG 
INGO Design Studio Việt 

Nam
Cấp mới (CM)

615 21112018220
Phùng Thị Phương 

Loan
18/2/1982

An Thạnh, Thuận An, Bình 
Dương

200780448
phung.loan@ag-

ingo.com
Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH MTV AG 
INGO Design Studio Việt 

Nam
Cấp mới (CM)

616 21112018222 Lương Phan Anh 19/9/1982

P 905 chung cư 243A 
Nguyễn Thượng Hiền, 
Phường 6, quận Bình 

Thạnh, TP Hồ Chí Minh

023734559 luong.anh@ag-ingo.com Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH MTV AG 
INGO Design Studio Việt 

Nam
Cấp mới (CM)

617 21112018211 Bùi Minh Nguyên 20/8/1984
Diên An, Diên Khánh, 

Khánh Hòa
225231937 ttnhung34k5@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Hoàng 
Phú Thái

Cấp mới (PL)

618 21112018212 Hoàng Văn Minh 14/5/1983
Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, 

Nam Định
036083002207

ingohoangminh@gmail.c
om

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng dân dụng và 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Hoàng 
Phú Thái

Cấp mới (CM)

619 21112018214
Nguyễn Thành 

Hưng
16/2/1985

Phước Hòa, Tuy Phước, 
Bình Định

211817238
thanh,hung@hoangphuth

ai,vn

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Hoàng 
Phú Thái

Cấp mới (CM)

620 21112018213 Võ Vĩnh Hưng 25/10/1974
Đức Chánh, Mộ Đức, 

Quảng Ngãi
211942799

vinh.hung@hoangphutha
i.vn

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Hoàng 
Phú Thái

Cấp mới (CM)

621 21112018201 Hồ Phước Lộc 3/4/1985
Phú Bài, Thị xã Hương 
Thủy, Thừa Thiên Huế

191564834 hploc345@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn 
thiết kế xây dựng Khang 

Nam
Cấp mới (PL)

622 21112018198 Trần Đình Vỹ 10/4/1986
Tây Gia, Đại Minh, Đại 

Lộc, Quảng Nam
205268215 vitd@centralcons.vn

Kỹ sư sư phạm kỹ 
thuật điện - điện 

tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn 
thiết kế xây dựng Khang 

Nam
Cấp mới (PL)

623 21112018194 Hứa Quang Huy 24/12/1977
422/45 Lê Quang Định, 
phường 11, quận Bình 

Thạnh, TP Hồ Chí Minh
025126340 huaquanghuy@avdh.vn

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 
nghiệp/ Thạc sỹ 

kỹ thuật

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Tư vấn 
xây dựng AVĐH

Cấp mới (PL)

624 22112018005
Nguyễn Đặng 
Minh Trang

13/9/1981
7/1B Cầm Bá Thước, 

phường 7, quận Phú Nhuận, 
TP Hồ Chí Minh

023445443
nguyentrang1309@yaho

o.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Tư vấn 
xây dựng AVĐH

Cấp mới (PL)

625 22112018010 Nguyễn Đức Trung 30/4/1986
27/1A Nguyễn Thượng 
Hiền, phường 5, Bình 

Thạnh, TP Hồ Chí Minh
079086005991

ductrung3004@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Tư vấn 
xây dựng AVĐH

Cấp mới (PL)

Thiết kế cơ - điện công trình I Cấp mới (PL)

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I Cấp mới (CM)

Thiết kế cấp - thoát nước công trình I Cấp mới (PL)

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I Cấp mới (CM)

BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Tư vấn 
xây dựng AVĐH

627 22112018015 Nguyễn Minh Tuấn 4/6/1979
82/3 đường 14, phường 8, 
quận Gò Vấp, TP Hồ Chí 

Minh
023485424 kstuanwater@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

chitaime@gmail.com Kỹ sư điện
Công ty TNHH Tư vấn 

xây dựng AVĐH
626 22112018012 Lư Chí Tài 13/3/1979

32 Trần Phú Cương, 
Phường 5, Gò Vấp, TP Hồ 

Chí Minh
023267217



STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Địa chỉ thường trú
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Đơn vị công tác Ghi chú

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Thiết kế kiến trúc công trình I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (PL)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Cấp mới (CM)

632 21112018116 Ngô Phước Ninh 1/10/1978
Mỹ Tân, Thiện Mỹ, Châu 

Thành, Sóc Trăng
365349668 mninhst78@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần Đăng 
Hải

Cấp mới (CM)

633 22112018003 Ông Quang Sơn 11/9/1983
123/66 Nguyễn Thái Bình, 

phường 3, Tân An, Long An
301088407

ongquangson@gmail.co
m

Kỹ sư công 
nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần 
Vinaconex 25

Cấp mới (CM)

634 22112018001 Lê Văn Khánh 28/3/1984
266/82/38 Tô Hiến Thành, 

phường 15, quận 10, TP Hồ 
Chí Minh

033008400801
6

vankhanh2803@gmail.c
om

Kỹ sư xây dựng 
đường bộ

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần 
Vinaconex 26

Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (PL)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông 

I Cấp mới (PL)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần dịch vụ 
kỹ thuật Hàng không 

AESC
629 21112018121

Nguyễn Đăng 
Thống Nhất

1/7/1976
Phường 13, quận 3, TP Hồ 

Chí Minh
048076000005 ndt.nhat@gmail.com Kỹ sư xây dựng

mlottiarch@gmail.com

Giám sát công tác 
xây dựng công 
trình dân dụng, 
công nghiệp và 
hạ tầng kỹ thuật

Công ty Cổ phần dịch vụ 
kỹ thuật Hàng không 

AESC
628 21112018119

Lotti JR Mario 
Joseph

25/8/1963
149B Trần Nhật Duật, 

phường Cẩm Châu, Hội An, 
Quảng Nam

483798672

Công ty Cổ phần tư vấn 
thiết kế xây dựng Đà Nẵng

631 21112018118
Nguyễn Thanh 

Dũng
22/4/1985

677/8/10 Nguyễn Văn Tạo, 
Hiệp Phước, Nhà Bè, TP Hồ 

Chí Minh
044085002285

Thanhdung224@gmail.c
om

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

nguyenkhanhduy10@gm
ail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Công ty Cổ phần tư vấn 
thiết kế xây dựng Đà Nẵng

630 21112018120
Nguyễn Khánh 

Duy
15/09/1988

Ấp Mỹ Phú A, Xã Mỹ An, 
Huyện Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp
341359259

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

636 21112018122 Trần Việt Hùng 14/1/1984
Hòa Phú, Thủ Dầu Một, 

Bình Dương
281235294

viet-
hung.tran@arteliagroup.

com

KỸ sư công trình 
giao thông công 

chính

anh-
khoi.le@vn.arteliagroup.

com

Kỹ sư xây dựng 
cảng và công 

trình biển

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

635 21112018123 Lê Anh Khôi 8/4/1984
Mỹ Bình, Phan Rang, Tháo 

Chàm, Ninh Thuận
264262790



STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Địa chỉ thường trú
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(CĐ-CN-KS-Ths-
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Lĩnh vực đạt
Hạng 
đạt

Nơi đăng 
ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

637 21112018117 Lê Văn Nghiêm 28/6/1971

Số 3, đường 12E, khu phố 
Chân Phúc Cẩm, phường 

Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP 
Hồ Chí Minh

024149179 nghiemdaha@gmail.com
Kỹ sư  xây dựng 

cầu đường
Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông 
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Vạn Thiên Long

Cấp mới (CM)

638 21112018113 Phạm Hoàng Luân 1/8/1976
299/17D Lý Thường Kiệt, 

Phường 15, quận 11, TP Hồ 
Chí Minh

023055550 luan.phamhoang@nova
KỸ sư điện khí 
hóa & cung cấp 

điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần 
Vinaconex 25 

Cấp mới (CM)

639 21112018115 Nguyễn Văn Sĩ 8/10/1968
51 đường 3 phường 9 quận 
Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

024485419 sinv@fecon.com.vn
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông 
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Vạn Thiên Long

Cấp mới (CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (PL)

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I Cấp mới (PL)

Định giá xây dựng I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

641 21112018128 Hồ Chí Thiện 30/1/1984

18,14 HQ2 Chung cư Hoàng 
Quân, đường Nguyễn Văn 

Linh, Âp 3, Xã An Phú Tây, 
huyện Bình Chánh, TP Hồ 

Chí Minh

052084000272 hochithien@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần tư vấn 
quản lý chất lượng Đầu 

Tiên
Cấp mới (CM)

642 21112018127 Đặng Vĩnh Lượm 20/7/1963
19 Ngô Thời Nhiệm, 

phường 6, Quận 3, TP Hồ 
Chí Minh

052063000148 dangluom@gmail.com
Kỹ sư giáo dục 
điện công nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần tư vấn 
quản lý chất lượng Đầu 

Tiên
Cấp mới (PL)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Thiết kế điện - cơ điện công trình I Cấp mới (CM)

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I Cấp mới (CM)

Định giá xây dựng I Cấp mới (CM)

Thiết kế điện - cơ điện công trình I Cấp mới (PL)

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I Cấp mới (PL)

Định giá xây dựng I Cấp mới (CM)

646 22112018092 Nguyễn Mạnh Tiến 21/01/1971
33/2/7 đường 9, khu phố 3, 
Linh Trung, Thủ Đức, TP 

Hồ Chí Minh
079071009608

nguyenmanhtien.wase@
gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
cấp thoát nước và môi 

trường (Wase)
Cấp mới CM

BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

21112018124

Công ty Cổ phần tư vấn 
quản lý chất lượng Đầu 

Tiên
643 21112018126 Võ Thành Nghiêm 19/5/1976

802 c/c Sơn Kỳ 2, DC13, 
phường Sơn Kỳ, Tân Phú, 

TP Hồ Chí Minh
046076000033

nghiemvt1976@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng 
công trình thủy

phan.phamop@gmail.co
m

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

Công ty Cổ phần Fecon 
South

640 21112018114
Phạm Trần Ngọc 

Phán
3/7/1986

6.03 Khu A1-CC Green 
Hills- Đường số 3 - KDC 
Đô thị Vĩnh Lộc - KP3 - 
Bình Hưng Hòa B - Bình 
Tân - TP Hồ Chí Minh

273195800

645 Đặng Duy 24/4/1985
Đinh Lạc, Di Linh, Lâm 

Đồng
250575221 duy.dang@arcadis.com

Kỹ sư điện khí 
hóa và cung cấp 

điện

Công ty TNHH Arcadis 
Việt Nam

duy.tran@arcadis.com
Kỹ sư điện - điện 

tử
Công ty TNHH Arcadis 

Việt Nam
644 21112018125 Trần Hoàng Duy 27/5/1978

405C/C1 Tân Sơn Nhị, 
phường 14, Tân Bình, TP 

Hồ Chí Minh
025691963



STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh
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Địa chỉ thường trú
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hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

647 22112018094
Nguyễn Trọng 

Tịnh
21/5/1973

1/3 Hồ Bá Phấn, KP4, 
Phước Long A, quận 9, TP 

Hồ Chí Minh
025402834

nguyentrongtinh2151973
@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
cấp thoát nước và môi 

trường (Wase)
Cấp mới CM

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới PL

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình hạ tầng kỹ thuật

I Cấp mới CM

Thiết kế kiến trúc công trình I Cấp mới PL

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới CM

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới PL

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I Cấp mới PL

Định giá xây dựng I Cấp mới CM
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp
I Cấp mới CM

651 22112018100 Nguyễn Xuân Vũ 04/04/1983 Ia Dom, Đức Cơ, Gia Lai 230919888 xuanvuxd@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Chi nhánh công ty cổ phần 
tư vấn xây dựng (C.I.C.O) 

tại TP Hồ Chí Minh
Cấp mới CM

652 22112018080 Võ Thanh Huy 27/01/1977
154A Nguyễn Duy Dương, 
phường 03, quận 10, TP Hồ 

Chí Minh
023062072 huyvo1999@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình hạ tầng kỹ thuật

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
cấp thoát nước và môi 

trường (Wase)
Cấp mới CM

653 22112019079 Trần Văn Tiến 01/01/1973
Tổ 12 Hòa Trung, Vĩnh 

Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa
225003082 tiennamco@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng Tiến Nam

Cấp mới CM

654 22112018077 Đoàn Hữu Trắc 02/8/1965
54/6 Ngô Quyền, phường 5, 

quận 10, TP HCM
034065002148

huutrac@pvcland.com.v
n

Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường/

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty CP bất động sản 
xây lắp dầu khí Việt Nam

Cấp mới CM

655 22112018078
McKinnon Gary 
Robert Charles

20/02/1967
42/38 Nguyễn Minh Hoàng, 
phường 12, Tân Bình, TP 

Hồ Chí Minh
PE0387466

lam@aicmanegement.bu
siness

Cử nhân quản lý 
xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn 
quản lý A.I.C

Cấp mới CM

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới PL

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới CM

657 22112018022 Trần Thiên Lý 5/10/1977
478 Trần Phú, P2, TP Bảo 

Lộc, Lâm Đồng
250398556

thien-
ly.tran@vn.arteliagroup.

com

Kỹ sư xây dựng 
cảng và công 

trình biển

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới CM

658 22112018021 Đặng Thế Bảo 07/11/1980
70/3,KP2 Tân Hiệp, Biên 

Hòa, Đồng Nai
271384784

the-
bao.dang@arteliagroup.c

om

Kỹ sư điện khí 
hóa và cung cấp 

điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới PL

trang.nguyenduphuong@
gmail.com

Kiến trúc sư
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn và 
xây dựng (C.I.C.O) tại TP 

Hồ Chí Minh
649 22112018103

Nguyễn Du 
Phương Trang

10/7/1987
86D Hùng Vương, phường 
9, quận 5, TP Hồ Chí Minh

079187011443

066072000009
doanngoccongchinh@gm

ail.com
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
cấp thoát nước và môi 

trường (Wase)
648 22112018086

Đoàn Ngọc Công 
Chính

01/02/1972
73/2/17 Ni sư Huỳnh Liên, 
phường 10, Tân Bình, TP 

HCM

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

656 22112018023
Nguyễn Lê Tín 

Nhân
29/11/1981

788/36C Nguyễn Kiệm, P3 
Q.Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

023266955
telenguyen@yahoo.com.

vn

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn và 
xây dựng (C.I.C.O) tại TP 

Hồ Chí Minh
650 22112018112 Đặng Ngọc Linh 22/02/1972

42/2A Lê Trọng Tấn, Tây 
Thạnh, Tân Phú, TP Hồ Chí 

Minh
024509345 linh.dang.xd@gmail.com

BXD - Hồ 
Chí Minh
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Lĩnh vực đạt
Hạng 
đạt

Nơi đăng 
ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới PL

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới CM

660 22112018018 Võ Văn Hay 24/06/1980 Hòa Trị, Phú Hòa, Phú Yên 221084248
van-

hay.vo@vn.arteliagroup.
com

Kỹ sư công nghệ 
nhiệt-lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới PL

661 22112018017 Cao Minh Trí 18/01/1982
Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ 
Hưng, Huyện Củ Chi, TP 

Hồ Chí Minh
023514624

Caominhhanh1315@gm
ail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới CM

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới PL

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới CM

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới PL

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới CM

664 22112018013 Nguyễn Văn Ngọc 04/02/1958
9/2 Đường Nguyễn Đăng 
Giai, Phường Thảo Điền, 
Quận 2 TP Hồ Chí Minh

023125135
van-

ngoc.nguyen@artliegruo
p.com

Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới PL

665 22112018011 Đinh Thanh Trung 17/01/1980
B406, Chung cư , Thủ 

Thiêm Xanh, P.Bình Trưng 
Đông, Q2, TP Hồ Chí Minh

024918233
thanh-

trung.dinh@vn.arteliagro
up.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới PL

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới PL

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới CM

667 22112018008 Phạm Văn Dương 29/10/1988
Xóm 14, Xã giao Yến, 

Huyện Giao Thủy, Nam 
Định

036088007328
phamduong29@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới PL

668 22112018007 Ái Hồ Quốc Vũ 18/10/1986
142D/43 Cô Giang, P.2, 

Q.Phú Nhuận, TP Hồ Chí 
Minh

056086000102 aihoquocvu@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới CM

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới PL

Định giá xây dựng I Cấp mới CM

22112018016 Trần Anh Khoa 28/08/1984
148/39 Quốc lộ 1, Phường 
2, Thành phố Tân An, Tỉnh 

Long An
301123658

Anhkhoatran8485@gmai
l.com

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

nhat-
khoa.nguyen@vn.artelia

group.com

Kỹ sư xây dựng 
thủy lợi-thủy điện-

cấp thoát nước

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

659 22112018020 Nguyễn Nhật Khoa 05/01/1984 T3, Ninh Hòa, Khánh Hòa 225260474

662
BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

301235257
luongnguyen7587@gmai

l.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

669 22112018006 Lương Nguyễn 07/05/1987
Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, 

Long An

666
Nguyễn Thiên 

Quang
07/02/1985

Thôn Phong Ấp- Xã Ninh 
Bình-Huyện Ninh Hòa- 

Khánh Hòa
225198303

thienquang0702@gmail.
com 

Kỹ sư xây dựng 
cầu Đường bộ

023805643
quanghuy12886@gmail.

com
Kỹ sư xây dựng  

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

663 22112018014 Phạm Quang Huy 12/08/1982
159/90/34 Trần Văn Đang, 
Phường 11, Quận 3, TP Hồ 

Chí Minh

22112018009

BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam



STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước
Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đạt
Hạng 
đạt

Nơi đăng 
ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới PL

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới CM

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới PL

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới CM

Thiết kế cấp - thoát nước công trình I Cấp mới PL

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I Cấp mới PL

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới PL

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới CM

674 22112018037 Trần Văn Phường 08/10/1978
292/46 Đường Bình Lợi, 
Phường 13- Quận Bình 
Thạnh-TP Hồ Chí Minh

025531586
van-

phuong.tran@vn.arteliag
roup.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới PL

675 22112018040 Bùi Văn Cường 27/02/1982
Phường Bình Thọ, Thủ Đức, 

TP Hồ Chí Minh
023578200

van-
cuong.bui@vn.arteliagro

up.com

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật Điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới PL

Thiết kế cơ - điện công trình I Cấp mới PL

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I Cấp mới PL

677 22112018043 Trần Thị Ngọc 19/04/1984
107/3 Ngô Tất Tố, 

P22,Q.Bình Thạnh,TP Hồ 
Chí Minh

024838026
ngoctran1904@yahoo.co

m
Kỹ sư kỹ thuật 

môi trường
Thiết kế cấp - thoát nước công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới PL

678 22112018042
Vương Thị Bích 

Tuyền
29/08/1982

131/43 Đường số 7, Phường 
Bình Hưng Hòa, Quận Bình 

Tân, TP Hồ Chí Minh
025074995

thi-bich-
tuyen.vuong@vn.arteliag

roup.com

Kỹ sư xây dựng 
thủy lợi - thủy 
điện -cấp thoát 

nước

Thiết kế cấp - thoát nước công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới CM

679 22112018045
Bùi Trường 

Chương
01/06/1983

Tổ 6-Thôn Cư Thạch -
Huyện Diên Khánh- Tỉnh 

Khánh Hòa
211727328

truong-
chuong.bui@vn.arteliagr

oup.com

Kỹ sư công nghệ 
nhiệt lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới PL

680 22112018004 Nguyễn Xuân Hiếu 03/01/1985
Số 72 Cát Linh, Đống Đa, 

Hà Nội
001085000746 hieu0301@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới CM

Thiết kế kiến trúc công trình I Cấp mới PL

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới CM

671 22112018033
Nguyễn Minh 

Hoàng
01/04/1979

194/15 Lạc Long Quân, 
Phường 10,Quận 11, TP Hồ 

Chí Minh
023430210

m-
hoang.nguyen@arteliagr

oup.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

670 22112018032 Bùi Đức Sơn 17/11/1978
917/10 Huỳnh Tấn Phát, 

Phú Xuân, Nhà Bè, TP Hồ 
Chí Minh

025417454
sonnamviet33@gmail.co

m

BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

673 22112018035 Võ Văn Hải 08/03/1982
Nhơn Thành, An Nhơn, 

Bình Định
211820976

van-
hai.vo@arteliagroup.com

311710578
hoang-

lap.nguyen@vn.arteliagr
oup.com

Kỹ sư xây dựng 
thủy lợi - thủy 
điện cấp thoát 

nước

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

672 22112018034 Nguyễn Hoàng Lập 11/07/1983
57/2A Trần Hưng Đạo, 

Phường 6, TP Mỹ Tho, Tỉnh 
Tiền Giang

BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

079183007736
3

loanru@gmail.com Kiến trúc sư
Công ty TNHH Artelia 

Việt Nam
681 22112018030

Nguyễn  Hồng 
Loan

21/10/1983
225/1D Bùi Thị Xuân, 

Phường 1, Quận Tân Bình, 
TP Hồ Chí Minh

676 22112018041 Đặng Duy Ân 11/11/1987
80A Tôn Thất Thuyết, 

Phường 1, Quận 4, TP Hồ 
Chí Minh

068087000123 duyanbtx@gmail.com
Kỹ sư Điện, Điện 

Tử
Công ty TNHH Artelia 

Việt Nam

BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh



STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước
Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đạt
Hạng 
đạt

Nơi đăng 
ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

682 22112018029 Lê Văn Hào 01/01/1974

143/50/18 Đường Liên Khu 
5-6, Phường Bình Hưng Hòa 

B, Quận Bình Tân, TP Hồ 
Chí Minh

025667437
van-

hao.le@vn.arteliagroup.c
om

Kỹ sư điện khí 
hóa và cung cấp 

điện

Thiết kế hệ thống điên-cơ điện công 
trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới CM

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I Cấp mới CM

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới CM

684 22112018027 Dương Văn Trí 28/04/1987
Lâm Trúc 2, Xã Hoài 

Thanh, Huyện Hoài Nhơn, 
Bình Định

215027375
van-

tri.duong@vn.arteliagrou
p.com

Kỹ sư điện công 
nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới PL

685 22112018025 Võ Thanh Phong 16/09/1967
32/10 Phạm Văn Chiêu, 

Phường 14. Quận Gò Vấp, 
TP Hồ Chí Minh

024679915
vothanhphong247@gmai

l.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới CM

686 22112018024
Phạm Đình Huy 

Quang 
29/08/1985

Tổ dân phố 7 Thị trấn Vạn 
Gĩa, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh 

Khánh Hòa
225251798 h.quangvn@gmail.com

Kỹ sư địa chất-
dầu khí

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới CM

687 22112018053
Nguyễn Quang 

Qúy
11/02/1978

529 Huỳnh Văn Bành, 
Phường 14, Quận Phú 

Nhuận, TP Hồ Chí Minh
079078003544

quy.nguyen.bk@gmail.c
om

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới PL

Thiết kế cơ- điện công trình I Cấp mới PL

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I Cấp mới PL

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới PL

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới CM

690 22112018049 Thạch Cảnh Trí 22/04/1977
Tổ 4 khu phố 5 thị trấn Đức 
Tài,Huyện Đức Linh, Tỉnh 

Bình Thuận
260890122

canh-
tri.thach@arteliagroup.c

om

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới PL

691 22112018048 Đặng Văn Chính 09/10/1986
Nghĩa Hành, Tân Kỳ, Nghệ 

An
186269755 chinhtkna@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới PL

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới PL

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới CM

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới CM

Thiết kế cơ-điện công trình I Cấp mới CM

689

688

BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

683 22112018028
Nguyễn Thị Thụy 

Loan
06/01/1979

A51/10 Nguyễn Thần Hiến, 
P18, Q4, TP Hồ Chí Minh

023117997
nguyenthuyloan.vn@gma

il.com
BXD - Hồ 
Chí Minh

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

22112018050
Trần Tấn Minh 

Hùng
28/09/1982

32/8/8 đường 12, phường 
Trường Thọ, Quận Thủ 
Đức, TP Hồ Chí Minh

341156089
minhhung.vina@yahoo.c

om

22112018052
Nguyễn Minh 

Hoàng
29/12/1984

674 Ấp 2, Xã Phước Khánh 
, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh 

Đồng Nai
271585181

minh-
hoang.nguyen@arteliagr

oup.com

Kỹ sư công nghệ 
nhiệt lạnh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

025783888 tuan1410@gmail.com
Kỹ sư điện khí 

hóa và cung cấp 
điện

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

693 22112018046 Nguyễn Minh Tuấn 04/08/1980
52A Đường 14, Phường 

Bình Trưng Tây, Quận 2, 
TP Hồ Chí Minh

692 22112018047 Lê Quang Trung 02/12/1978
1506 Chung cư SCREC II, 

Phường An Phú, Quận 2, TP 
Hồ Chí Minh

183108699 trungkhjsc@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam



STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Địa chỉ thường trú
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Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)
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Hạng 
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Nơi đăng 
ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

694 22112018074 Lê Đình Phương 04/12/1983
014, Trương Quyền, khu 

phố 4, phường 1, Thành Phố 
Tây Ninh, Tây Ninh

072083004775 phuongld@coteccons.vn
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới CM

695 22112018073 Dương Tuấn Lực 06/08/1986
Thị trấn Phú Thiện, Huyện 
Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai

230620082
tuan-

luc.duong@vn.arteliagro
up.com

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới (PL)

696 22112018071 Vũ Anh Khoa 08/09/1977
189/46 Hoàng Hoa Thám, 
P6, Quận Tân Bình, TP Hồ 

Chí Minh
0223385061 newkhoa@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới PL

697 22112018069 Nguyễn Đức Nghĩa 29/09/1977
P.Tân Thới Nhất, Q12, TP 

Hồ Chí Minh
025331343 newkhoa@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
thủy lợi-thủy điện

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới CM

698 22112018068 Bùi Ngọc Cương 11/12/1974
KV4, P.Quang Trung, Quy 

Nhơn, Bình Định
211177292

buingoccuong2017@gm
ail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới PL

699 22112018067 Phan Trung Thành 22/02/1986
Thị trấn Tuy Phước, Tuy 

Phước, Bình Định
2015017722

phantrungthanh2000@g
mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới PL

700 22112018065
CROS CYRILLE 
PIERRE MARIE

19/10/1984

Tropic Garden, Tòa A1, Can 
0505, 56 đường 66, Phường 
Thảo điền, Quận 2, TP Hồ 

Chí Minh

16FV04788 cyrille.cros@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

và đô thị học
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới CM

701 22112018064
D ARCANGUES 
BRUNO MARIE

30/06/1953
37/74 Trần Đình Xu, 

Phường Cầu Kho, Quận 1, 
TP Hồ Chí Minh

15FV01676
bruno.darcangues@vn.ar

eliagroup.com
Kỹ sư kỹ thuật-
ngành xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới CM

702 22112018062
GIOVANNI 

MOSCA
26/06/1975

Căn P1-05.01-Promenade, 
City Garden, 59 Ngô Tất 

Tố, phường 21, Quận Bình 
Thạnh, TP Hồ Chí Minh

YB3274063
giovanni.mosca@vn.artel

iagroup.com
Kỹ sư kỹ thuật 

hàng không
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới CM

703 22112018061
HAMON 

TANGUY LOUIS 
MATTHIAS

12/07/1985
01B Hải Sơn, P.Thanh Bình, 

Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
13C174946

Tanguy.HAMON@vn.art
eliagroup.com

Kỹ thuật viên cao 
cấp hệ thống xây 
dựng gỗ và nhà ở

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới CM

704 22112018060
INIZAN 

STEPHANE
01/10/1973

191 Nguyễn Văn Hưởng, 
Phường Thảo Điền, Quận 2, 

TP Hồ Chí Minh
15FV23540

stephane.INIZAN@arteli
agroup.com

Kỹ sư kỹ thuật 
kiến trúc xây 

dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới CM

705 22112018059
JALLADE 
NICOLAS 
PIERRE

25/06/1977
Số 4, Đường 46, P.Thảo 
Điền, Q2, TP Hồ Chí Minh

15FV17187
nicolas.jallade@vn.arteli

agroup.com
Kỹ sư nghiên cứu 
kỹ thuật quốc tế

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới CM

706 22112018058
MONTEILLER 

CYRIL 
SEBASTIEN

26/07/1983
Số A1-3, khu phố Lộc An, 
Thị trấn Trảng Bàng,huyện 
Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

16DZ63614
cyril.monteiller@vn.artel

iagroup.com
Kỹ sư điện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới CM

707 22112018057
PHILIPPA ROEL 

ALEXANDER
02/09/1981

58 Quốc Hương, Thảo Điền, 
Quận 2, TP Hồ Chí Minh

BD77F7C79
roel.philippa@vn.artelia

group.com

Thạc sĩ khoa học 
xây dựng đô thị 

và kiến trúc

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới CM
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708 22112018066 Nguyễn Viết Lam 02/08/1980 Yên Hồ, Đức Thọ, Hà Tĩnh 183191478 lamdtht@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới PL

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới PL

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới CM

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới PL

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới CM

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

I Cấp mới CM

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới CM

712 22112018111 Nguyễn Văn Dũng 3/6/1970
436A/144 đường 3/2, 

phường 12, quận 10, TP Hồ 
Chí Minh

024699842 dtyn1971@gmail.com
Kỹ sư điện - kỹ 

thuật điện
Định giá xây dựng I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần tư vấn 
xây dựng điện 3

Cấp mới CM

713 22112018110 Nguyễn Trí Nhân 26/10/1982 Yên Đỗ, TP Pleiku, Gia Lai 230559665 trinhan.dhtl@gmail.com
Kỹ sư thủy lợi - 
thủy nông - cải 

tạo đất

Thiết kế xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần tư vấn 
xây dựng điện 3

Cấp mới CM

Thiết kế cơ - điện công trình I Cấp mới PL

Định giá xây dựng I Cấp mới CM

Thiết kế cơ - điện công trình I Cấp mới CM

Định giá xây dựng I Cấp mới CM

716 22112018113 Nguyễn Thanh Yên 10/6/1976
9E, đường 19, phường Mỹ 
Thạnh  Lợi, quận 2, TP Hồ 

Chí Minh
023103629 yennt@pecc3.com.vn

Kỹ sư điện khí 
hóa và cung cấp 

điện
Định giá xây dựng I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần tư vấn 
xây dựng điện 3

Cấp mới CM

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
I Cấp mới PL

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới PL

718 22112018102 Triệu Công Thao 20/10/1983

561/26 Nguyễn Thị Minh 
Khai, tổ 3, khu phố Chiêu 
Liêu, phường Tân Đông 
Hiệp, thị xã Dĩ An, Tỉnh 

Bình Dương

281164823 thaotc@pecc3.com.vn
Kỹ sư thủy lợi - 
công trình thủy 

lợi

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần tư vấn 
xây dựng điện 3

Cấp mới PL

719 22112018087 Trần Trọng Ngân 4/3/1982
12/23 Quốc lộ 13, phường 

Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ 
Đức, TP Hồ Chí Minh

025837534
tranngan4382@gmail.co

m
Kỹ sư kỹ thuật 

công trình

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Xây dựng 
Tâm Đắc E&C

Cấp mới CM

BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

710 22112018051 Lê Anh Khôi 8/4/1984
Mỹ Bình, Phan Rang, Tháp 

Chàm, Ninh Thuận
264262790

anh-
khoi.ke@vn.arteliagroup.

com

Kỹ sư xây dựng 
cảng và công 

trình biển

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Kỹ sư xây dựng 
công trình biển-

dầu khí

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

709 22112018056 Đỗ Đức Toàn 05/12/1986
Xã Thái Học, Huyện Thái 

Thụy, Tỉnh Thái Bình
034086000905 dotoan512@gmail.com

BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

Kỹ sư điện - hệ 
thống điện

Công ty Cổ phần tư vấn 
xây dựng điện 3

714 22112018109 Lê Hồng Thu Nhi 21/1/1969
36/13 Chử Đồng Tử, 

phường 7, quận Tân Bình, 
TP Hồ Chí Minh

023912942 nhilht@pecc3.com.vn

281235294
viet-

hung.tran@vn.arteliagro
up.com

Kỹ sư công trình 
giao thông công 

chính 

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

711 22112018036 Trần Việt Hùng 14/1/1984
Hòa Phú, Thủ Dầu Một, 

Bình Dương

183656434 cuhung1998@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
thủy lợi - thủy 
điện -cấp thoát 

nước

Công ty Cổ phần tư vấn 
xây dựng điện 3

717 22112018104
Cù Dương Long 

Hưng
6/9/1988

Thị trấn Xuân An, Nghi 
Xuân, Hà Tĩnh

715 22112018108 Đặng Thị Ý Nhi 20/3/1973
285/36/7D, Cách mạng 

tháng 8, phường 12, quận 
10, TP Hồ Chí Minh

024078559 dtyn1971@gmail.com
Kỹ sư điện - hệ 

thống điện
Công ty Cổ phần tư vấn 

xây dựng điện 3
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720 22112018089 Trần Hữu Hải 1/6/1976
37/4N2 Nguyễn Văn Lượng, 

phường 16, quận Gò Vấp, 
TP Hồ Chí Minh

024345498 haitran@tamdacenc.com
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Xây dựng 
Tâm Đắc E&C

Cấp mới CM

721 22112018091 Mai Thanh Tùng 7/1/1980
Cẩm Tân, Xuân Tân, Thị xã 

L.Khánh, Đồng Nai
271450675 tung@tamdacenc.com

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Xây dựng 
Tâm Đắc E&C

Cấp mới CM

722 22112018093 Đỗ Chí Thành 18/3/1983
328/33A KP4, phường Tân 
Thới Hiệp, quận 12, TP Hồ 

Chí Minh
025181075 chithanhsky@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Xây dựng 
Tâm Đắc E&C

Cấp mới PL

723 22112018120
Nguyễn Thanh 

Phương
21/7/1980

14/136 Thống Nhất, Phường 
15, quận Gò Vấp, TP Hồ 

Chí Minh
025769190

thanhphuong@fujitavn.c
om

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Fujita 
Corporation

Cấp mới CM

724 22112018117 Trần Thu Trang 23/7/1978

B08-1 Chung cư Hoàng Anh 
2, 769-783 Trần Xuân Soạn, 
phường Tân Hưng, quận 7, 

TP Hồ Chí Minh

025539649
cassietranthu@gmail.co

m
Kỹ sư kỹ thuật 

công trình
Định giá xây dựng I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Ban quản lý dự án các 
công trình điện miền Nam

Cấp mới CM

725 27112018393 Hoàng Anh Dũng 19/04/1971
399/29 Nguyễn Đình Chiểu, 

P5, Q3, Hồ Chí Minh
022115569 dunghad71@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
kỹ thuật công 

trình

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH TV XD 
TM Đại Phú Thành

CM(CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

I CM(PL)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I CM(CM)

727 27112018395 Nguyễn Thế Tạo 16/8/1985
Xã Thanh Giang, Thanh 

Chương, Nghệ An
186418558

nguyenthetao02@gmail.
com

Kỹ sư cầu - 
đường sắt

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH TV XD 
TM Đại Phú Thành

CM(CM)

728 27112018396 Phạm Hữu phúc 26/6/1981
Tổ 134 An Khê, quận Thanh 

Khê, Đà nẵng
205142806

phamhuuphuc81@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH TV XD 
TM Đại Phú Thành

CM(PL)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I CM(CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I CM(CM)

730 27112018387 Đào Đức Vinh 15/06/1979
456/17/2 Trần Phú, Phường 

5, Bà Rịa Vũng Taù
058079000010 ducvinh.dao@icic.vn

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn đầu 
tư và xây dựng Quốc tế

CM(CM)

731 27112018378
Nguyễn Lê Hữu 

Tâm
29/8/1981

Suối Điệp, Diên Khánh, 
Khánh Hòa

225164385 huutam.nguyen@icic.vn
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn đầu 
tư và xây dựng Quốc tế

CM(CM)

732 28112018385 Nguyễn Văn Tú 2/8/1979
Cát Hưng, Phù Cát, Bình 

Định
211625531 vantu.nguyen@icic.vn

Kỹ sư điện khí 
hóa và cung cấp 

điện

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn đầu 
tư và xây dựng Quốc tế

CM(CM)

733 27112018392 Trần Đỗ Minh tân 4/1/1979
63/4/25/3 đường 9, Phường 
Trường thọ, quận Thủ Đức, 

Hồ Chí Minh
025933074

trantandoiicic@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn đầu 
tư và xây dựng Quốc tế

CM(CM)

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn đầu 
tư và xây dựng Quốc tế

729 27112018373
Nguyễn Minh 

Hoàng
06/12/1978

Khu phố 6, Phước Nguyên, 
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

273048861
minhhoang.nguyen@icic

.vn

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Kỹ sư cầu đường
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH TV XD 
TM Đại Phú Thành

726 27112018394 Phạm Ngọc Hiếu 29/12/1979
302 Lô A, CC Tây Thạnh, 

Tân Phú, Hồ Chí Minh
025401421 hieu.phamngoc@smjo.vn
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ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

734 27112018384 Phạm Tư Minh 25/6/1976
1C đường số 10, P4, Q4, Hồ 

Chí Minh
023653033 tuminh.pham@icic.vn

Kỹ sư xây dựng 
kỹ thuật công 

trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn đầu 
tư và xây dựng Quốc tế

CM(CM)

735 27112018371 Nguyễn Chí Hải 14/6/1984
Phú Hòa, TT Cái Tàu hạ, 
Châu Thành, Đồng Tháp

341195731 chihai.nguyen@icic.vn
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn đầu 
tư và xây dựng Quốc tế

CM(CM)

736 27112018389 Ngô Trường Thanh 19/03/1983
A/2/11/9 đường số 2, quận 

Bình Tân, Hồ Chí Minh
025610294 truongthanh.ngo@icic.vn Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn đầu 
tư và xây dựng Quốc tế

CM(PL)

737 27112018379
Nguyễn Hoàng 

Nam
28/05/1905

Ấp 4, Thường Lạc, hồng 
Ngự, Đồng Tháp

340819978
hoangnam.nguyen@icic.

vn

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn đầu 
tư và xây dựng Quốc tế

CM(CM)

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I CM(PL)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I CM(PL)

Thiết kế kết cấu xây dựng công trình 
dân dụng và công nghiệp

I CM(CM)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I CM(CM)

740 27112018390
Lê Sỹ Khôi 

Nguyên
15/05/1985

B24/11 Phường An Bình, 
đường Lương Định CỦa, 

quận 2, Hồ Chí Minh
024514945 khoinguyen.le@icic.vn Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn đầu 
tư và xây dựng Quốc tế

CM(PL)

741 27112018382 Nguyễn Hữu Thế 28/03/1983
TT Cái Nước, Cái Nước, Cà 

Mau
381066493 huuthe.nguyen@icic.vn Kiến trúc sư

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn đầu 
tư và xây dựng Quốc tế

CM(CM)

742 27112018391 Lý Thành Đạt 02/01/1985
Ấp 3A, Tân Thạnh Đông, 
huyện Củ Chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh
025802539 thanhdat.ly@icic.vn

Kiến trúc sư quy 
hoạch đô thị

Thiết kế kiến trúc công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn đầu 
tư và xây dựng Quốc tế

CM(PL)

743 27112018376 Nguyễn Minh Long 02/10/1982
159 Khánh Hội, P3. quận 4, 

Hồ Chí Minh
023368649

,minhlong.nguye@icic.v
n

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn đầu 
tư và xây dựng Quốc tế

CM(CM)

744 27112018373 Thái Quang Vinh 06/11/1988
TT Ngô Mây, Phú Cát, Bình 

Định
215015926 quangvinh.thai@icic.vn Kỹ sư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn đầu 
tư và xây dựng Quốc tế

CM(CM)

745 27112018372 Dương Ngọc Vươn 7/7/19784
TT Sông Vệ, Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi
212174821

ngocvuon.duong@icic.v
n

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn đầu 
tư và xây dựng Quốc tế

CM(CM)

746 28112018436
Nguyễn Lâm Bình 

Dương
1/1/1976

38/13/19 Gò Vấp, phường 
Tân Quý, Quận Tân Phú, TP 

Hồ Chí Minh
351117385

binhphuong2785@yahoo
.com.vn

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Ban Quản lý đầu tư xây 
dựng các công trình thuộc 

Sở Y tế
Cấp mới CM

747 28112018439 Thái Công Trí 16/7/1983
Thôn Tứ Chánh, xã Phong 
Sơn, Huyện Phong Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế
1914481338 congtriarc@gmail.com Kiến trúc sư

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Tư vấn 
xây dựng thương mại và 
dịch vụ Đông Thái Sơn

Cấp mới CM

BXD - Hồ 
Chí Minh

duchuy.hoang@icic.com Kỹ sư xây dựng
Công ty TNHH tư vấn đầu 

tư và xây dựng Quốc tế
739 27112018370 Hoàng Đức Huy 28/02/1979

401 Nguyễn Trọng Tuyển, 
P2, Q. Tân Bình, Hồ Chí 

Minh
023177016

Công ty TNHH tư vấn đầu 
tư và xây dựng Quốc tế

738 27112018377 Ngô Mạnh Huy 26/01/1983
118/127A/36 Pha Huy Ích, 

quận Tân Bình, Hồ Chí 
Minh

025155015 manhhuy.ngo@icic.vn

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp/
Thạc sỹ kỹ thuật

BXD - Hồ 
Chí Minh
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748 28112018440 Vũ Đức Nam 9/11/1984
Thị trấn Kiên Lương, huyện 

Kiên Lương, tỉnh Kiên 
Giang

370940967 namxd2002@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Tư vấn 
đầu tư Xây dựng An 

Thịnh Phát
Cấp mới CM

749 28112018438 Đào Quang Huy 30/9/1986
34 Võ Thị Sáu, Quang 

Trung, Hà Đông, Hà Nội
001086010540 d.duy.kts@gmail.com Kiến trúc sư

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Tư vấn 
xây dựng thương mại và 
dịch vụ Đông Thái Sơn

Cấp mới CM

750 28112018008 Hoàng Bá Châu 27/8/1973
8/6B Chánh Hưng, Phường 

04, Quận 8, TP Hồ Chí 
Minh

079073001853
bachau@namthinh.com.

vn
Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần Cơ điện 
lạnh Nam Thịnh

Cấp mới PL

751 28112018009 Nguyễn Gia Long 2/9/1982
985/8/20 Lạc Long Quân, 

phường 11, quận Tân Bình, 
TP HCM

172605325
gialong@namthinh.com.

vn
Kỹ sư kỹ thuật 

điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần Cơ điện 
lạnh Nam Thịnh

Cấp mới CM

752 28112018010 Dương Ngọc Hạnh 18/8/1977
A160, Khu vực 1, Hiệp Hòa, 

Đức Hòa, Long An
300884221

ngochanh@namthinh.co
m.vn

Kỹ sư điện khí 
hóa cung cấp 

điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần Cơ điện 
lạnh Nam Thịnh

Cấp mới PL

753 28112018007 Lê Trí Hiền 4/4/1974
Phường Uyên Hưng, Tân 

Uyên, Bình Dương
280577736

trihien@namthinh.com.v
n

Kỹ sư điện - điện 
tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần Cơ điện 
lạnh Nam Thịnh

Cấp mới CM

Thiết kế cơ - điện công trình I Cấp mới CM

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I Cấp mới CM

755 28112018431
Hồ Hoàng Hải 

Long
25/10/1986

121 KP1, phường Tân Thới 
Thiệp, quận 12, TP Hồ Chí 

Minh
025331592 longho@vietcorpvn.com

Kỹ sư điện - điện 
tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Kiến trúc 
Mỹ Phú

Cấp mới CM

756 28112018435
Nguyễn Minh 

Huân
10/11/1976

Số 8, Khu Đất Phương Nam, 
đường Đỗ Xuân Hợp, KP6, 
phường PLB, quận 9, TP Hồ 

Chí Minh

022827067 huanngm@gmail.com Kỹ sư xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần Tư vấn 
Xây dựng Tổng hợp

Cấp mới CM

757 28112018434
Trương Quang 

Việt
19/12/1981

06 Lỹ Nam Đế, Pleiku, Gia 
Lai

230570564 vietnagecco@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần Tư vấn 
Xây dựng Tổng hợp

Cấp mới CM

758 28112018433 Nguyễn Côn 5/10/1976
Số 9 Phạm Vấn, phường 
Phú Thọ Hòa, quận Tân 
Phú, TP Hồ Chí Minh

C5846927
con.nguyen@nagecco.co

m
Kỹ sư kỹ thuật 

công trình
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần Tư vấn 
Xây dựng Tổng hợp

Cấp mới CM

759 28112018432 Tăng Xuân Trường 30/7/1977
37 Đặng Tất, phường Tân 
Định, TP Hồ Chí Minh

024541216
truong.tang@nagecco.co

m
Kỹ sư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần Tư vấn 
Xây dựng Tổng hợp

Cấp mới CM

760 28112018429 Vương Ngọc Nam 23/3/1980
25/1 Đất Thánh, phường 6, 
quận Tân Bình, TP Hồ Chí 

Minh
023470179

nam.vuong@nagecco.co
m

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần Tư vấn 
Xây dựng Tổng hợp

Cấp mới CM

761 28112018428 Ngô Văn Dậu 3/4/1981
352/48 Gò Dầu, Tân Quý, 
Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

02540021 civilbold@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần Tư vấn 
Xây dựng Tổng hợp

Cấp mới PL

762 28112018425 Văn Tấn Thông 1/7/1986
KP Phú Hiệp 3, TT. Hòa 

Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú 
Yên

221149540
thongvantankktpy@gmai

l.com
Kỹ sư kỹ thuật 

công trình
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 

và công nghiệp
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty CP Đầu tư kinh 
doanh địa ốc và dịch vụ - 
thương mại - du lịch Tân 

Hải

Cấp mới PL

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần Cơ điện 
lạnh Nam Thịnh

754 28112018011 Lê Hữu Đức 10/9/1976
A23/16 Ấp 1, xã Bình 

Hưng, Bình Chánh, TP Hồ 
Chí Minh

079076005518 huuducvn@gmail.com Kỹ sư điện lạnh
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763 28112018424 Đỗ Nam Long 15/12/1983
Số 1 Lê Văn Lộc, phường 6, 
TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu
273113644 longdo@ptsc.com.vn

Kỹ sư điện tự 
động

Thiết kế cơ - điện công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH MTV 
Dịch vụ cơ khí hàng hải 

PTSC
Cấp mới CM

764 28112018421 Đặng Minh Tiến 26/7/1976
97/10 Lê Lợi, Phường 6, 

Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng 
Tàu

273025499 tndangminh@gmail.com
Kỹ sư Cấp thoát 

nước

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Đại Phú 
Thịnh

Cấp mới CM

765 28112018420 Vày Lài Bẩu 20/12/1977
Sống Xoài 1, Sông Xoài, 

Tân Thành, Bà Rịa - Vũng 
Tàu

273004806 vaybauvt@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
trình

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Đại Phú 
Thịnh

Cấp mới CM

766 28112018402 Trần Văn Ơn 15/9/1985
Ngọc Tứ, Điện An, Điện 

Bàn, Quảng Nam
205120373

tranvanon112@gmail.co
m

Kỹ sư công nghệ 
điện kỹ thuật

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Việt Nam 
Phát

Cấp mới PL

767 28112018400 Đỗ Minh 22/6/1980
28 Hàng Đậu, Đồng Xuân, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội
001080001474 dominh@deltacorp.vn

Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Tập đoàn 
xây dựng Delta

Cấp mới PL

768 28112018410 Đỗ Ngọc Dũng 20/12/1959
649/72A Điện Biên Phủ, 
phường 25, quận Bình 

Thạnh, TP Hồ Chí Minh
023506214

dongocdungpmumt@gm
ail.com

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình giao thông

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần BT20 
Cửu Long -Tổng Công ty 
đầu tư phát triển và quản 

lý dự án hạ tầng giao 
thông Cửu Long - Bộ Giao 

thông vận tải

Cấp mới CM

769 28112018002 Đỗ Thanh Tuấn 16/7/1974
13/16 Tân Quý, quận Tân 

Phú, TP Hồ Chí Minh
024355186

ksthanhtuan2006@gmail
.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Thiết kế 
xây dựng nhà dân

Cấp mới PL

Thiết kế cơ - điện công trình I Cấp mới PL

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I Cấp mới PL

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I Cấp mới CM

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới PL

Thiết kế xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

I Cấp mới CM

Giám sát công tác xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn
I Cấp mới PL

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới PL

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới CM

Định giá xây dựng I Cấp mới CM

774 28112018430
Nguyễn Thị Bích 

Thơ
6/2/1987

106A, Nguyễn Duy, phường 
3, quận Bình Thạnh, TP Hồ 

Chí Minh
290833253

tho.nguyen@namgiahun
g.com

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần Nam Gia 
Hưng

Cấp mới PL

BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

trungnam.truong.1987@
gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 
điện

Công ty CP tư vấn và xây 
dựng Trung Nam

770 28112018414
Trương Thành 

Trường
5/12/1987

03, đường D8, khu dân cư 
Thiên Lộc, quận Cái Răng, 

TP Cần Thơ
091087000162

pvhoan79@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 
Thủy công đồng 

bằng

Công ty CP tư vấn và xây 
dựng Trung Nam

772 28112018411 Phạm Văn Hoan 10/12/1979
279 đường Đồng Văn Cống, 
phường An Thới, quận Bình 

Thủy, TP Cần Thơ
092079002692

Công ty CP tư vấn và xây 
dựng Trung Nam

771 28112018412 Phạm Thanh Thảo 31/12/1982
Thiện Mỹ, Trà Ôn, Vĩnh 

Long
331321122

trungnam.thao.1982@gm
ail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Ban quản lý dự án phát 
triển tỉnh Khánh Hòa

773 28112018442 Trần Minh Đức 11/12/1982
18/B4 Võ Thị Sáu, phường 
Phước Long, Nha Trang, 

Khánh Hòa
225598257 tranducpmu@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp



STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Địa chỉ thường trú
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TS)

Lĩnh vực đạt
Hạng 
đạt

Nơi đăng 
ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới CM

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới CM

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới CM

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới CM

777 28112018465 Trần Duy Khánh 31/8/1985
Thôn 3, Lộc Nam, Bảo Lâm, 

Lâm Đồng
250607690

daotaoviet18@gmail.co
m

Kỹ sư địa kỹ 
thuật

Khảo sát địa chất công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng thương mại Hồng 

Đức
Cấp mới PL

778 28112018466 Phan Minh Tuấn 06/10/1982
130/10B Nguyễn Thị Minh 
Khai, An Lạc, Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ
092082000602

xaydungtuvan86@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng thương mại Hồng 

Đức
Cấp mới PL

779 28112018467 Nguyễn Văn Hậu 03/01/1980
Thạch Khôi, Tp Hải Dương, 

Hải Dương
141881471 phuanhtgp@gmail.com Kỹ sư trắc địa Khảo sát địa hình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng thương mại Hồng 

Đức
Cấp mới CM

780 28112018469 Nguyễn Đức Bích 17/5/1956
155 Bùi Viện, Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, TP Hồ Chí 

Minh
023140719 kientrucssw@gmail.com Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng thương mại Hồng 

Đức
Cấp mới PL

782 28112018474 Cao Xuân Hùng 02/9/1985
Phú An, Phú Trung, Bù Gia 

Mập, Bình Phước
285113243

congtyhongduc04@gmai
l.com

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng thương mại Hồng 

Đức
Cấp mới PL

783 28112018468 Võ Thanh Tùng 04/10/1975
142/3 Trung Chánh, Hóc 
Môn, TP Hồ Chí Minh

022982740
thanhtung@greenhills.co

m.vn

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Nhất Nguyên

Cấp mới CM

784 28112018472
Trần Phụng Tiên 

Phuông
30/5/1971

135/39 Trần Hưng Đạo, Cầu 
Ô Lãnh, quận 1, TP Hồ Chí 

Minh
022418514

xaydungmiennam01@g
mail.com

Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Nhất Nguyên

Cấp mới CM

785 28112018473 Tạ Thanh Tâm 24/9/1980
73 đường 702 Hồng Bàng, 
phường 1, quận 11, TP Hồ 

Chí Minh
023435827 tathanhtam@gmail.com

Kỹ sư vật liệu 
xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Nhất Nguyên

Cấp mới CM

786 28112018475
Nguyễn Trần Hà 

Vũ
15/03/1981

Phường Phú Lợi, Thủ Dầu 
1, Bình Dương

200736576
tuvanthietke370@gmail.

com
Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Nhất Nguyên

Cấp mới PL

787 28112018477
Nguyễn Ngọc 

Dũng
05/03/1958

684 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
phường 25, Bình Thạnh, TP 

Hồ Chí Minh
046058000022

kts.nguyenngocdung@ya
hoo.com

Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Nhất Nguyên

Cấp mới CM

788 28112018481 Bùi Duy Minh Đức 18/10/1980
32 đường 18, khu phố 5, 

Linh Tân, Thủ Đức, TP Hồ 
Chí Minh

048080000036
buiduyminhduc@gmail.c

om

Kỹ sư điện khí 
hóa và cung cấp 

điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Nhất Nguyên

Cấp mới CM

chinhtkna@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

775 28112018450 Đặng Văn Chính 09/10/1986
Nghĩa Hành, Tân Tỳ, Nghệ 

An
186269755

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng thương mại Hồng 

Đức
Cấp mới CM781 28112018471 Huỳnh Trí Quang 6/05/1979

Quảng Phú, Phú Mỹ, Tân 
Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu

273022844
daotaovietad@gmail.co

m
Kỹ sư điện khí 

hóa mỏ

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

776 28112018448 Lê Minh Đăng 08/05/1980
77/1/1 khu phố 2, Linh 

Trung, Thủ Đức, TP Hồ Chí 
Minh

025206987 vungoclx@gmail.com



STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Địa chỉ thường trú
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TS)

Lĩnh vực đạt
Hạng 
đạt

Nơi đăng 
ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới CM

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I Cấp mới CM

790 28112018478 Nguyễn Hữu Mẫu 24/8/1988
Phú Nhiêu, Hòa Mỹ Đông, 

Tây Hòa, Phú Yên
221160796 maunh@outlook.com

Kỹ sư kỹ thuật 
nhiệt - điện lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Nhất Nguyên

Cấp mới PL

791 28112018479 Ngô Bằng Giang 01/01/1976
TT Bồng Sơn, Hoài Nhơn, 

Bình Định
211850865

ngobanggiang1977@gma
il.com

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Nhất Nguyên

Cấp mới PL

792 28112018482 Bùi Anh Tuấn 06/05/1986
Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, 

Bình Dương
280878572

ksanhtuandt86@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Nhất Nguyên

Cấp mới PL

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông

I Cấp mới PL

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

I Cấp mới PL

794 30112018013 Trương Quốc Việt 17/5/1975
254/33/22 bến Vân Đồn, 
phường 5, quận 4, TP Hồ 

Chí Minh
022781822 tqviet75@gmail.com Kỹ sư xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
thiết kế giám sát & xây 

dựng BTN
Cấp mới CM

795 30112018053
Huỳnh Quốc 

Phong
04/03/1979

Ấp 1, Lạc Tân, Trân Trụ, 
Long An

331635754 quokha@yahoo.com
Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng công 

trình

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Chi nhánh công ty TNHH 
Apave Châu Á - Thái Bình 

Dương tại TP Hồ Chí 
Minh

Cấp mới PL

796 30112018052 Nguyễn Tuấn Tú 09/10/1978
120/29/35A1 Thích Quảng 
Đức, phường 4, Phú Nhuận, 

TP Hồ Chí minh
023121370 tunt0878@gmail.com Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Chi nhánh công ty TNHH 
Apave Châu Á - Thái Bình 

Dương tại TP Cần Thơ
Cấp mới PL

797 30112018051 Trần Thị Thu Thủy 06/12/1977
886 Nguyễn Duy Trinh, 

Bình Trưng Đông, quận 2, 
TP Hồ Chí Minh

025954660
thuthuyemmc@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 
ngành kỹ thuật 

công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Chi nhánh công ty TNHH 
Apave Châu Á - Thái Bình 

Dương tại TP Cần Thơ
Cấp mới CM

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới CM

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới CM

lydongphuong@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng 
cảng - đường 

thủy

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Haskoning 
Việt Nam

793 30112018060 Lý Đông Phương 08/01/1974
13B Hoàng Hoa Thám, 

phường 13, Tân Bình, TP 
Hồ Chí Minh

024555135

020283204 xaydungtvtk@gmail.com Kỹ sư xây dựng
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Nhất Nguyên

789 28112018480 Đinh Hương Thịnh 18/9/1963
134/84 Thành Thái, phường 

12, quận 10, TP Hồ Chí 
Minh

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Chi nhánh công ty TNHH 
Apave Châu Á - Thái Bình 

Dương tại TP Cần Thơ
Cấp mới CM799 30112018046

Nguyễn Trần 
Thiên Tâm

01/03/1979
50a đường 77, Tân Quy, 
quận 7, TP Hồ Chí Minh

025278275 thientamxd@yahoo.com
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

Kỹ sư xây dựng
BXD - Hồ 
Chí Minh

Chi nhánh công ty TNHH 
Apave Châu Á - Thái Bình 

Dương tại TP Cần Thơ
798 30112018050

Nguyễn Thành 
Nghi

1972
Đầu Bờ, Hòa Thuận, Châu 

Thành, Trà Vinh
334642918

nghinguyentv2016@gma
il.com

Cấp mới CMgiaplearch@gmail.com Kiến trúc sư
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Chi nhánh công ty TNHH 
Apave Châu Á - Thái Bình 

Dương tại TP Cần Thơ
800 30112018045 Lê Đình Giáp 20/12/1984

12/2 đường số 3, phường 5, 
Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

025099337



STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước
Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đạt
Hạng 
đạt

Nơi đăng 
ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới CM

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới CM

803 30112018015 Trương Quốc Bảo 27/8/1987
304 lô A, chung cư Nguyễn 

Thiện Thuật, phường 1, 
quận 3, TP Hồ Chí Minh

024139046
bao.truong@aurecongrou

p.com
Kỹ sư nhiệt Thiết kế cơ - điện công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Aurecon 
Việt Nam

Cấp mới PL

804 30112018016 Lê Tuấn Anh 02/02/1983
27/6s Hậu Giang, phường 4, 
Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

023791941
anh.letuan@aurecongrou

p.com
Kỹ sư cơ khí 
năng lượng

Thiết kế cơ - điện công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Aurecon 
Việt Nam

Cấp mới PL

805 30112018017
Nguyễn Trường 

Vinh
15/5/1984

Mỹ Hạnh Đông, Cai Lậy, 
Tiền Giang

311788059
vinh.nguyen@aurecongr

oup.com
Kỹ sư nhiệt - điện 

lạnh
Thiết kế cơ - điện công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Aurecon 
Việt Nam

Cấp mới PL

806 30112018018
Trần Đỗ Hoài 

Thương
13/10/1979

504/1 Hậu Giang, phường 
12, quận 6, TP Hồ Chí Minh

079179003028
thuong.tran@aurecongro

up.com

Kỹ sư điện khí 
hóa - cung cấp 

điện
Thiết kế cơ - điện công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Aurecon 
Việt Nam

Cấp mới PL

807 30112018019
Phùng Thị Châu 

Bình
13/4/1985

8/9/7 đường 30, Bình Trưng 
Đông, quận 2, TP Hồ Chí 

Minh
051185000192

binh.phung@aurecongro
up.com

Kỹ sư cấp thoát 
nước - môi 

trường nước
Thiết kế cấp - thoát nước công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Aurecon 
Việt Nam

Cấp mới PL

808 30112018020 Nguyễn Hồng Tâm 01/04/1977
Khu phố TT Thanh Thủy, 

Thanh Thủy, Phú Thọ
131318192

tam.nguyen@aurecongro
up.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Aurecon 
Việt Nam

Cấp mới PL

809 30112018021
Nguyễn Ngọc 

Thạch
12/02/1989

Phường Đập Đá, An Nhơn, 
Bình Định

215121907
thach.nguyen@aurecongr

oup.com
Kỹ sư điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 
công trình

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Aurecon 
Việt Nam

Cấp mới PL

810 30112018022 Huỳnh Thế An 20/9/1986
323/8A Nguyễn Trãi, 

phường 7, quận 5, TP Hồ 
Chí Minh

024256547
an.thehuynh@aurecongr

oup.com
Kỹ sư cơ khí Thiết kế cơ - điện công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Aurecon 
Việt Nam

Cấp mới PL

811 30112018023 Phạm Minh Hoàng 30/10/1983
433B lô P, Cư xá Thanh Đa, 
phường 27, Bình Thạnh, TP 

Hồ Chí Minh
060083000145

hoang.pham@aurecongr
oup.com

Kỹ sư điện - điện 
tử

Thiết kế cơ - điện công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Aurecon 
Việt Nam

Cấp mới PL

812 30112018024 Đoàn Quốc Vương 08/5/1984
295/25 Nguyễn Tri Phương, 
phường 5, quận 10, TP Hồ 

Chí Minh
024857949

vuong.doan@aurecongro
up.com

Kỹ sư môi trường Thiết kế cấp - thoát nước công trình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Aurecon 
Việt Nam

Cấp mới PL

813 30112018010 Tạ Quốc Hùng 19/01/1986
Ấp 1, Xuân Tâm, Xuân Lộc, 

Đồng Nai
271695870

hungtq@dieulong.com.v
n

Kỹ sư trắc địa Khảo sát địa hình I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH thương 
mại xây dựng Diệu Long

Cấp mới PL

814 30112018011 Võ Trường Duy 25/03/1987
Bàn Nham Nam, Hòa Xuân 

Tây, Tuy Hòa, Phú Yên
221201052 duyvt@dieulong.com.vn

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH thương 
mại xây dựng Diệu Long

Cấp mới PL

815 30112018058 Lê Thanh Liêm 10/7/1969
Số 173, Nguyễn Văn Tố, 
Vĩnh Lạc, Rạch Giá, Kiên 

Giang
370752798

lethanhliem4645@yahoo
.com

Thạc sĩ, Kỹ sư 
xây dựng dân 
dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án công trình xây dựng 
dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng chuyên ngành 

dân dụng và công nghiệp 
tỉnh Kiên Giang

Cấp mới CM

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Chi nhánh công ty TNHH 
Apave Châu Á - Thái Bình 

Dương tại TP Cần Thơ
Cấp mới CM801 30112018044

Nguyễn Xuân 
Phong

02/12/1970
485/7/26 Quang Trung, 

phường 10, Gò Vấp, TP Hồ 
Chí Minh

024867955 apc.nxp@gmail.com
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 
nghiệp

thuong27091971@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

BXD - Hồ 
Chí Minh

Chi nhánh công ty TNHH 
Apave Châu Á - Thái Bình 

Dương tại TP Cần Thơ
802 30112018043

Đoàn Minh 
Thường

27/9/1971
80 đường 16, cư xá Lữ Gia, 
phường 15, quận 11, TP Hồ 

Chí Minh
024525951



STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước
Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đạt
Hạng 
đạt

Nơi đăng 
ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

816 27112018342 Nguyễn Trọng Hữu 20/12/1975
C406 Chung cư Lê Hồng 
Phong, Phường 2, quận 5

025830721
huunguyen.rec@gmail.c

om
Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp, hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn đầu 
tư xây dựng Hoàng Ngân

CM(CM)

Giám sát công tác xây dựng công 
trình Dân dụng - công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (CM)

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

Định giá xây dựng I Cấp mới (CM)

818 19112018118
Denver 

R.Venancio
20/12/1977 P7641026A spcc@spcc.com.vn

Cử nhân khoa 
học ngành kỹ 

thuật dân dụng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Sino-Pacific

Cấp mới (CM)

819 19112018015
Nguyễn Trọng 

Duẩn
2/4/1983 Ea Kly, Đăk Lăk 240638952 vuhn@hado45.com.vn

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần tư vấn 
thiết kế và xây dựng Bức 

Tường Xanh
Cấp mới - PL

820 19112018016 Đỗ Bằng Giang 7/10/1976 Ấp Phước Lương, Đồng Nai 272453232
banggiang0776@yahoo.c

om
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty Cổ phần tư vấn 
thiết kế và xây dựng Bức 

Tường Xanh
Cấp mới - CM

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới CM

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp, hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới CM

822 23112018082 Trịnh Chí Nhân 15/10/1976
956/4 Âu Cơ, P14, Tân 
Bình, TP Hồ Chí Minh

024094244
trinhchinhan@gmail.co

m
Kỹ sư kỹ thuật 

công trình
Thiết kế cấp - thoát nước công trình I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
xây dựng và giao thông 

Mê Kông
Cấp mới CM

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp, giao 

thông
I Cấp mới CM

Định giá xây dựng I Cấp mới CM

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới CM

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng 
và công nghiệp

I Cấp mới CM

825 07122018042 Lê Văn Trung 26/11/1983
Cẩm Châu, Hội An, Quảng 

Nam
205111873 lvtpeb@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghị và hạ 

tầng kỹ thuật
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
quản lý chất lượng Đầu 

Tiên
Cấp mới CM

826 18112018112 Nguyễn Hữu Chí 28/1/1981 Diên Khánh, Khánh Hòa 225179616
huuchienvn1981@gmail.

com
Kỹ sư điện - điện 

tử
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào 

công trình
I

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới

Thiết kế kiến trúc công trình I Cấp mới

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

BXD - Hồ 
Chí Minh

BXD - Hồ 
Chí Minh

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng và công 

nghiệp

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cổ phần tư vấn 
quản lý dự án xây dựng 

CMAXX
817 22102018007 Phạm Tiến Hưng 29/01/1978

TDP 6, Mộ Lao, Hà Đông, 
Hà Nội

038078000248 hung96x@gmail.com

hoangcaotien@yahoo.co
m

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình

Công ty cổ phần tư vấn 
xây dựng và giao thông 

Mê Kông

824 26112018194
Hoàng Thanh 

Khiết
26/01/1972

69 đường D5, P25, Q. Bình 
Thạnh, Hồ Chí Minh

044072001586 hthanhkhiet@gmail.com

024878639 khoabk@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Công ty cổ phần tư vấn 
xây dựng và giao thông 

Mê Kông

823 23112018085 Hoàng Cao Tiến 27/10/1978
89/4 Đinh Công Tráng, 

Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk
240491894

821 23112018080 Trần Việt Khoa 12/10/1980
15/3 Vườn Chuối, P4, Q.3, 

TP Hồ Chí Minh

Kiến trúc sư
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Kỹ sư kỹ thuật 
xây dựng

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty cơ khí và xây 
dựng Posco E&C Việt 

Nam

827 16112018043 Lại Ngọc Hải 10/3/1985
B47 lô 6 tổ 35 Định Công, 

Hoàng Mai, Hà Nội
001085002301

laingochai.8547@gmail.
com



STT Mã số hồ sơ Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY
Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước
Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đạt
Hạng 
đạt

Nơi đăng 
ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
I Cấp mới (PL)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp

I Cấp mới (CM)

829 18112018117 Trần thiện Thịnh 11/6/1985
P1.22 lô B KCN Tân Bình, 
quận Tây Thạnh, Hồ Chí 

Minh
371091519 thinhphattkg@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường 

Giám sát công tác xây dựng công 
trình giao thông

I
BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

Cấp mới

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

BXD - Hồ 
Chí Minh

Công ty TNHH Artelia 
Việt Nam

828 16112018044 Nguyễn Tiến Dũng 21/6/1978
P606 D4 Phương Mai, Đống 

Đa, HÀ Nội
001078000422

nguyentiendung210678
@gmail.com


